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I. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN VỀ LŨY THỪA 

1) Khái niệm về Lũy thừa 

� Lũy thừa với số mũ tự nhiên: . . ... ,=na a a a a  với n là số tự nhiên. 

� Lũy thừa với số nguyên âm: 
1

,− =n
n

a
a

 với n là số tự nhiên. 

� Lũy thừa với số mũ hữu tỉ: ( )= =
m m

n m nna a a  với m, n là số tự nhiên. 

Đặt biệt, khi m = 1 ta có 
1

.= nna a  

2) Các tính chất cơ bản của Lũy thừa 

���� Tính chất 1: 
0

1

1,

,

 = ∀


= ∀

a a

a a a
 

���� Tính chất 2 (tính đồng biến, nghịch biến): 
1:

0 1:

 > > ⇔ >


< < > ⇔ <

m n

m n

a a a m n

a a a m n
 

���� Tính chất 3 (so sánh lũy thừa khác cơ số): với a > b > 0 thì 
0

0

 > ⇔ >


< ⇔ <

m m

m m

a b m

a b m
 

Chú ý: 
+ Khi xét luỹ thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số a phải khác 0. 
+ Khi xét luỹ thừa với số mũ không nguyên thì cơ số a phải dương. 

3) Các công thức cơ bản của Lũy thừa 

���� Nhóm công thức 1:  

( ) ( )

. +

−

=

=

= =

m n m n

m
m n

n

n mm mn n

a a a

a
a

a

a a a

 

 

���� Nhóm công thức 2: 

( )
1 11

3 32 ; ;

. , , 0

, , 0

= = → = = =

= ∀ ≥

= ∀ ≥ >

m m
n m n nn n

n n n

n

n
n

a a a a a a a a a

ab a b a b

a a
a b

b b

 

Ví dụ 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, (coi các biểu thức đã tồn tại) 

a) 24 3 .=A x x      b) 5 3 .= b a
B

a b
   c) 5 32 2 2 .=C

  

d) 3 3
2 3 2

.
3 2 3

=D     e) 4 3 8 .=D a     f) 
25

3
.= b b

F
b b

 

Ví dụ 2: Có thể kết luận gì về số a trong các trường hợp sau? 

a) ( ) ( )
2 1

3 31 1 .
− −− < −a a     b) ( ) ( )3 1

2 1 2 1 .
− −+ > +a a   c) 

0,2
21
.

−
  < 
 

a
a

  

d) ( ) ( )
1 1

3 21 1 .
− −− > −a a     e) ( ) ( )

3
2

42 2 .− > −a a    f) 

1 1

2 21 1
.

−
   >   
   a a

 

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức sau: 

a) ( ) ( )
11 1

2 23 2 3 2 3 2 3 2

−
   

= + − − + + −   
      

A        

01. ĐẠI CƯƠNG VỀ MŨ VÀ LOGARITH 
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b) 4 10 2 5 4 10 2 5 .= + + + − +B  

Ví dụ 4: Cho hàm số 
4

( ) .
4 2

=
+

x

x
f x  

a) Chứng minh rằng nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1. 

b) Tính tổng 
1 2 2010

... .
2011 2011 2011

     = + + +     
     

S f f f  

Ví dụ 5: So sánh các cặp số sau 

a) 

5
2π

2
 
 
 

 và  

10
3π

2
 
 
 

         b) 
2

π

2
 
 
 

 và  
3

π

5
 
 
 

     c) 

10
43

5
 
 
 

 và  

5
24

7
 
 
 

  

d) 
3

7

6








 và  

2

8

7








       e) 

5
π

6
 
 
 

 và  
2

π

5
 
 
 

     

Ví dụ 6: Tìm x thỏa mãn các phương trình sau? 

1) 54 1024=x      2) 
15 2 8

2 5 125

+
  = 
 

x

   3) 1 3 1
8

32
− =x  

4) ( )
2

2 1
3 3

9

−
 =  
 

x
x

    5) 
2 8 27

.
9 27 64

−
    =   
   

x x

   6) 

2 5 63
1

2

− +
  = 
 

x x

 

7) 2 81 0,25
.32

0,125 8

−
−  =  

 

x
x    8) 0,2 0,008=x    9) 

3 7 7 39 7

49 3

− −
   =   
   

x x

 

10) ( ) ( ) 1
12 . 3

6
=

x x
    11) 1 1 1

7 .4
28

− − =x x  

II. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN VỀ LOGARITH 

1) Khái niệm về Logarith 

Logarith cơ số a của một số x > 0 được ký hiệu là y và viết dạng log= ⇔ = y
ay x x a  

Ví dụ: Tính giá trị các biểu thức logarith sau 

( )2 3 2 2
log 4; log 81; log 32; log 8 2 

Hướng dẫn giải:  

• 2 2log 4 2 4 2 log 4 2= ⇔ = ⇔ = → =yy y  

• y 4
3 3log 81 y 3 81 3 y 4 log 81 4= ⇔ = = ⇔ = → =  

• ( ) ( )y 10
5

2 2
log 32 y 2 32 2 2 y 10 log 32 10= ⇔ = = = ⇔ = → =  

• ( ) ( ) ( ) ( )7
3

2 2
log 8 2 2 8 2 2 . 2 2 7 log 8 2 7= ⇔ = = = ⇔ = → =

y
y y  

Chú ý: 
Khi a = 10 thì ta gọi là logarith cơ số thập phân, ký hiệu là lgx hoặc logx 
Khi a = e, (với e ≈ 2,712818…) được gọi là logarith cơ số tự nhiên, hay logarith Nepe, ký hiệu là lnx, (đọc là len-
x) 

2) Các tính chất cơ bản của Logarith 

• Biểu thức logarith tồn tại khi cơ số a > 0 và a ≠ 1, biểu thức dưới dấu logarith là x  > 0. 
• log 1 0 ;log 1,= = ∀a a a a  

• Tính đồng biến, nghịch biến của hàm logarith: 
1

log log
0 1

> ⇔ >
> ⇔  < ⇔ < <

a a

b c a
b c

b c a
 

3) Các công thức tính của Logarith 

�Công thức 1: log ,= ∀ ∈ℝx
a a x x ,(1) 

Chứng minh: 

Theo định nghĩa thì hiển nhiên ta có log = ⇔ =x x x
a a x a a  
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Ví dụ 1: ( )8
5 4

2 2 2 2 2
log 32 log 2 5;log 16 log 2 log 2 8...= = = = =  

Ví dụ 2: Tính giá trị các biểu thức sau: 

a) 
3 25

1 4
log .

a

a a a
P

a a
=       b) log .

a
Q a a a a=  

Hướng dẫn giải:  

a) Ta có 

1 2 1 2 28 671 28 3 67 673 25 5 3 5 3 15 60
15 4 60 60

1 11 1 1 1 34
2 4 2 4 4

. . 1 67
log log .

60
. a a

a a a a a a a a
a a P a

aa a
a a a a

+ + −
−

+

 = = = = = → = = =−  
 

b) Ta có ( )
157 15 151 3
88 16 162 4 15

. . . log log .
8a a

a a a a a a a a a a a a a a Q a a= = = = → = = =  

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức sau: 

1) 1
5

log 125 .....................................................=   2) 

2
log 64 ....................................................................=   

3) 16log 0,125 ..................................................=   4) 0,125log 2 2 ..........................................................=

    

5) 3
3

3
log 3 3 ................................................=   6) 

7
8 7

7
log 7 343 ............................................................=  

Ví dụ 4: Tính giá trị các biểu thức sau: 

a) ( )3 5log ..................................................................................................................................aP a a a= =   

b) ( )23 54log ............................................................................................................................= =aQ a a a a  

�Công thức 2: log , 0= ∀ >a xa x x , (2) 
Chứng minh: 
Đặt ( )log , 2= ⇒ = ⇔ =t t t

a x t x a a a   

Ví dụ 1: ( ) ( ) ( ) ( )
3

3 352

log 4 11 1log 4 log 4log 6log 3 22 22 3, 5 6, 3 3 3 4 2...
   = = = = = =    

 

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức sau: 

1) 8log 152 .....................................................=   2) 2 2
log 64

2 ....................................................................=  

3) 
81log 5

1
.....................................................

3

  =  
  4) 

( ) 3log 4
3 9 ....................................................................=   

�Công thức 3: ( )log . log log= +a a ax y x y, (3) 

Chứng minh: 

Áp dụng công thức (2) ta có 
log

log log log log

log
. . + = → = =

=

a

a a a a

a

x
x y x y

y

x a
x y a a a

y a
 

Áp dụng công thức (1) ta được : ( ) log loglog . log log log+= = + ⇒a ax y
a a a ax y a x y dpcm 

Ví dụ 1: Tính giá tr ị các biểu thức sau: 
a) ( ) 3

2 2 2 2 2 2 2log 24 log 8.3 log 8 log 3 log 2 log 3 3 log 3= = + = + = +  

b) ( ) 3
3 3 3 3 3 3log 81 log 27.3 log 27 log 3 log 3 log 3 3 1 4= = + = + = + =  

Ví dụ 2: Tính giá tr ị các biểu thức sau: 

a) 
4

23 3 3
2 2 2 2 2

4 10
log 4 16 log 4 log 16 log 2 log 2 2 .

3 3
= + = + = + =      
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b) 

1
31

3
33 3 3

1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 10
log 27 3 log 27 log 3 log 3 log 3 log log 3 .

3 3 3 3

− −
     = + = + = + =− − =−       

  

   

c) ( ) ( )
6 2

35 5
2 2 2 2 2 2 2

log 8 32 log 8 log 32 log 2 log 2 log 2 log 2 6 2 8.= + = + = + = + =  

�Công thức 4: log log log
 

= − 
 

a a a

x
x y

y
, (4) 

Chứng minh: 

Áp dụng công thức (2) ta có 
log log

log log
loglog

− = → = =
=

a a

a a

aa

x x
x y

yy

x a x a
a

y ay a
 

Áp dụng công thức (1) ta được : log loglog log log log− 
= = − ⇒ 

 

a ax y
a a a a

x
a x y dpcm

y
 

Ví dụ: 
45

3 32
2 2 2 2 23

32 5 4 7
log log 32 log 16 log 2 log 2 .

2 3 616
= − = − = − =  

�Công thức 5: log .log=m
a ab m b, (5) 

Chứng minh: 

Theo công thức (2) ta có ( )log log .log= ⇒ = =a a a
mb b m bmb a b a a  

Khi đó .loglog log .log= = ⇒am bm
a a ab a m b dpcm 

Ví dụ 1: 
( )

3 2
2 2 2 5 5 5

1
4 4

2 2 2

log 27 log 3 3log 3; log 36 log 6 2log 6

1 5
log 32 log 32 log 32

4 4

= = = =

= = =
 

Ví dụ 2: 
42

23
1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 6 .45 1
2log 6 log 400 3log 45 log 6 log 400 log 45 log log 81log 4.

2 20 3

−
 − + = − + = = = = − 
 

 

Ví dụ 3: 5 5 5 5 5 5 5 5

1 50 3
log 3 log 12 log 50 log 3 log 12 log 50 log log 25 2.

2 2 3
− + = − + = = =  

�Công thức 6: 
1

log log=n aa
b b

n
, (6) 

Chứng minh: 

Đặt ( )log = ⇒ = ⇔ =n

yn ny
a

b y a b a b 

Lấy logarith cơ số a cả hai vế ta được : 
1

log log log log= ⇔ = ⇒ =ny
a a a aa b ny b y b

n
 

 hay 
1

log log= ⇒n aa
b b dpcm

n
 

Ví dụ 1 : 

1

2

5 1

5

22
2

22
2

1
log 16 log 16 log 16 2.4 8.

1
2
1

log 64 log 64 log 64 5.6 30.
1
5

= = = =

= = = =
 

Hệ quả: Từ các công thức (5) và (6) ta có : log log=n
m

aa

m
b b

n
 

Ví dụ 2: ( ) ( ) ( ) ( )3 1 3

3

1 11
34 4

5 2 2 25 2
5

3
9 11 114log 125 log 5 log 5 ; log 32 2 log 2 log 2 .

1 4 3 3
3

= = = = = =  



Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) – Facebook: LyHung95 

Học offline: Số 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Thất Tùng (Đối diện ĐH Y Hà Nội)                        Học online: www.moon.vn  

Trang 6 

Ví dụ 3: Tính giá trị biểu thức 
13 3 5
3

4

13
3

27
log 27 log

9
.

1 1
log log

81 3

 +  
 =
 +  
 

A  

Hướng dẫn giải:  

� ( )2

3 3 3 3
log 27 log 3 3 2= =  

� 1

2

133
5

1 325
33 5

27 3 1 13 26
log log log 3 2. .

1 5 59
3

2

−

    = = = − = −     − 

 

� 1

2

13 3 5
4 3

3 43
3

13
3

27 26log 27 log 291 45log log 3 4.2log 3 8 .
81 8 4 51 1

log log
81 3

−

 +   −
 = = − = − → = = =

− + +  
 

A  

�Công thức 7: (Công thức đổi cơ số) 
log

log
log

= c
a

c

b
b

a
, (7) 

Chứng minh: 

Theo công thức (2) ta có ( )log log log
log log log .log log

log
= ⇒ = = ⇒ = ⇒a ab b c

c c a c a
c

b
b a b a b a b dpcm

a
 

Nhận xét : 
+ Để cho dễ nhớ thì đôi khi (7) còn được gọi là công thức “chồng” cơ số viết theo dạng dễ nhận biết như sau 
log log .log=a a cb c b 

+ Khi cho b = c thì (7) có dạng 
log 1

log .
log log

= =b
a

b b

b
b

a a
 

Ví dụ 1: Tính các biểu thức sau theo ẩn số đã cho: 
a) Cho 2 2log 14 log 49 ?= → = =a A  

b) Cho 15 25log 3 log 15 ?= → = =a B  
Hướng dẫn giải:  

a) Ta có ( )2 2 2 2log 14 log 2.7 1 log 7 log 7 1.= ⇔ = = + ⇒ = −a a a  

Khi đó ( )2 2log 49 2log 7 2 1 .= = = −A a  

b) Ta có 
3

15
3 3

5

1 1
log 5 1

1 1
log 3

log 15 1 log 5
log 3

1

− = − == ⇔ = = →+  =
 −

a

a aa a
a

a

 

( ) ( )
3

25
3 3

1 1
log 15 1 1

log 15 .
1log 25 2log 5 2 1 2 12

= = = = = → =− − −
a aB B

a a a
a

 

Ví dụ 2: Cho log 3.a b=  Tính 

a) log .=
b

a

b
A

a
      b) log .=

ab

b
B

a
 

Hướng dẫn giải:  

Từ giả thiết ta có 
1

log 3 log .
3

= ⇒ =a bb a  

a) 
1 1 1 1

log log log
log log log log

log log

= = − = − = − =
    − −
      
   

b b b
b b a aa a a

b a

b
A b a

a b a b ab b

a a
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1 1 1 1 3 1 3 1
.

21 2log log 2 3 2 3 2 3 21
3

− −= − = − = → =
− − − − −−b a

A
a b

 

Cách khác: Ta có được 2

2

2

2

log log 1 3 1
log log log

log 2 3 2log

a
a

bb b
aaa a a

b
bb b b aA

ba ba a
a

 
  
 

  − −= = = = = =   − − 
 

b) 
1 1 1 1

log . log log
log log log log log log

= = − = − = − =
+ +ab ab ab

b b ba a a

b
B b a

a ab ab a b a b
 

1 1 1 1 2 3 1 2 3 1
.

1 1 1 11 log 1 3 3 1 3 1log
2 2 22 3

− −= − = − = → =
+ + + ++ +a

b

B
ba

 

Cách khác: Ta có 
( )2

2

2 2 log 2log 1 2 3 1
log log log .

log 1 log 1 3

a
a

abab ab
a a

b
bb b b aB

a ab ba a

−  −= = = = = =  + + 
 

Ví dụ 3: Tính giá trị các biểu thức sau: 
a) 36

log 3.log 36 ......................................................................=     

b) 43
log 8.log 81 ......................................................................=     

c) 3
2 25

1
log .log 2 .................................................................

5
=  

Ví dụ 4: Cho log 7.a b=  Tính 

a) 
3

log .=
a b

a
A

b
      b) 3 2log .= b

a

B ab  

Ví dụ 5: Tính các biểu thức sau theo ẩn số đã cho: 

a) Cho 325 2 5

49
log 7 ; log 5 log ?

8
= = → = =a b P  

b) Cho log 2 log ?= → = =ab ab

b
a Q

a
 

�Công thức 8: log log=b bc aa c , (8) 
Chứng minh: 

Theo công thức (7): ( )loglog log .log log log loglog log .log= ⇒ = ⇔ = = ⇒
bb b a b a b

ac a c c c a
b b ac a c a a a a c dpcm 

Ví dụ 1: ( ) 2
7 7 2

1log 27
log 2 log 49 log 22 249 2 2 4; 2 27 27 3 3...= = = = = =  

Ví dụ 2: Tính giá trị các biểu thức sau: 

a) 
3

6 9
log 4log 5 log 3636 3 3 ..........................................................................= + − =A    

b) 
23

3

log 32 log 2

log 4

3 .4
...........................................................................................

27

−

= =B  

c) 3 9 9log 5 log 36 4log 781 27 3 .......................................................................C= + + =  
 
BÀI TẬP LUYỆN TẬP : 

Bài 1. Tính giá trị các biểu thức sau 

1) 1
4

25
log 5 5−     2) 

3 3
log 729    3) 9

3

log 27   

4) 
9 3

log 3     5) ( )3
3log 3 3     6) 

4log
2

1
3

9

1








   

7) 
27log 81

1

3

    
    8) 103 2log 310 +     9) 8 163log 3 2log 54 +   
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10) 
3 27

1
log 2 2log 3

29
−

   11) 22 log 34 +     12) 
9 1

3

log 2 log 5

3
−

   

13) 5 7log 6 log 825 49+    14) 8log3 1010     15) 7

7 7

log 16

log 15 log 30−
 

  

16) 9 12521 log 4 log 272 log 33 4 5+ −+ +   17) 7log

1

5log

1

68 4925 +  

Bài 2. Quy đổi các biểu thức sau theo các ẩn đã cho 

a) Cho log23 = a ; log25 = b. Tính 3
2 2 2log 3; log 135; log 180 theo a, b. 

b) Cho log53 = a, tính log2515.      
c) Cho log96 = a, tính log1832. 
d) Cho lg5 = a; lg3 = b. Tính log308.    

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau (với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa) 

a) ( )1
lg lg lg

3 2

+ = +a b
a b , với a2 + b2 = 7ab. 

b) ( ) ( )1
lg 2 2lg 2 lg lg

2
+ − = +a b a b , với a2 + 4b2 = 12ab 

c) 
log log2 3

log   
4 2

++ = c c
c

a ba b
, với 4a2 + 9b2 = 4ab 

d) Cho log1218 = a, log2454 = b, chứng minh rằng: ab + 5(a – b) = 1. 

e) 
log

1 log
log

= +a
a

ab

c
b

c
      f) ax

log log
log

1 log

+
=

+
a a

a

b x
bx

x
 

g) 
log log log

log log log

−
=

−
a b a

b c c

N N N

N N N
, với b2 = ac.   h) 

2

1 1 1 ( 1)
...

log log log 2log

++ + + =
ka aa a

k k

x x x x
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1. Hàm số mũ y = ax (với a > 0, a ≠ 1).  

• Tập xác định: D = R. 
• Tập giá trị: T = (0; +∞). 
• Khi a > 1 hàm số đồng biến, khi 0 < a < 1 hàm số nghịch biến. 
• Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. 

2. Hàm số logarit  = logay x  (với a > 0, a ≠ 1) 

 • Tập xác định: D = (0; +∞). 
 • Tập giá trị: T = R. 
 • Khi a > 1 hàm số đồng biến, khi 0 < a < 1 hàm số nghịch biến. 
 • Nhận trục tung làm tiệm cận đứng.  

3. Giới hạn đặc biệt 

 • 
1

0

1
lim(1 ) lim 1

x
x

x x
x e

x→ →±∞

 + = + = 
 

    •  

0 0

ln(1 ) ln(1 )
lim 1 lim 1
→ →

+ += → =
x u

x u

x u
   

•  
0 0

1 1
lim 1 lim 1
→ →

− −= → =
x u

x u

e e

x u
     •  

0 0

sin sin ( )
lim 1 lim 1

( )x x

x u x

x u x→ →
= → =  

Ví dụ 1. Tính các giới hạn sau: 

1) 
2

0

1
lim

→

−x

x

e

x
    2) 

3

0

1
lim

−

→

−
x

x

e

x
    3) 

3 2

0
lim

→

−x x

x

e e

x
 

4) 
0

ln(1 3 )
lim

→

+
x

x

x
   5) 

0

ln(1 4 )
lim

2→

+
x

x

x
   6) 

4

0

1
lim

3

−

→

−x

x

e

x
 

 
Hướng dẫn giải:  

1) 
2 2

0 0

1 1
lim lim .2 2

2→ →

 − −= = 
 

x x

x x

e e

x x
     

2) 
3 3

0 0

1 1 1 1
lim lim .

3 3
3

− −

→ →

 
 − − − = = −  −   
 

x x

x x

e e
xx

     

3) 
( ) ( )3 23 2 3 2

0 0 0 0

1 1 1 1
lim lim lim lim 3 2 1.

→ → → →

− − −− − −= = − = − =
x xx x x x

x x x x

e ee e e e

x x x x
 

4) 
0 0

ln(1 3 ) ln(1 3 )
lim lim .3 3

3→ →

+ + = =  x x

x x

x x
    

5) 
0 0

ln(1 4 ) ln(1 4 )
lim lim .2 2

2 4→ →

+ + = =  x x

x x

x x
    

6) 
4 4

0 0

1 1 4 4
lim lim .

3 4 3 3

− −

→ →

 − − − = = −  −   

x x

x x

e e

x x
 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Tính các giới hạn sau: 

1) 
( )

0

ln 1 4
lim

sin
2

x

x

x→

+
   2) 

2

20

cos
lim

x

x

e x

x→

−
                       3) 

0
lim

ax bx

x

e e

x→

−
   

02. HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARITH 
 



Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) – Facebook: LyHung95 

Học offline: Số 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Thất Tùng (Đối diện ĐH Y Hà Nội)                        Học online: www.moon.vn  

Trang 10 

4) 
sin 2 sin

0
lim

x x

x

e e

x→

−
   5) lim

1

x

x

x

x→+∞

 
 + 

   6) 

1

1
lim 1

x

x

x x

+

→+∞

 + 
 

 

7) 
2 1

1
lim

2

x

x

x

x

−

→+∞

+ 
 − 

   8) 

1

33 4
lim

3 2

x

x

x

x

+

→+∞

− 
 + 

   9) 
2 1

lim
1

x

x

x

x→+∞

+ 
 − 

 

4. Đạo hàm của hàm mũ và logarith 

� Hàm mũ: 
.ln

. .ln

x x

u u

y a y a a

y a y u a a

 ′= → =

 ′ ′= → =

 

Đặc biệt, khi a = e thì ta có 
.

x x

u u

y e y e

y e y u e

 ′= → =

 ′ ′= → =

 

� Hàm logarith: 

1
log

.ln

log
.ln

a

a

y x y
x a

u
y u y

u a

 ′= → =


′ ′= → =


 

Đặc biệt, khi a = e thì ta có 

1
ln

ln

y x y
x
u

y u y
u

 ′= → =


′ ′= → =


 

Chú ý: Bảng đạo hàm của một số hàm cơ bản thường gặp: 

Hàm sơ cấp Hàm hợp 

� 0′= → =y k y  

� 
2

1

1 1

.
1

2

−

′= → = −
′= → = ⇒

′= → =

n n

y y
x x

y x y n x
y x y

x

 

� 
sin cos

cos sin

′ = → =


′= → = −

y x y x

y x y x
 

� 
2

2

1
tan

cos
1

cot
sin

 ′= → =
 − ′= → =


y x y
x

y x y
x

 

� .′ ′= → =y ku y k u 

� 
2

1

1

. .

2

−

′′= → = −
′ ′= → = ⇒ ′′= → =

n n

u
y y

u u
y u y n u u

u
y u y

u

 

� 
sin .cos

cos .sin

′ ′ = → =


′ ′= → = −

y u y u u

y u y u u
 

� 
2

2

tan
cos

cot
sin

′ ′= → =
 ′− ′= → =


u
y u y

u
u

y u y
u

 

� 2

.

′ ′− ′= → =

 ′ ′ ′= → = +

u uv u v
y y

v v

y u v y uv u v

 

Ví dụ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau: 

1) 4 3 3 2= − +y x x    2) 
2

3
1

3

− +=
+

x x
y

x
4 3 3 2= − +y x x   3) ( )23 sin 2 1= −y x  

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( )( )
1 3

4 3 3 2 34 4
1

3 2 3 2 . 3 3 3 2
4

−

′= − + = − + → = − − +y x x x x y x x x     

2)  

1 3
2 2 2 23 3

3
1 1 1 1 1

. .
3 3 3 3 3

− ′     − + − + − + − +′= = → = =     + + + +     

x x x x x x x x
y y

x x x x
  

3 3
2 2 2 23 3

2 2

1 1 (2 1)( 3) 1 1 1 5 4
. . . .

3 3 3 3( 3) ( 3)

− −′     − + − + − + − − + + −= =     + ++ +     

x x x x x x x x x x

x xx x
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3) ( ) ( )
( )

( )( )
( )

( )
2

23 3
3 3

2 1 4 1
sin 2 1 sin 2 1 . . sin 2 1 . cos 2 1

3 3sin 2 1 sin 2 1
′′= − =  −  → = − = −  − −

y x x y x x
x x

 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

Bài 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: 

1) 
31 1 5

1 2

x
y

x

+ +=
+

   2) 11 5 99 6y x= +    3) 4
4

sin
3

x
y

+=  

4) ( )2 4 4 xy x x e= − +    5) ( )5 2xy x x e−= −    6) 3 .sin 4xy e x−=  

7) 
1

3.
x

y x e
−

=     8) 
2

2

x x

x x

e e
y

e e

+=
−

    9) sin3 4x xy e −=  

10) cotcos . xy x e=    11) cos2 .x xy e=     12) ( )2ln 4 sinxy x x= + −  

13) ( )cos .ln cosxy e x=    14) ( )2ln 1y x x= + +    15) 
( )ln 2 1

1

x
y

x

+
=

+
 

16) ( )4 2
1
2

log cosy x x= −   17) 
( )ln cot

3 4

x x
y

x

−
=

−
   18) 2(2 1) ln(3 )y x x x= − +  

Bài 2: Chứng minh rằng các hàm số sau thỏa mãn hệ thức chỉ ra tương ứng? 

1) ( )
2

22. ' 1
x

y x e xy x y
−

= → = −     2) ( )1 . 'x xy x e y y e= + → − =  

3) 4 2 ''' 13 ' 12 0x xy e e y y y−= + → − − =     

5) .sin '' 2 ' 2 0xy e x y y y−= → + + =     6) sin '.cos .sin '' 0xy e y x y x y= → − − =  

7) 21
. '' 2 '

2
x xy x e y y y e= → − + =      

8) ( ) ( ) ( )2 2
2

2
1 . 2011 ' 1

1
x xxy

y x e y e x
x

= + + → = + +
+

  9) 
1

ln ' 1
1

yy xy e
x

= → + =
+

 

10) ( )1
' .ln 1

1 ln
y xy y y x

x x
= → = −

+ +
   11) ( ) ( )2 2 21 ln

2 ' 1
1 ln

x
y x y x y

x x

+= → = +
−

 

Ví dụ 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau, với các hàm số cho dưới đây? 

1) ( )2'( ) 2 ( ); ( ) 3 1xf x f x f x e x x= = + +   

2) 31
'( ) ( ) 0; ( ) lnf x f x f x x x

x
+ = =

 
3) 2 1 1 2'( ) 0; ( ) 2. 7 5x xf x f x e e x− −= = + + −   
4) '( ) '( ); ( ) ln( 5); ( ) ln( 1)f x g x f x x x g x x> = + − = −  

5) 2 11
'( ) '( ); ( ) .5 ; ( ) 5 4 ln5

2
x xf x g x f x g x x+< = = +  
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DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH MŨ CƠ BẢN 

� Khái niệm: Là phương trình có dạng xa b= , trong đó 0 < a ≠ 1. 
� Cách giải: 

+ Nếu b ≤ 0 thì phương trình vô nghiệm. 
+ Nếu b ≤ 0 thì logx

aa b x b= ⇔ =  

� Ví dụ mẫu: 

Giải phương trình 1 2 12 2 2 5 2.5x x x x x+ + −+ + = + . 
Hướng dẫn giải:  

Ta có 1 2 1 2 1
2 2 2 5 2.5 2 2 .2 2 .2 5 2.5 .

5
x x x x x x x x x x+ + −+ + = + ⇔ + + = +  

( ) 5

2

2 7 5
1 2 4 .2 1 .5 7.2 .5 5 log 5

5 5 2

x
x x x x x

   ⇔ + + = + ⇔ = ⇔ = ⇔ =   
   

 

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm là 5

2

log 5.x =  

� BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) 1 27 7 7 342x x x+ ++ + =    2) 1 15 10.5 18 3.5x x x− ++ + =   3) 
1 2 3 1 22 2 2 3 3x x x x x+ + + − −+ + = +  

4) 1 23 3 3 351x x x+ ++ + =    5) 1 2 2 32 2 3 3x x x x+ + − −+ = +    6) 17.5 2.5 11x x−− =    
7) 2 214.7 4.3 19.3 7x x x x+ = −   8) 1 1 24 4 2.6 4.6x x x x+ − −+ = −   9)  

1 2
1 1 1

22
2 2 2

x x x+ −
     + + =     
     

 

DẠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ 

� Cơ sở phương pháp: Sử dụng các công thức lũy thừa đưa phương trình về dạng ( ) ( ) 1

( ) ( )
f x g x a

a a
f x g x

=
= ⇔  =

 

� Các công thức lũy thừa cơ bản: ( ) ( ). .

.

1

m n m n

m
m n

n

n mm m n n m n

m
n m nn

n

a a a

a
a

a

a a a a

a a a
a

+

−

−

=

=

= = =

= → =

 

� Ví dụ mẫu: 

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau 

1) 
2 3 2 12 16x x x+ − +=    2) 

2 4 1
3

243
x x− + =    3) 

10 5

10 1516 0,125.8
x x

x x

+ +
− −=  

Hướng dẫn giải:  

1)  
2 23 2 1 3 2 4 4 2 2 2

2 16 2 2 3 2 4 4 6 0
3

x x x x x x x
x x x x x

x
+ − + + − + =

= ⇔ = ⇔ + − = + ⇔ − − = →  = −
 

Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 2 và x = –3. 

2) 
2 24 4 5 2 11

3 3 3 4 5
5243

x x x x x
x x

x
− + − + − = −

= ⇔ = ⇔ − + = − ⇔  =
 

Vậy phương trình có nghiệm x = −1; x = 5. 

3) ( )
10 5

10 1516 0,125.8 , 1 .
x x

x x

+ +
− −=  

03. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - PHẦN 1 
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Điều kiện: 
10 0 10

15 0 15

x x

x x

− ≠ ≠ 
⇔ − ≠ ≠ 

 

Do 4 3 31
16 2 ; 0,125 2 ; 8 2

8
−= = = =  nên ta có ( )

10 5
4. 3.310 15 10 5

1 2 2 .2 4. 3 3.
10 15

x x

x x x x

x x

+ +
−− − + +⇔ = ⇔ = − +

− −
 

( )2 04( 10) 60
5 150 15 150

2010 15

xx
x x x

xx x

=+⇔ = ⇔ − − = − →  =− − 
 

Vậy phương trình có nghiệm x = 0; x = 20. 
Ví dụ 2. Giải các phương trình sau: 

1) 
2 9 27

.
3 8 64

x x
    =   
   

   2) 1 2 14.9 3 2x x− +=    3) ( ) ( )
1

1
15 2 5 2

x
x

x

−−
++ = −  

Hướng dẫn giải:  

1) 
3 3

2 9 27 2 9 3 3 3
. . 3.

3 8 64 3 8 4 4 4

x x x x

x
           = ⇔ = ⇔ = → =           
           

 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 3. 

2) ( )
2x 3 02x 1x 1 3 2x2x 1 2x 1 2x 3 2x 32

2x 1
2

4.9 3 3 3
4.9 3 2 1 3 .2 1 3 . 2 1 1 x .

22 2
3.2

−+− −−− + − −
+

   = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = = ⇔ =   
   

 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 
3

.
2

x =  

Cách khác: 
2 3

1 2 1 1 2 1 81 81 18.81 9 9 3
4.9 3 2 16.81 9.2 16. 9.2.4 .

81 4 16 2 2 2

x xx
x x x x x x− + − +      = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ =     

     
 

3) ( ) ( ) ( )
1

1
15 2 5 2 , 1 .

x
x

x

−−
++ = −  

Điều kiện: 1 0 1.x x+ ≠ ⇔ ≠ −  

Do ( )( ) ( ) 11
5 2 5 2 1 5 2 5 2

5 2

−
+ − = → − = = +

+
 

( ) ( )1 1 1
1 1 1 1 0

21 1

x x
x x

xx x

− =  ⇔ − = ⇔ − + = ⇔   = −+ +  
 

Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 1 và x = –2. 

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau: 

1) ( )
2

1 1
3 22 2 4

x
x x

−
+

 
  =
  

  2) ( ) ( )
2 5 6

3 2 3 2
x x−

+ = −   3) ( )2 2 2 21 1 25 3 2 5 3x x x x+ − −− = −  

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( )
2

1 1
3 22 2 4, 1 .

x
x x

−
+

 
  =
  

 Điều kiện: 
0

1

x

x

>
 ≠

  

( )
( )
( ) ( )

( )

3 1

1 2
3 1

1 2 2 2 2 5 3 0 3 9.
1

x

x x x
x x x x

x x

+

− +
⇔ = ⇔ = ⇔ − − = ⇔ = ⇔ =

−
 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 9. 

2) ( ) ( ) ( )
2 5 6

3 2 3 2 , 2 .
x x−

+ = −  

Do ( )( ) ( ) ( ) ( ) 11
3 2 3 2 1 3 2 3 2 .

3 2

−
+ − = → − = = +

+
 

( ) ( ) ( )
2 5 6

2 2
2 3 2 3 2 5 6 0

3

x x x
x x

x

− − =
⇔ + = + ⇔ − + = ⇔  =

 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 2 và x = 3. 
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3) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 2 2
5 3 2 5 3 5 3.3 5 3 5 5 3.3 3

5 9 5 9
x x x x x x x x x x x x+ − −− = − ⇔ − = − ⇔ − = −  

2 2

2 2
3

3 25 5 125 5 5
5 3 3.

5 9 3 27 3 3

x x
x x x

     ⇔ = ⇔ = ⇔ = → = ±     
     

 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 3.x = ±  
� BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) ( )
2

6 100,2 5
x x x− −=    2) 

2 5 2 3
3 2

2 3

x x x− − +
   =   
   

   3) 

( ) ( )4 1 2 3

3 2 2 3 2 2
x x− +

+ = −  

4) ( )
2

19. 3 81
x x

x
−

−=    5) 
25 4 110 1x x− − =      6) 

2

2
3

1 1
x

xe
e

−
−  =  

 
   

7) ( )
1

31
16. 4

8

x
x

−
  = 
 

   8) 
2

5 7
4 1 1

9
3

x
x x

−
− −  =  

 
   9) 

1 4 2

1 21
27 .81

9

x x

x x

+ −
− +=   

10)  
1 1

3 .
3 27

x x
x    =   
   

   11) ( ) ( )
3 25 3 2 1

10 3 19 6 10
x x x− −

− = +  

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI THEO MỘT HÀM SỐ MŨ 

� Cơ sở phương pháp: Biến đổi phương trình về dạng 
( )

2 ( ) ( )

( )

...
. . 0

...

f x
f x f x

f x

a
A a B a C

a

 =
+ + = → 

=
 

� Chú ý: ( )221
;n n n

n
a a a

a
− = =  

� Ví dụ mẫu: 

Ví dụ 1. Giải các phương trình: 25 30.5 125 0x x− + =  
Hướng dẫn giải:  

Phương trình đã cho tương đương:( )2
5 30.5 125 0x x− + = . 

Đặt 5xt = , điều kiện t > 0. 

Khi đó phương trình trở thành: 2 5
30 125 0

25

t
t t

t

=
− + = ⇔  =

 

+ Với  5 5 5 1xt x= ⇔ = ⇔ = . 
+ Với 225 5 25 5 5 2x xt x= ⇔ = ⇔ = ⇔ = . 
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là x = 1 và x = 2. 

Ví dụ 2. Giải phương trình: 23 3 10x x+ −+ = . 
Hướng dẫn giải:  

Ta có ( )
0

22

2

3 1 3 01
3 3 10 9.3 10 9. 3 10.3 1 0 1 23 3 3

9

x

x x x x x
x x

x

x
+ −

−

 = = =+ = ⇔ + = ⇔ − + = ⇔ ⇔  = −= = 

 

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là 0, 2.x x= = −  

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau: 

1) 15 5 4 0x x−− + =    2) 23 8.3 15 0
x

x − + =    3) 2 8 53 4.3 27 0x x+ +− + =  

Hướng dẫn giải:  

1) ( )15 5 4 0, 1 .x x−− + =  

Điều kiện: x ≥ 0.  

( ) ( )2 5 1 0 05
1 5 4 0 5 4.5 5 0

15 15 5

x
x x x

x x

x x

xx

 = = =
⇔ − + = ⇔ + − = → ⇔ ⇔  = = = 
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Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình có hai nghiệm x = 0 và x = 1. 

2) ( ) ( ) ( )
( )

2
2

33

3 3 2
3 8.3 15 0 3 8. 3 15 0

log 5 log 25
3 5

x
x

x x
x

x

x

x

 = =− + = ⇔ − + = → ⇔  = ==


 

Vậy phương trình có hai nghiệm 32 ; log 25.x x= =  

3) 
4

2 8 5 2( 4) 4 2( 4) 4

4 2

3 3 3
3 4.3 27 0 3 4.3 .3 27 0 3 12.3 27 0

3 9 3 2

x
x x x x x x

x

x

x

+
+ + + + + +

+

 = ⇒ = −
− + = ⇔ − + = ⇔ − + = → 

= = ⇒ = −
 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x = –2 và x = –3.  
� BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 
1) 2 29 3 6 0x x− − =    2) 12 4 1x x−− =     3) 25 5 12 0x x− − =  
4) 1100 10 16 0x x+− + =    5) 9 10.3 9 0x x− + =     6) 23 2.3 9x x−+ =    

DẠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ 

Loại 1: Phương trình có chứa f ( x ) f ( x ) f ( x ) f ( x )a ,b ,c ,d  

trong đó .
m n

a c d

b b b
   = =   
   

 Để giải phương trình dạng này ta chia cả hai vế cho ( )f xb  với { }min , , ,b a b c d=  hay 

gọi một cách dân rã, ta chia cả hai vế của phương trình cho biểu thức lũy thừa mà có cơ số nhỏ nhất. 

Ví dụ 1. Giải phương trình: 3.9 7.6 6.4 0x x x+ − = . 

Hướng dẫn giải:  

Phương trình đã cho tương đương:
2

3 2
1

2 33 3
3. 7. 6 0

2 2 3
3 0

2

x

x x

x

x
  = ⇒ = − 
     + − = ⇔          = − <  

. 

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm là x = −1. 

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau: 

1) 64.9 84.12 27.16 0x x x− + =     2) 
1 1 1

4 6 9x x x
− − −

+ =  
3) 2 4 2 23 45.6 9.2 0x x x+ ++ − =     4) (ĐH khối A – 2006): 3.8 4.12 18 2.27 0x x x x+ − − =  

Hướng dẫn giải:  

1) Chia cả hai vế của (1) cho 9x ta được  

( )
2

2

4 4
12 16 4 4 13 31 64 84. 27. 0 27. 84. 64 0

29 9 3 3 4 16 4

3 9 3

x

x x x x

x

x
x

  =  =         ⇔ − + = ⇔ − + = → ⇔         =            = =   
   

 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = 1 và x = 2. 
2) Điều kiện: x ≠ 0. 

Đặt ( )
2

3 1 5
1 9 6 3 3 2 2, 2 4 6 9 1 0 1 0

4 4 2 2 3 1 5
0

2 2

t

t t t t
t t t

tt
x

 +  = 
         − = ⇔ + = ⇔ − − = ⇔ − − = ⇔                −  = < 

 

 

Từ đó ta được 3 1 5
2 2

3 1 5 1 5 1 3
log log .

2 2 2 2

t

t x
t +

 + +   = ⇔ = → = − = −         
 

3) 2 4 2 23 45.6 9.2 0 81.9 45.6 36.4 0x x x x x x+ ++ − = ⇔ + − =  
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2

2
3 4 3

2 9 29 6 3 3
81. 45. 36 0 81. 45. 36 0 2.

4 4 2 2 3
1 0

2

x

x x x x

x
x

−   = =   
           ⇔ + − = ⇔ + − = ⇔ → = −                  = − <  

 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = –2. 

4) 3.8 4.12 18 2.27 0x x x x+ − − =  

3 2
3 3

.
2 212 18 27 3 3 3

3 4. 2. 0 2. 4. 3 0 1.
8 8 8 2 2 2 3

. 2 0
2

x

x x x x x x

x
x

   =  
             ⇔ + − − = ⇔ + − − = ⇔ → =                          = − <   

 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 
� BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 
1) 10.25 29.10 10.4 0x x x− + =   2) 5.36 3.16 2.81x x x= +    3) 25 3.15 2.9 0x x x+ + =  

4) 
2 2 2

15.25 34.15 15.9 0x x x− + =   5) 4.49 17.14 392.4x x x− =    6) 25 4.9 5.15x x x+ =    

Loại 2: Phương trình có tích cơ số bằng 1 

Cách giải:   

Do ( ) ( ) ( )
( )

1
1 1

f x f x
f x

ab ab b
a

= ⇔ = → =  

Từ đó ta đặt ( ) ( ) 1
, ( 0)f x f xa t t b

t
= > → =  

�Chú ý:  

� Một số cặp a, b liên hợp thường gặp: 
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

2 1 2 1 1 2 3 2 3 1

5 2 5 2 1 7 4 3 7 4 3 1

;

; ...

+ − = + − =

+ − = + − =
 

� Một số dạng hằng đẳng thức thường gặp: 
( )
( )

2

2

3 2 2 2 1

7 4 3 2 3 ...

± = ±

± = ±
 

Ví dụ mẫu. Giải các phương trình sau: 

1) ( ) ( )2 3 2 3 4
x x

+ + − =     2) ( ) ( )3 33 8 3 8 6
x x

+ + − =  

3) ( ) ( ) 35 21 7 5 21 2
x x

x+− + + =    4) ( ) ( )
2 2( 1) 2 1 4

2 3 2 3
2 3

x x x− − −
+ + − =

−
 

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( ) ( )2 3 2 3 4, 1 .
x x

+ + − =  

Do ( )( ) ( ) ( ) ( )
( )

1
2 3 2 3 1 2 3 . 2 3 1 2 3

2 3

x x x

x
+ − = ⇔ + − = → − =

+
 

Đặt ( ) ( ) 1
2 3 ,( 0) 2 3

x x

t t
t

+ = > → − = .  

Khi đó ( ) 21 2 3
1 4 0 4 1 0

2 3

t
t t t

t t

 = +⇔ + − = ⇔ − + = →  = −
 

� Với ( ) ( )2

2 3 2 3 2 3 2 3 2.
x

t x= + ⇔ + = + = + → =  
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� Với ( ) ( ) ( ) 21
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2.

x

t x
−−

= − ⇔ + = − = + = + → = −  

Vậy phương trình có hai nghiệm x = ±2. 

2) ( ) ( ) ( )3 33 8 3 8 6, 2 .
x x

+ + − =  

Do ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( )

3 3 3 3 33

3

1
3 8 3 8 3 8 3 8 1 3 8 . 3 8 1 3 8

3 8

x x x

x
+ − = + + = ⇔ + − = → − =

+
 

Đặt ( ) ( )3 3 1
3 8 ,( 0) 3 8

x x

t t
t

+ = > → − = .  

Khi đó ( ) 21 3 8
2 6 0 6 1 0

3 8

t
t t t

t t

 = +⇔ + − = ⇔ − + = →  = −
 

� Với ( ) ( )3 33 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3.
xx

t x= + ⇔ + = + ⇔ + = + → =  

� Với ( ) ( ) ( ) ( )1 13 33 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3.
xx

t x
− −

= − ⇔ + = − = − ⇔ + = − → = −  

Vậy phương trình có hai nghiệm x = ±3. 

3) ( ) ( ) ( )3 5 21 5 21
5 21 7 5 21 2 7. 8, 3 .

2 2

x x
x x x+    − +− + + = ⇔ + =   

   
 

Ta có 
5 21 5 21 5 21 5 21 5 21 1

. 1
2 2 2 2 2 5 21

2

x x x x

x

       − + − − −= = → =                 +
 
 

 

Đặt 
5 21 5 21 1

,( 0)
2 2

x x

t t
t

   + −= > → =   
   

.  

Khi đó ( ) 2
11

3 7 8 0 7 8 1 0 1

7

t
t t t

tt

=
⇔ + − = ⇔ − + = → =


 

� Với 
5 21

1 1 0.
2

x

t x
 += ⇔ = → = 
 

 

� Với 
5 21

2

1 5 21 1 1
log .

7 2 7 7

x

t x +

 +  = ⇔ = → =   
   

 

Vậy phương trình có hai nghiệm 
5 21

2

0
1

log
7

x

x +

=
  =  

 

 

4) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
2 2 2 2( 1) 2 1 2 1 2 14

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4
2 3

x x x x x x x− − − − + − −
+ + − = ⇔ − + + − − =

−
 

( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 22 2 2 2

2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4, 4 .
x x x x x x x x− − − −

− + + + − = ⇔ + + − =  

Đặt ( ) ( )
2 22 2 1

2 3 , ( 0) 2 3 .
x x x x

t t
t

− −
= + > → − =   
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Khi đó ( )
( )
( )

2

2

2
2

2

22

2 3 2 32 3 2 11
4 4 0 4 1 0

2 12 3 2 3 2 3

x x

x x

t x x
t t t

t x xt

−

−

 + = + = + − =
⇔ + − = ⇔ − + = → ⇔ ⇔  − = −= −   + = −



 

� Với phương trình 2 22 1 2 1 0 2 2x x x x x− = ⇔ − − = ⇔ = ±  
� Với phương trình 2 22 1 2 1 0 1.x x x x x− = − ⇔ − + = ⇔ =  
 

Vậy phương trình có hai nghiệm 
1

2 2

x

x

=
 = ±

 

� BÀI TẬP LUYỆN TẬP:  

1) ( ) ( )5 24 5 24 10
x x

+ + − =      2) 
7 3 5 7 3 5

7 8
2 2

x x
   + −+ =      
   

 

3) ( ) ( )5 2 6 5 2 6 10
x x

− + + =     4) ( ) ( )4 15 4 15 8
x x

− + + =  

5) ( ) ( )2 1 2 1 2 2 0
x x

− + + − =     6)( ) ( )
2 2 1

10 3 10 3 10 4
x x −

+ + − = +   

7) ( ) ( ) 25 21 5 21 5.2
xx x

+ + − =  
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DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH LOGARITH CƠ BẢN 

� Khái niệm:  
Là phương trình có dạng ( )log ( ) log ( ), 1 .a af x g x=   

trong đó f(x) và g(x) là các hàm số chứa ẩn x cần giải. 
� Cách giải:  

- Đặt điều kiện cho phương trình có nghĩa 

0; 1

( ) 0

( ) 0

a a

f x

g x

> ≠
 >
 >

 

- Biến đổi (1) về các dạng sau: ( ) ( ) ( )
1

1

f x g x

a

=
⇔

=
 

�Chú ý:  

- Với dạng phương trình log ( ) ( ) b
a f x b f x a= ⇔ =  

- Đẩy lũy thừa bậc chẵn: 2log 2 logn
a ax n x= , nếu x > 0 thì log log n

a an x x=  

- Với phương trình sau khi biến đổi được về dạng 
[ ]2

( ) 0
( ) ( )

( ) ( )

g x
f x g x

f x g x

≥= ⇔ 
=

 

- Các công thức Logarith thường sử dụng: ( )

loglog ;

log log log ; log log log

1
log log ; log

log

a

n

xx
a

a a a a a a

m
a aa

b

a x a x

x
xy x y x y

y

m
x x b

n a

= =

 
= + = − 

 

= =

 

� Ví dụ mẫu:  

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau: 

1) ( ) ( )2
1 1

3 3

log 3 4 log 2 2x x x+ − = +     2) ( )1
lg lg 1

2
x x= +  

3) 2 1

2

8 1
log log

4 2

x
x

− =      4) ( )2
5log 2 65 2x x x− − + =  

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( )
2

2
1 1

3 3 2 2

1

4 13 4 0

log 3 4 log 2 2 2 2 0 1 2.2

33 4 2 2 6 0

x

x xx x

x x x x x xx

xx x x x x

 >
 < − >+ − > 

  + − = + ⇔ + > ⇔ > − ⇔ → ==  
   = −+ − = + + − =  



 

Vậy phương trình có nghiệm x = 2. 

2) ( )
( ) ( ) ( )2 2

0

0 1 50 01 1 5
lg lg 1 1 0 2lg lg 12 21

2lg lg 1 1 5

2

x

x x x xx x x x
x x x x

x x
x

>
 >  +>  > +    == + ⇔ + > ⇔ ⇔ ⇔ → =   = + = +   = + −  =


 

04. PHƯƠNG TRÌNH LOGARITH 
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Vậy phương trình đã cho có nghiệm 
1 5

.
2

x
+=  

3) ( )2 1

2

8 1
log log , 3 .

4 2

x
x

− =  

Điều kiện: 
8 0

0 8.
0

x
x

x

− >
⇔ < < >

 

Khi đó ( ) ( )
1

2
2 2

8 1 8 8 1
3 log log 8 4

4 2 4 4

x x x
x x x x

x

−− − −⇔ = − ⇔ = ⇔ = ⇔ − =  

( )22 8 16 4 0 4.x x x x⇔ − + = ⇔ − = → =  

Nghiệm x = 4 thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình có nghiệm x = 4. 

4) ( ) ( )2
5log 2 65 2, 4x x x− − + =  

Điều kiện: 

( )2 2

5 0 5
5

5 1 4
4

2 65 0 1 64 0,

x x
x

x x
x

x x x x R

 − > <
 < − ≠ ⇔ ≠ ⇔   ≠ − + > − + > ∀ ∈ 

 

Khi đó ( ) ( )224 2 65 5 8 40 0 5.x x x x x⇔ − + = − ⇔ + = → = −  

Nghiệm x = –5 thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình có nghiệm x = –5. 
Bình luận: 
Trong các ví dụ 3 và 4 chúng ta cần phải tách riêng điều kiện ra giải trước rồi sau đó mới giải phương trình. Ở 
ví dụ 1 và 2 do các phương trình tương đối đơn giản nên ta mới gộp điều kiện vào việc giải phương trình ngay. 

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau: 

1) ( ) ( )lg 3 2lg 2 lg0,4x x+ − − =      2) ( ) ( )5 5 5
1 1

log 5 log 3 log 2 1
2 2

x x x+ + − = +  

3) ( )2 1

2

1
log 4 15.2 27 2log 0

4.2 3
x x

x

 + + − = − 
 

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( ) ( )lg 3 2lg 2 lg0,4, 1 .x x+ − − =  

Điều kiện: 
3 0 3

2.
2 0 2

x x
x

x x

+ > > − 
⇔ ⇔ > − > > 

 

Khi đó, ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

( ) ( )2 2

2 2

3 3 2
1 lg 3 lg 2 lg0,4 lg lg0,4 0,4 2 2 5 3 0

52 2

x x
x x x x

x x

+ +
⇔ + − − = ⇔ = ⇔ = = ⇔ − − + =

− −
 

2
7

2 13 7 0 1

2

x
x x

x

=
⇔ − − = →
 = −


 

Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là x = 7. 

2) ( ) ( ) ( )5 5 5
1 1

log 5 log 3 log 2 1 , 2 .
2 2

x x x+ + − = +  

Điều kiện: 

5 0 5

3 0 3 3.

2 1 0 1

2

x x

x x x

x
x


+ > > −
 − > ⇔ > ⇔ > 

 + >  > −

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Khi đó, ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )5 5 5 5 5
1 1 1

2 log 5 log 3 log 2 1 log 5 3 log 2 1
2 2 2

x x x x x x⇔ + + − = + ⇔  + −  = +   

( )( ) 2 25 3 2 1 2 15 2 1 16 4.x x x x x x x x⇔ + − = + ⇔ + − = + ⇔ = → = ±  

Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là x = 4. 

3) ( ) ( )2 1

2

1
log 4 15.2 27 2log 0, 3 .

4.2 3
x x

x

 + + − = − 
 

Điều kiện: 
4 15.2 27 0,

4.2 3 0

x x

x

x R + + > ∀ ∈


− >
 

Khi đó ( ) ( ) ( )
2

2 2 2
1 1

3 log 4 15.2 27 2log 0 log 4 15.2 27 0
4.2 3 4.2 3

x x x x
x x

    ⇔ + + + = ⇔ + + =    − −     
 

( )
2 2

2
2

2 3
1 2 15.2 27

4 15.2 27 1 1 15.2 39.2 18 0 2
4.2 3 16.2 24.2 9 2 0

5

x
x x

x x x x
x x x x

 =+ +  ⇔ + + = ⇔ = ⇔ − − = →  − − + = − < 


 

Giá trị 2 3x =  thỏa mãn điều kiện, từ đó ta được 22 3 log 3x x= ⇔ =  là nghiệm của phương trình. 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) log3(2x + 1)(x – 3) = 2     2) log5(x
2 – 11x + 43) = 2          3) log3(2x + 1) + log3(x – 3) = 2     

4) ( ) ( )2
3 3log 4 3 log 3 21x x x− + = +  5) ( )2

5log 11 43 2x x− + =   6) 1 1

5 5

2 2
log log

10 1

x

x

+ =
+

 

7) 1log 4 2x− =     8) 2log 10 log 10 6 0x x− − =   9) ( )2log 3 5 3 2x x x− − =  

10) ( )2log 2 3 4 2x x x− − =   11) ( )2
1log 3 1 1x x x+ − + =   12) ( )2log 3 8 3 2x x x− + =  

13) ( )2
1log 3 7 2 2x x x− − − =   14) ( )3 3 3log 2 log log 8x x− + =   15) ( )lg 9 2lg 2 1 2x x− + − =

  
16) ( ) ( )4 4 4log 3 log 1 2 log 8x x+ − − = −  

17) 2 12
2

2log log log 9x x x+ + =  18) ( ) ( ) ( )9 9 9log 1 log 1 log 2 3x x x+ − − = +  

DẠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI TRÌNH LOGARITH 

� Chúng ta thường đặt ẩn phụ khi phương trình có chứa biểu thức phức tạp khi thực hiện các phép biến đổi.  

Đặt logat x=  thì ta không cần điều kiện gì của t.  

� Một số biểu thức cần lưu ý khi đẩy lũy thừa 
[ ]

[ ]

2

22

log ( ) 2 log ( )

log ( ) log ( )

n
a a

a a

f x n f x

f x f x

=

=
 

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau: 

1) ( ) ( )22
2 2log 1 5 log 1x x− = + −      2) ( ) ( )2

2 1

4

log 2 8log 2 5x x− − − =  

3) 1 1

3 3

log 3. log 2 0x x− + =      4) 
2

2

1 2

2

log (4 ) log 8
8

x
x

 
+ = 

 
 

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( ) ( )22
2 2log 1 5 log 1 , 1 .x x− = + −  

Điều kiện: x > 1. 

Đặt ( ) ( ) ( ) ( )
2 22 22 2

2 2 2 2log 1 log 1 log 1 2log 1 4t x x x x t = − → − = − =  −  =  
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Khi đó ( )
( )

( )
2

2

5 5
2

4 4

1 3log 1 11 1
2 21 4 5 0 5 5

log 1
4 4 1 2 1 2

xt x x
t t

t x
x x

  − = −= − − = = ⇔ − − = ⇔ → ⇔ ⇔  = − =    − = = + 

 

Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là 
5

43
; 1 2 .

2
x x= = +  

2) ( ) ( ) ( )2
2 1

4

log 2 8log 2 5, 2 .x x− − − =  

Điều kiện: x < 2. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 2 2
2 2 2 2

2

log 2 18
2 log 2 log 2 5 log 2 4log 2 5 0

log 2 52

x
x x x x

x

 − =
⇔ − − − = ⇔ − + − − = ⇔  − = −− 

 

� Với ( )2log 2 1 2 2 0.x x x− = ⇔ − = ⇔ =  

� Với ( )2
1 63

log 2 5 2 .
32 32

x x x− = − ⇔ − = ⇔ =  

Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là 
63

0; .
32

x x= =  

3) ( )1 1

3 3

log 3. log 2 0, 3 .x x− + =  

Điều kiện: 
1

3

0
0 1.log 0

x
xx

>
 ⇔ < ≤ ≥


 

( )
2 1 1

3 3
1 1

13 3 1
33

1log 1 log 1
33 log 3. log 2 0

log 4 1log 2
81

x x x
x x

xx x

 = = =  
 ⇔ − + = ⇔ ⇔ →   = =    =

  

 

Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là 
1 1

; .
3 81

x x= =  

4) ( )
2

2

1 2

2

log (4 ) log 8, 4 .
8

x
x

 
+ = 

  
 

Điều kiện: x > 0. 

Ta có 
[ ] ( ) ( )

2
22 2

1 2 2 2 2

2

2
2

2 2 2 2

log (4 ) log (4 ) log 4 log log 2

log log log 8 2log 3
8

x x x x

x
x x

 
= − = − +  = +   

  

= − = −

 

Khi đó ( ) ( ) ( )2 2 2
2 2 2 2 7

2

2
log 1

4 log 2 2log 3 8 log 6log 7 0 1
log 7 2

128

x
x

x x x x
x x −

== ⇔ + + − = ⇔ + − = ⇔ ⇔ = − = = 

 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 
1

2; .
128

x x= =  

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau: 

1) 5
1

2log 2 log
5xx − =      2) 29

log 5 log 5 log 5
4x x xx+ = +  

3) 2 3
2 16 4log 14log 40log 0x x xx x x− + =    4) 

3

3 2 3 2
3 1

log .log log log
23

x
x x

x

   − = +  
   

 

Hướng dẫn giải:  

1) ( )5
1

2log 2 log , 1 .
5xx − =  
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Điều kiện: x > 0; x ≠ 1. 

( ) ( )2
5 5 5 5 5

5

1 1
1 2. log 2 log 5 log 2 0 log 2log 1 0 log 1 5.

2 logxx x x x x x
x

⇔ − = − ⇔ − + = ⇔ − + = ⇔ = → =  

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 5. 

2) ( )29
log 5 log 5 log 5, 2 .

4x x xx+ = +  

Điều kiện: x > 0; x ≠ 1. 

Ta có ( ) ( )
2 2

1 5
log 51 9 1 1 1 5 2 22 log 5 1 log 5 log 5 log 5 3. log 5 0

1 12 4 2 2 2 4 log 5
2 2

x

x x x x x

x

 =     ⇔ + + = + ⇔ − + = →      
       =



 

Từ đó ta được 
5 5log 5 5 5 5

log 5 1 5 5
x

x

x x
x x

=  = =→ ⇔  = = =  
 

Các nghiệm này đều thỏa mãn, vậy phương trình có hai nghiệm 55; 5.x x= =  

3) ( )2 3
2 16 4log 14log 40log 0, 3 .x x xx x x− + =  

Điều kiện: 

0

10
22 1
1

16 1
16

4 1
1

4

x

x x
x

x x

x
x

>


>  ≠
 ≠ ⇔ ≠ ≠ 
 ≠

 ≠

 

Khi đó ( ) ( ) ( ) ( )2 16 4
2 42 20

3 2log 42log 20log 0 0
log 2 log 16 log 4x x x

x x x

x x x
x x x

⇔ − + = ⇔ − + =  

( )2 42 20 2 42 20
0 0, * .

log log 2 log log 16 log log 4 1 log 2 1 log 16 1 log 4x x x x x x x x xx x x
⇔ − + = ⇔ − + =

+ + + + + +
 

Đặt ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )1 21 10
log 2, * 0 1 4 1 2 21 1 1 2 10 1 1 4 0

1 1 4 1 2xt t t t t t t
t t t

= ⇔ − + = ⇔ + + − + + + + + =
+ + +

 

( ) ( )2 2 2 2
2

8 6 1 21 2 3 1 10 4 5 1 0 6 7 10 0 5

6

t
t t t t t t t t

t

=
⇔ + + − + + + + + = ⇔ − − = →
 = −


 

� Với 22 log 2 2 2 2.xt x x= ⇔ = ⇔ = → = ±  

� Với 

6
5 5 6 65
6 6 5 5

x 5

5 5 1
t log 2 x 2 x 2 x 2

6 6 64

−
− − − − 

= − ⇔ = − ⇔ = ⇔ = → = = 
 
 

 

Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là 
5

1
2; .

64
x x= =  

4) ( )
3

3 2 3 2
3 1

log .log log log , 4 .
23

x
x x

x

   − = +  
   

 

Điều kiện: x > 0. 

( ) ( ) ( ) ( )3
3 2 3 3 2 3 2 3 2

1 1 1 1 1
4 1 log .log log log 3 log 1 log .log 3log log

2 2 2 2 2
x x x x x x x x⇔ − − − = + ⇔ − − + = +  

2 2 3 3 2 2 2 3 3
1

log log .log 3log log 0 log 2log .log 6log 0
2

x x x x x x x x x⇔ − − − = ⇔ − − =  

( ) ( )2 3 3log 1 2log 6log 0, * .x x x⇔ − − =  

Do 3 3 2log log 2.logx x= nên ( ) ( ) ( )2 3 3 2 2 3 3* log 1 2log 6log 2.log 0 log 1 2log 6log 2 0x x x x x⇔ − − = ⇔ − − =  

2
3

3 33 3

1 1
log 0

1 6log 2 1 3 3log log1 2log 6log 2 0
2 2 64 8

x x
x

xx x

= = =  ⇔ ⇔ →−    = =− − = =     
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Các nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện, vậy phương trình có hai nghiệm 
3

1; .
8

x x= =  

Ví dụ 1. Giải phương trình sau: 

a) 3 27

9 243

log log

log (3 ) log (27 )
=x x

x x
  

Giải. 

Điều kiện 
1 1

0 ;
3 27

x x< ≠ ≠ . Phương trình đã cho tương đương 

 
( ) ( )

( ) ( )

3 27 3 3

9 243 3 3

3 3

13
3 3 3 3

log log 2log 5log

log (3 ) log (27 ) log 3 3log 27

log 0 1log 0

5 1 log 6 log 27 log log 13 3

x x x x

x x x x

x xx

x x x x −

= ⇔ =

= = = 
⇔ ⇔ ⇔ + = + = − = 

 

Kết luận nghiệm     

b) 82

4 16

log 4log

log (2 ) log (8 )
= xx

x x
  

Giải. 

Điều kiện 
1 1

0; ;
2 8

x x x> ≠ ≠ . 

Phương trình đã cho tương đương với ( )
( )
( )

( )
( )

2 22 2

2 2 2 2

4log 4 4 2 log2log 2log

log 2 3log 8 1 log 3 3 log

x xx x

x x x x

+
⇔ = ⇔ =

+ +
 

Đặt 2log x t=  ta có ( ) ( ) ( ) 2

2
1

3 3 2 2 1 3 4 0 1
4

16

x
t

t t t t t t
t x

== + = + + ⇔ + − = ⇔ ⇔ = − =


 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 
1

;2
16

S
 =  
 

. 

c) ( ) ( )1
2 2log 2 1 .log 2 2 6++ + =x x   

Giải. 

Điều kiện x∈ℝ   

Phương trình đã cho tương đương 

( ) ( ) ( ) ( )2
2 2 2 2 2log 2 1 log 2 log 2 1 6 log 2 1 log 2 1 6 0x x x x + + + = ⇔ + + + − =   

Đặt ( )2log 2 1x t+ =  ta thu được 2
2

2 1 4 2 32
6 0 log 31 73 2 1 2

8 8

x x

x x

t
t t x

t

 + = ==  + − = ⇔ ⇔ ⇔ ⇒ =  = − + = = −   

 

Kết luận nghiệm { }2log 3S = . 

d) 3 34 log 1 log 4− − =x x  

Giải. 

Điều kiện 3x ≥ . 
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Phương trình đã cho tương đương với 3 3 3 3

1
4 log 1 log 4 8 log 1 log 8

2
x x x x− − = ⇔ − − =  

Đặt ( )3log 1x t t= ≥ thu được ( ) 2 28 1 8 64 1 16 64 48 128 0t t t t t t t− = + ⇔ − = + + ⇔ − + =  

 

Ví dụ 2. Giải phương trình sau: 

a) 3
4 4

3 39

49
log (9 ) 2log (27 ) 3log 9

5
+ + =x xx

x x  

Điều kiện 30;3 1;9 1; 3 1x x x x> ≠ ≠ ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 

3 33 3 39 9

3 3
3

3 3

3 3 3

49
2log 3 4log 6log 3 8log 6log 3

5
2 4 6 8 6 49

11 log 1 log 3 2 3log 2log 3 3 5log
2

2 4log 6 8log 12 49

1 log 2 3log 2log 1 5

x x xx x

x x

x x

x x x

x x

x x x

+ + + + =

⇔ + + + + =
+ + + + +

+ +⇔ + + =
+ + +

 

Đặt 3

2 4 6 8 12 49
log

1 2 3 2 1 5

t t
x t

t t t

+ += ⇒ + + =
+ + +

 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

( )( )

2 2 2 2

3 2 3 2

3 2 2

171 3 2497

188

171 3 24

49
4 2 6 7 2 8 6 2 3 1 12 3 5 2 2 1 3 5 2

5

5 40 112 108 34 49 6 13 9 2

94 77 99 72 0 1 94 171 72 0

31

171 3 2497
3

188

171 3 2497 3
188

t t t t t t t t t t t

t t t t t t

t t t t t t

xt

t x

xt

− −

− +

⇔ + + + + + + + + + + = + + +

⇔ + + + = + + +

⇔ + − − = ⇔ − + + =


= =


− −⇔ = ⇔ =


− + ==

97

188








 

b) 2

3
3

2 2

58
log (4 ) 2 log

8 15
+ =x x

x
x   

Giải. 

Điều kiện 20;2 1;2 1x x x> ≠ ≠ . 

Phương trình đã cho tương đương với 

( )2 22 2 2
2 2

2

2 2

58 6 18 1 58
3 log 2 6 log 3log 2 3

15 log 2 2 1 2log 1 log 15

6log 18 1 13

1 2log 1 log 15

x x x
x

x
x x

x

x x

− + − = ⇔ − + − =
+ + +

−⇔ − =
+ +

 

 

Đặt 2log x t= thu được  
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( ) ( )

2

2 2

2 2 2

6log 18 1 13

1 2log 1 log 15

6 18 1 13
15 6 14 19 13 2 3 1 64 249 298 0

2 1 1 15

x

x x

t
t t t t t t

t t

− − =
+ +
− − = ⇔ − − = + + ⇔ − − =
+ +

 

c) 2 4log 4 log 5 0x x− − =  

Điều kiện 1x ≥ . 

Đặt ( )4log 0x t t= ≥ , phương trình đã cho trở thành  

( )
5

2 5
4 5

5 4
4 5 0 5 log 5 4

1 4

t x
t t t x x

t L x

= =− − = ⇔ ⇒ = ⇔ = ⇔ = ⇔  = − = − 
 

Kết luận nghiệm { }4;4S = − .    

d) 2 2log 10log 6 9+ + =x x  

Điều kiện 2

6
0; log

10
x x> ≥ −  

Đặt ( )210log 6 0x t t+ = ≥ , phương trình đã cho tương đương với 

( )
2

2
2 2

66
9 10 96 0 10log 6 36 log 3 8

1610

tt
t t t x x x

t L

=− + = ⇔ + − = ⇔ ⇒ + = ⇔ = ⇔ = = −
 

Kết luận { }8S = . 

Ví dụ 3. Giải phương trình sau: 

a) 4 163log 4 2log 4 12log 4 0+ − =x x x    

Điều kiện 0; 1;4 1;16 1x x x x> ≠ ≠ ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 
4 4 4

3 2 12
0

log 1 log log 2x x x
+ − =

+ +
 

Đặt ( )4log 2; 1;0x t t= ≠ − − thu được  

( ) ( ) ( )2 2 2 2

1
3 2 12

3 3 2 2 2 12 7 6 0 6
1 2

7

t
t t t t t t t t

t t t t

=
+ = ⇔ + + + + = + ⇔ − − = ⇔
+ + = −


 

• 41 log 1 4t x x= ⇔ = ⇔ = . 

• 
6

7
4

6 6
log 4

7 7
t x x

−
= − ⇔ = − ⇔ = .  

b) lg(4 5 ) lg 2 lg3+ − = +xx x   

Điều kiện 5 4x <  

Phương trình đã cho tương đương với 

( ) ( )3.2
lg(4 5 ) lg 2 lg3 lg 3.2 10 4 5 3 5 4 5

4 5

x
x x x x x x x

x
x x x+ − = + ⇔ = = ⇔ = − ⇔ = −

−
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Đặt ( )5 0x t t= > thu được ( ) 2

5

01
3 4 4 3 0

log 33

xt
t t t t

xt

== 
= − ⇔ − + = ⇔ ⇒  == 

 

Kết luận { }50; log 3S = . 

c) 4 2log 1 log 3 5+ + + =x x  

Điều kiện 
1

4
x >  

Phương trình đã cho tương đương 4 4log 1 2log 3 5x x+ + + =  

Đặt ( )4log 1x t t= ≥ − thu được   

( )

2 2

143
2 2 2

3

1 2 3 5 3 4 2 2 5 3 25 2 2 5 3 21 3

143 4
4 2 5 3 9 126 441 146 429 0

3 4

t t t t t t t t

t x
t t t t t t

t x

+ + + = ⇔ + + + + = ⇔ + + = −

= =
⇔ + + = − + ⇔ − + = ⇔ ⇔  = = 

   

d) 5logloglog 3
8

16

14 =++ xxx  

Điều kiện 0x >  

Phương trình đã cho tương đương với 2 2 2 2

1 1
log log log 5 log 4 16

2 4
x x x x x− + = ⇔ = ⇔ = . 

Ví dụ 4. Giải phương trình sau: 

a) 2 2
2 2 2log ( 1) log .log ( ) 2 0− + − − =x x x x x   

Điều kiện ( )
0

1
1 0

x
x

x x

> ⇔ > − >
 

Phương trình đã cho tương đương với 

( ) ( )( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 2
2 2 2

2 2 2 2 2

2
2 2 2 2 2

2
2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

log ( 1) log .log ( ) 2 0

log 2log 1 log log log 1 2

log 2log 1 log log .log 1 2

log 2 log 1 log log 2 0

log 2 log 1 log 2 log 1 0

log 2 log 1 log 1 0

l

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x

− + − − =

+ − + + − =

⇔ + − + + − =

⇔ + − + + − =

⇔ + − + + − =

⇔ + − + − =  

⇔ ( )
2

2
22

2
1og 2 1
4

log 1 4
2 0

1

x
x x

x
x x

x x
x

=
 = − = ⇔ ⇔ =
− =  − − =  = −

 

b) 2
2 2 3 2 3log log log log .log 0− + − =x x x x x  

Điều kiện 0x >  

Phương trình đã cho tương đương với 
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( ) ( )

( )( ) ( )

2
2 2 3 2 3 2 2 3 2

2

2 3 2

log log log log .log 0 log log 1 log 1 log 0

log 1
log log log 1 0 2

log 2 log 3x x

x x x x x x x x x

x
x x x x

VN

− + − = ⇔ − + − =

=
⇔ − − = ⇔ ⇒ = =

 

c) ( ) ( )2 2
2 2log 1 3log 1 2− − + + − =x x x x  

Điều kiện 2 21 0; 1 0; 1x x x x x− − > + − > ≥ . 

Phương trình đã cho tương đương với 

( ) ( ) ( )( )
( )

3 3
2 2 2 2

2 2 2

2
2 2

2 2

log 1 log 1 2 log 1 1 2

2 5
1 4 1 2

41 4 4

x x x x x x x x

x
x x x x x

x x x

⇔ − − + + − = ⇔ − − + − =

≤
⇔ + − = ⇔ + − = ⇔ ⇔ =

− = − +

 

Kết hợp điều kiện ta có nghiệm 
5

4
S

 =  
 

. 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 

Bài 1. Giải các phương trình sau: 

a) 2 2log 16 log 64 3xx
+ =    

Điều kiện 20; 1;2 1x x x> ≠ ≠ . 

Phương trình đã cho tương đương với 
2 2

2 6
3

log 1 logx x
+ =

+
 

Đặt ( )2log 0; 1x t t t= ≠ ≠ − thu được 

1
32 2

1
2 6 23 2 2 6 3 3 3 5 2 0 3

1 42

t xt t t t t t
t t xt

− = − = + = ⇔ + + = + ⇔ − − = ⇔ ⇒
+  == 

 

     

b) 4 2 9log 8 log 2 log 243 0− + =x x  

Điều kiện 
1 1

0; ;
4 2

x x x> ≠ ≠ . 

Phương trình đã cho tương đương với 
2 2

3 1 5
0

log 2 1 log 2x x
− + =

+ +
 

Đặt 2log x t= thu được  

( )2

2

14

5

3 1 5
0 6 6 2 2 5 3 2 0

2 1 2
11
25 19 14 0 14

5 2

t t t t
t t

t x
t t

t
x

−

− + = ⇔ + − − + + + =
+ +

= − =⇔ + + = ⇔ ⇒  = −  =

 

Bài 2. Giải các phương trình sau: 
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a) 16 23log 16 4log 2log− =x x x         

Điều kiện 0 1x< ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 

22 2
2 2 2 2

22

4
log 212

log 2log 3log 12 log 4 1
log 2log

4

x
x

x x x x
xx x

== − = ⇔ = ⇔ = ⇔ ⇔ = − =


   

b) ( ) ( )1
2 2 1

2

1
log 4 4 .log 4 1 log

8
+ + + =x x  

Điều kiện x∈ℝ . 

Phương trình đã cho tương đương với  

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 1 2 2

2

1
log 4 log 4 1 .log 4 1 log 2 log 4 1 log 4 1 3

2 2
x x x x   + + + = ⇔ + + + =     

Đặt ( ) ( )2log 4 1 0x t t+ = > ta có ( ) ( )2
2

1
2 3 0 log 4 1 1 4 1 0

3
x x

t
t t x

t L

=
+ − = ⇔ ⇒ + = ⇔ = ⇔ = = −

 

Bài 3. Giải các phương trình sau: 

a) 4lglg3lg 22 −=− xxx  

Điều kiện 0x >  

Đặt lg x t= thu được  ( ) ( )2 1 10
3 2 4 1 4 0

4 10000

t x
t t t t t

t x

= = 
− = − ⇔ − − = ⇔ ⇔ = = 

 

Kết luận { }10;10000S = .    

b) 02log3log
3

1

3

1 =+− xx  

Lời giải. 

Điều kiện 1x ≥ . 

Đặt ( )1

3

log 0x t t= ≥ , phương trình đã cho trở thành ( )( )2 1
3 2 0 1 2 0

2

t
t t t t

t

=
− + = ⇔ − − = ⇔  =

 

� 1

3

1
1 log 1

3
t x x= ⇔ = ⇔ = . 

� 1

3

1
2 log 2

9
t x x= ⇔ = ⇔ = . 

Bài 4. Giải các phương trình sau: 

a) 2
3 3log 3 log 1
x

x− =   

Điều kiện 0 3x< ≠ . 
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Phương trình đã cho tương đương với ( )( )2 2
3 3 3

3 3

1
log 1 log 1 1 log 1

log 3 log
x x x

x
− = ⇔ + − =

−
 

Đặt 3log x t= thu được ( )( ) ( )2 2 3 21 1 1 0 1 0 0 1t t t t t t t t t x+ − = ⇔ − − = ⇔ − + = ⇔ = ⇒ = . 

  

b) 9
9

9

1 2log 2
1 2log 3.log (12 )

log

+ − = −x x
x

    

Điều kiện 0 12; 1x x< < ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 

[ ] 29 9 9
9 9

3 3

1 2log 2 log log (12 )
log 36 log (12 ) 12 36 0 6

log log

x x
x x x x x

x x

+ − −= ⇔ = − ⇔ − + = ⇔ =  

Bài 5. Giải các phương trình sau: 

a) ( ) ( ) 155log.15log 1
255 =−− +xx  

Điều kiện 0x >  

Phương trình đã cho tương đương với ( ) ( )5 5log 5 1 1 log 5 1 2x x − + − =   

Đặt ( )5log 5 1x t− = thu được ( )
5

2

5

log 65 1 51
1 2 2 0 2612 log5 1

525

x

x

x
t

t t t t
t x

= − ==  + = ⇔ + − = ⇔ ⇔ ⇔  = − =− =  

  

b) 2 7 2 7log 2 log 2 log .log+ = +x x x x 

Điều kiện 0x > . 

Phương trình đã cho tương đương với 

 

( ) ( )

( )( )

2 2 7 7 2 7 7

7
7 2

2

log log .log 2 2log log 1 log 2 1 log

log 1 7
1 log log 2 0

4log 2

x x x x x x x

x x
x x

xx

− = − ⇔ − = −

= = 
⇔ − − = ⇔ ⇔  == 

   

c) 2 3 3 2log .log 3 3log log+ = +x x x x 

Điều kiện 0x > . 

Phương trình đã cho tương đương với 

( ) ( )
( )( )

2 3 2 3 2 3 3

3
3 2

2

log .log log 3log 3 log log 1 3 log 1

log 1 3
log 1 log 3 0

8log 3

x x x x x x x

x x
x x

xx

⇔ − = − ⇔ − = −
= = ⇔ − − = ⇔ ⇔  == 

 

Bài 6. Giải các phương trình sau: 

a) 2 2
3 7 2 3log (9 12 4 ) log (6 23 21) 4+ ++ + + + + =x xx x x x  

Điều kiện 
3

1
2

x− < ≠ −  

Phương trình đã cho tương đương với 
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( ) ( )( )
( ) ( )
( ) ( )

2
3 7 2 3

3 7
3 7

3 7
3 7

log 2 3 log 2 3 3 7 4
1

2log 2 3 1 4
log 2 3

1
2log 2 3 3

log 2 3

x x

x
x

x
x

x x x

x
x

x
x

+ +

+
+

+
+

+ + + + =

⇔ + + + =
+

⇔ + + =
+

 

Đặt  ( )3 7log 2 3x x t+ + = ta có 2
11

2 3 2 3 1 0 1

2

t
t t t

tt

=
+ = ⇔ − + = ⇔

=


 

� ( )3 71 log 2 3 1 2 3 3 7 4xt x x x x+= ⇔ + = ⇔ + = + ⇔ = − . 

� ( )3 7
2

3
1 1 1

log 2 3 2 3 3 7 2
2 2 44 12 9 3 7

x
x

t x x x x
x x x

+

 ≥ −= ⇔ + = ⇔ + = + ⇔ ⇔ = −
 + + = +

. 

Kết hợp điều kiện ta thu được nghiệm 
1

4
S

 = − 
 

. 

b) ( ) ( ) ( )2 2 2
2 3 6log 1 .log 1 log 1− − + − = − −x x x x x x  

Điều kiện 2 21; 1 0; 1 0x x x x x≥ − − > + − > . 

Phương trình đã cho tương đương với 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2
2 23

3 6
3

2 2
3 2 2

6 6
3

2
2

2 2

log 1
.log 1 log 1

log 2

log 1
log 1 log 1 0

log 2

1
1 1 1

2 1 1

x x
x x x x

x x
x x x x

x
x x x

x x x

− − + − = − −

 − −
 ⇔ = − − ⇔ − − =

 ≥⇔ − = − ⇔ ⇔ =
− + = −

 

Kết hợp điều kiện ta có nghiệm { }1S = . 

Bài 7. Giải các phương trình sau: 

a) 
3 9

2 4 26

log 1 log 3 2 3
− =

+ −x x
  

Điều kiện 
1

0; ; 27
3

x x x> ≠ ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 
( )3 3 3

3

2 4 26 2 8 26
1log 1 3 log 1 log 3 31 log 2
2

x x xx
− = ⇔ − =

+ + −+ −
 

Đặt 3log x t= thu được  

( ) ( )2

2
9

13

2 8 26
6 18 24 1 26 2 3

1 3 3
2 9

26 34 36 0 9
313

t t t t
t t

t x
t t

t x
−

− = ⇔ − − + = − −
+ −

= =
 ⇔ − − = ⇔ ⇒
 = −  =
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b) 
2 3

2 4

1 2
1

log (4 ) 3 log 16 2
+ = −

+ −x x
      

Điều kiện 2 1
0;4 ; 1

8
x x x> ≠ ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 
2 2 2

2

1 2 1 4
1 1

35 2log 5 2log 3log2 log 2
2

x x xx
+ = − ⇔ + = −

+ ++ −
 

Đặt 2log x t= ta có  

2

2

10

3

1 4
1 3 8 20 6 15 0

2 5 3
11
23 13 10 0 10

3 2

t t t t
t t

t x
t t

t
x

−

+ = − ⇔ + + + + =
+

= − =⇔ + + = ⇔ ⇒  = −  =

 

c) 4 2log 2 log 4 3 2+ + =x x   

Điều kiện 
1

32
x ≥  

Phương trình đã cho tương đương với  

( )2 2 2 2 2 2
1

1 log log 5 2 2 log 5 log 3 2 log 5 3 log
2

x x x x x x+ + + = ⇔ + + = ⇔ + = −  

Đặt 2log x t= thu được  

2 2

3 1
2 5 3 1 log 1

4 20 6 9 2

t
t t t x x

t t t
≤+ = − ⇔ ⇔ = − ⇔ = − ⇔ = + = − +

    

  

Bài 8. Giải các phương trình sau: 

a) 3 9log 9 2 log 3 1 5+ + + =x x  

Điều kiện 
1

27
x ≥  

Phương trình đã cho tương đương với ( )3 3
1

log 4 log 3 5
2

x x+ + + =  

Đặt ( )3log 3x t t= ≥ − ta có  

( ) ( )
( )

2

2
2 2

2

1 3 11
4 3 5 2 7 12 25

2 2 2
13

2 2 7 12 39 3
8 56 96 9 234 1521

13
5 243

290 1425 0

t t t t t

t
t t t

t t t t
t

t x
t t

+ + + = ⇔ + + + + =

≤⇔ + + = − ⇔  + + = − +
≤⇔ ⇔ = ⇒ = − + =

 

b) 2 2
2 2log (8 ) log (4 ) 5 7x x+ − =  
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Điều kiện 2
20;log (4 ) 5x x> ≥  

Phương trình đã cho tương đương với 

( )2 2
2 2 2 2 23 2log 2 log 5 7 log 4log 1 4 2logx x x x x+ + + − = ⇔ + − = −  

Đặt 2log x t= ta có  

2
2 2 2

2 2
4 1 4 2 1 2

4 1 4 16 16 3 20 17 0
t t

t t t t x
t t t t t t

≤ ≤ + − = − ⇔ ⇔ ⇔ = ⇒ = + − = − + − + = 
 

Kết hợp điều kiện, kết luận { }2S = . 

Bài 9. Giải các phương trình sau: 

a) 
4

2
3 2

2 8

14
log (4 ) 2 log (2 ) log

4 3

 
+ + = − 

 
x xx

x
x x  

Điều kiện 
1

0; 2;
2

x x x> ≠ ≠ . 

Phương trình đã cho tương đương với 

4 3

2 23

2 2 22

2

2

2 2 17 2 2 17
log 1 log

4 3 8 3log log 3loglog
2 2 28

8 17
3log

2 33log
2

x x

x x xx

x

x

x x
x x xx

x
x

   
+ + − = − ⇔ + + = −   

          
            

 ⇔ + = − 
   
 
 

 

Đặt 2log
2x

x
t

  = 
 

 ta có 2

1
8 17

3 9 8 17 0 8
3 3

9

t
t t t

t t

= −
+ = − ⇔ + + = ⇔
 = −


 

• ( )2

1
1 log 1 2 4 1 0

2 2 4x

x x
t x x x x

 = ⇔ = ⇔ = ⇔ − = ⇒ = 
 

. 

• 2

8 8
log

9 2 9x

x
t

 = − ⇔ = − 
 

 

b) 2
3 2 216

2

1 65
log (4 ) 4 log 2 log

2 4 12
+ − =

x x x

x
x x  

Điều kiện 
1

0; 1; 2;
4

x x x x> ≠ ≠ ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 
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( ) ( )

( )

( )

( )

4 42

2

2
2 2 4

2

2 2 1 65
1 log 2 . log log 4

3 4 12
log

2

2 2 1 1 1 65
1 log 2

3 log log 2 4 1 2log 2 1 log 12

2 2 1 1 1 65
1 log 2

2 1 13 4 1 2log 2 121
log 2 1 1 log 2log 2

2 2
1 log 2

2 13
1log 2 1 1

l

x x x

x

x
x x x

x
x

x x

x

x

x
x

x x

x

+ + − − =
 
 
 

 
⇔ + + − − = − + + 

 
 
 ⇔ + + − − =

+ − + + +  

⇔ + +
−

+ +

( ) ( ) ( )

2log 21 1 65

4 1 2log 2 2log 2 1 12

og 2

2 log 2 11 2log 2 1 2log 22 2 1 65 2 1 65
1 log 2 . 1 log 2 .

2 log 23 4 2log 2 1 12 3 2 log 2 4 2log 2 1 12
log 2 1

x

x x

x

xx x
x x

x x x x

x

 
− − = + + 

+− −⇔ + + − = ⇔ + + − =− + − +
+

 

Đặt log 2x t= ta thu được 

( ) ( )
( )

( )( )( ) ( )( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )2 3 2

41 1297

8

41 1297
8

2 2 52 2 2 2 1 1 2 65 1 1 2 65
. .

3 2 4 2 1 12 3 2 4 2 1 12

4 2 2 5 2 1 3 1 2 2 65 2 2 1

2 4 5 2 1 2 31 17 0 4 45 17 24 0

1
2

41 1297
log 2

8

41 1297 log 2
8

t tt t t t

t t t t

t t t t t t t

t t t t t t t t

t
x

t x

xt

−

−

+ −+ + − −+ − = ⇔ − =
− + − +

⇔ + − + − − − = − +

⇔ − − + + − + = ⇔ − + + =

 
 =

=
−⇔ = ⇔ =


+ ==









 

Bài 10. Giải các phương trình sau: 

c) 2
33

3

1 1
log (9 ) log (27 )

2 2
+ = −x x

x x       

Điều kiện 30;3 1; 3x x x> ≠ ≠ . 

Phương trình đã cho tương đương với  

( )

( )

( ) ( )
( )

3 3
27 3 3

3 3

3

2 1 1 1 3 1 1 1
12log 3 2log 3 2 log log 3 2 log 3 3 2log 2 log

3 3

3 3 1 1
1 1 2 log 3 3 23

2 1log 3 1 1 log log 3

3 log 3 13log 3 3l3 1 1
log 31 2 log 3 3 2 log 3 3 2 1 log 3

log 3 1 log 3 1

x x x x
x

x

x x

xx

x x x x

x x

x x x x
x

x

+ + = − ⇔ + + = −
− + + 

 

⇔ + + = −
+ − + + +

 

+
⇔ + + = − ⇔ +

+ + −−
+ +

( )
og 3 1 1

2 log 3 3 2
x

x

+ = −
+
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Đặt log 3x t= ta thu được 

( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( ) 1

11

3 1 3 1 1
6 1 3 3 1 1 1 3

1 2 3 2

1
6 1 3 4 1 1 3

11

t t
t t t t t t

t t

t L
t t t t x

t

−

+ ++ = − ⇔ + + + + − = − +
− +

= −
⇔ + + = − + ⇔ ⇒ = = −

 

d) 
2

2
82

log 4log (16 ) 9
8

+ =x
x  

Điều kiện 0x > . 

Phương trình đã cho tương đương với 

( ) ( )2 2
2 2 2 2

2

2

32

4 32 16
2log 3 4 log 9 4log log 0

3 3 3
log 2 4

2
log 23

x x x x

x x

x x

− + + = ⇔ − + =

= =
 ⇔ ⇔
 =  =

 

e) 2 2
42

57
log 3log (8 )

16 4
+ =x

x
x  

Điều kiện 0;4 1x x> ≠  

Phương trình đã cho tương đương với 

( )

2

2 4 4

2
2 2

2 2
2 2

2

1 57
log 4 9log 2 6log

2 4

9 6log1 9 6 57
log 4 log 8 4. 57

22 2 log 4 2 log1
log

x xx x

x
x x

x x
x

 − + + = 
 

+ ⇔ − + + = ⇔ − + =  + +  +

 

Đặt 2log x t= ta có 

( ) ( )( )

( ) ( )

2 2

6 61
3 2 2 2

6 61

2

9 6
8 4. 57 2 16 64 36 24 57 114

2
4

2

14 50 0 2 12 25 0 6 61 2

6 61
2

t
t t t t t t

t
x

t

t t t t t t t x

t
x

+

+

+− + = ⇔ + − + + + = +
+

== 
 ⇔ − − + = ⇔ − − − = ⇔ = + ⇒ = 
 = − =

 

MỘT SỐ CÁC BÀI TOÁN CH ỌN LỌC KHÁC 

Bài 1. Giải các phương trình sau: 

a) ( ) ( ) 61log1log 2

32

2
2

32
=−++++ −+ xxxx   

Giải:  

Do ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 2 2

1 1 0

1 1 1 0 1 0

x x x x x x
x

x x x x x x

 + > = ≥  + − > 
⇒ ∀ ∈ 

+ − + + = > + + > 

R  

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )1

1
2 2 2

2 3 2 32 3
2log 1 log 1 6 3log 1 6PT x x x x x x−

−

+ ++
⇔ + + + + + = ⇔ + + =  
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( ) ( ) ( )
2

2 2

2 3
log 1 2 1 2 3 7 4 3 *x x x x

+
⇔ + + = ⇔ + + = + = +  

Nhận thấy PT ( )* có vế trái là hàm số đồng biến và vế phải là hằng số nên PT này có nhiểu nhất 1 

nghiệm, nhận thấy 4 3x =  là nghiệm của PT này. Vậy PT đã cho có 1 nghiệm duy nhất 4 3x =  
b) ( ) 34log2log 22 =+ x

x

 

Giải:  

ĐK: 
0

2

x

x

>
 ≠

 

Ta có: 2 2
2 2 2 2 2

2
2 2

log 2 log 21
log 4 log 3 log 1 log 4 log 3

2 21 loglog log
PT x x PT x

x
x x

⇔ + + = ⇔ + = ⇔ ⇔ + + =
−

 

( ) ( )2
2 2

2

log 0 1
log log 2 0

log 2 4

x x
x x TM

x x

= = 
⇔ − = ⇒ ⇔ = =

 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm 1; 4x x= =  
Bài 2. Giải các phương trình sau: 

a) ( ) 33logloglog 4
3

3

3

13
=++ xxx   

Giải:  
ĐK: 0x >  
Ta có: 3 3 3 3log 3log 1 4log 3 log 1 3PT x x x x x⇔ − + + = ⇔ = ⇔ =  

Vậy PT có 3x =  là nghiệm duy nhất.   

b) 4
7

log 2 log 0
6

− + =x x  

Giải 
ĐK: 0; 1x x> ≠  

Ta có: 2 2
2

1 1 7
log 0 log 3 8

log 2 6
PT x x x

x
⇔ − + = ⇔ = ⇔ =  

Vậy PT có nghiệm duy nhất 8x =  
Bài 3. Giải các phương trình sau: 
a) 225log.3logloglog 9535 =+ xx   
Giải:  
ĐK: 0x >  
Ta có:  ( )2

2
5 5 3 5 3 53

log 3.log 15 log 3.log 15 log 3. 1 log 5 log 3 1= = + = +  

Đặt 3log 3tx t x= ⇔ =  

PT đã cho trở thành:  5 5log 3 log 3 1 1t t t+ = + ⇔ =  hay 3x =  

Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất 3x =  

b) ( ) ( )1log2
2log

1
13log 2

3
2 ++=+−

+

xx
x

 

Giải:  

ĐK: 
1

3
x >  

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2

3 1
log 3 1 log 3 log 4 log 1 4 1

3

x
PT x x x x VN

x

−⇔ − − + = + + ⇔ = +
+

 

Vậy PT đã cho vô nghiệm. 
Bài 4. Giải các phương trình sau: 

a) ( ) ( )32log44log 1

2

12 −−=+ +xx x  

Giải:  
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Ta có: ( ) ( ) ( )1 1
2 2 2log 4 4 log 2 log 2 3 4 4 2 2 3x x x x x xPT + +⇔ + = + − ⇔ + = −   

( )2
2 3.2 4 0 2 4 2x x x x⇔ − − = ⇔ = ⇔ =  

Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất 2x =   
b) 33loglog.4 9 =+ xx  
Giải:  

ĐK: 
0

1

x

x

>
 ≠

 

Ta có: 
3

3
3 3

log 1 31
2log 3 1

log log 3
2

x x
PT x

x x x

= =⇔ + = ⇔ ⇔  = =

 

Vậy PT đã cho có hai nghiệm 3; 3x x= =  
Bài 5. Giải các phương trình sau: 

a) 4 4 4
2 2 2log 2 log 2 log log

2
+ + =x

x
x x x  

Giải:  
ĐK: 2x >  

Ta có:  2 2 2 2 2 2log 2 log 2 log 2 log 2 log log 2 log 1 2 log
2x x
x

PT x x x x x x⇔ + + = ⇔ + + + − =  

Đặt 2log 1t x= >  PT đã cho trở thành: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

11
2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1

t
t t t t t t t t t t t t t

t t

+
+ + + − = ⇔ + − = ⇔ + = − + ⇔ − + − = ⇔ =

 
Từ đó suy ra 2x = là nghiệm PT đã cho. 

b) ( ) x
x

xx 2

3

323 log
2

1

3
loglog.3log +=−  

Giải:  
ĐK: 0x >  

Ta có: ( ) ( )3 2 3 2 3 2 3 2
1 1 1 1

1 log . log 3log log 1 log . log 3log log
2 2 2 2

x x x x x x x x+ − + = + ⇔ + − =  

2 2 2
2 2 3 3 2 2 2

2 2 2 2

log log log 6
log 2log .log 6log 0 log 2log . 6 0 log 1 2 0

log 3 log 3 log 3 log 3

x x x
x x x x x x x

 
⇔ + − = ⇔ + − = ⇔ + − = 

 

2 2

2 2 2
2 2

2 2

log 0 log 0 1

log 6 8log 64 log 3 8
1 2 0 log log

log 3 log 3 2 33

x x x

x
xx

= = =  
  ⇔ ⇔ ⇔−  + − = == =
  

 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm. 

Bài 6: Giải các phương trình sau: 

a) 
2

2
1 42
2

29
3log (8 ) 2 log (4 ) log

2 2
+ + =x

x x     (Đ/s: 
1

2
=x )   

b) 
2 3

2
1 4 2
4

3
2log log 8 3log

4 16 2
+ − = −x x

x     (Đ/s: x = 4) 

 
a) ĐK: 0x >  

( ) ( ) ( )
2

22
2 2 2 2 2 2

1 29 1 29
3log (8 ) 4 log (4 ) log 3 3 log 4 2 log 2log 1

2 2 2 2 2

x
PT x x x x x⇔ + + = ⇔ + + + + − =  
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2
2
2 2

2 20

1
log 1

2log 21.log 20 0
1

log 20
2

x x
x x

x x

 = − ⇔ =
⇔ + + = ⇔ 

 = − ⇔ =


 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  
 
b) ĐK: 0x >  

( ) ( ) ( )22
2 2 2 2 2 2

1 3 1 3
2log log 8 3 3log 4 2 log 1 3 log 9log 12

2 2 2 2 2

x
PT x x x x x

− −⇔ + − − = ⇔ − + + − + =  

2
2 17
2 2

4
2

log 2 4
25

2log log 17 0 172 log 2
4

x x

x x
x x

−

= ⇔ =
⇔ − + = ⇔ − = ⇔ =


 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  

Bài 7: Giải các phương trình sau: 

a) 
2

2 2
9 93

log 2 log (3 ) log (27 ) 8
3

+ + =x
x x     (Đ/s: x = 3)  

b) 923

27
log (9 ) log log (3 ) 3 0+ + + =xx x

x
    (Đ/s: 

1

3
=x ) 

 
a)  ĐK: 0x >  

( ) ( ) ( )
2

2 22 2
3 3 3 3 3 3

1 1 1 1
4log log (3 ) log 27 8 4 2log 1 1 log 3 log 8

3 2 2 2 2

x
PT x x x x x⇔ + + = ⇔ − + + + + =  

3
2 4
3 3

33
3

log 1 3

33log 29log 4 0 4
log 3

33

x x

x x
x x

−

= ⇔ =
⇔ − − = ⇔ − = ⇔ =


 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  
 
b) ĐK: 0 1x< ≠  

 3 3 3 3
3

1 3 1 1
2log (9 ) log 27 2 log (3 ) 3 0 2log 4 log 1 0

2 log 2 2xPT x x x x
x

⇔ + − + + = ⇔ + + + + + =  

3
2

3 3 3 6
3 5

3

1
log 1

5 3 11 3
log 0 5log 11.log 6 0

2 log 2 6
log 3

5

x x

x x x
x

x x
−

 = − ⇔ =
⇔ + + = ⇔ + + = ⇔

− = ⇔ =

 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  

Bài 8: Giải các phương trình sau: 

a) 2
4

11
log (4 ) log (8 )

2
+ =xx x       (Đ/s: x = 4)   

b) 2
3

1 21
3log (9 ) log (3 )

2 2
+ =xx x      (Đ/s: 3=x ) 

c) 2
2

25log (125 ) 2log (5 ) 5+ =
x

x x      (Đ/s: 5=x )  

 
a) ĐK: 0 1x< ≠  

2
4 2

2

11 3 7
1 log log 8 1 log 0

2 log 2xPT x x
x

⇔ + + + = ⇔ + − =  



Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) – Facebook: LyHung95 

Học offline: Số 11 – ngách 98 – ngõ 72 Tôn Thất Tùng (Đối diện ĐH Y Hà Nội)                        Học online: www.moon.vn  

Trang 39 

2
2
2 2

2

log 2 4
2log 7 log 6 0 3

log 8
2

x x
x x

x x

= ⇔ =
⇔ − + = ⇔
 = ⇔ =


 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  
 
b) ĐK: 0 1x< ≠  

   2
3 2 2

3

1 1 21
6 6log 12log 8log 1 0

2 2log 2
PT x x x

x
⇔ + + + = ⇔ − + =  

  
2

6
2

1
log 2

2
1

log 2
6

x x

x x

 = ⇔ =
⇔ 

 = ⇔ =


 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  
 
c) ĐK: 0 1x< ≠  

( ) ( )2
5 5

5

1 3 1
log 125 log 5 5 log 1 5

2 2 logxPT x x x
x

⇔ + = ⇔ + + + =  

5
2
5 5

5

log 2 25
2log 5log 2 0 1

log 5
2

x x
x x

x x

= ⇔ =
⇔ − + = ⇔
 = ⇔ =


 

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  

Bài 9: Giải các phương trình sau: 

a) 2 2
3 3log 1 log 5 0+ + − =x x       (Đ/s: 33±=x )   

b) 2 2
1 2
4

4log log log (4 )xx x x+ =      (Đ/s: 
1 1

2; ;
2 4

= = =x x x ) 

a) ĐK: 0x > .Đặt 2
3log 1 0t x= + >  ta có: 

 
2 2 3 3

36 0 2 log 3 3PT t t t x x ±⇔ + − = ⇒ = ⇒ = ⇔ =  

Vậy PT đã cho có 2 nghiệm như trên  
b) ĐK: 0 1x< ≠  

2
2

2 2 2 2
2

1 2
4. log 2log log 4 1 log 2log 1

2 logxPT x x x x
x

− ⇔ + = + ⇔ + = + 
 

 

2

3 2
2 2 2 2

2

log 1 2

1
log 2log log 2 0 log 1

2
1

log 2
4

x x

x x x x x

x x


 = ⇔ =

⇔ + − − = ⇔ = − ⇔ =


 = − ⇔ =


 

Vậy PT đã cho có 3 nghiệm như trên  

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) (log2x)2 – 3log2x = log2x
2 – 4     2) ( ) ( )22

2 2log 1 3 log 1x x− = + −  

3) ( )2 23 log log 4 0x x− =      4) 3 33 log log 3 1 0x x− − =   

5) 2
2 12

2

log 3log log 2x x x+ + =      6) ( ) ( )1
2 2log 2 1 .log 2 2 6x x++ + =   

7) ( )2
3 32 log 5log 9 3 0x x− + =      8) 2 2

3 3log log 1 5 0x x+ + − =  
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9) 4
7

log 2 log 0
6x x− + =      10) 3 3

2 2
2

log log
3

x x− = −   

  

11) 
1 4

3
5 4lg 1 lgx x

+ =
− +

     12) 
3 3

1 3
2

4 log logx x
+ =

−
  

  

13) 
2 9 13

7 lg 11 lg 12x x
+ =

− +
     14) 

2 2

1 2
1

2 log 4 logx x
+ =

− +
   

15) 2 4log 2.log 2 log 2x x x=      16) 3 27

9 243

log log

log (3 ) log (27 )

x x

x x
=   

  

17) 9
9

9

1 2log 2
1 2log 3.log (12 )

log x x
x

+
− = −     
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DẠNG 1. PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ 

Cơ sở của phương pháp:  

Xét phương trình f(x) = g(x), (1). 
� Nếu f(x) đồng biến (hoặc nghịch biến) và f(x) là hàm hằng thì (1) có nghiệm duy nhất x = xo. 
� Nếu f(x) đồng biến (hoặc nghịch biến) và f(x) nghịch biến (hoặc đồng biến) thì (1) có nghiệm duy nhất x = xo. 
Các bước thực hiện:  
� Biến đổi phương trình đã cho về dạng (1), dự đoán x = xo là một nghiệm của (1). 
� Chứng minh tính đồng biến, nghịch biến hay hằng số của (1). 
� Dựa vào tính đồng biến, nghịch biến kết luận ở trên để chứng tỏ khi x > xo và x < xo thì (1) vô nghiệm. Từ đó ta 
được x = xo là nghiệm duy nhất của phương trình. 
�Chú ý:  

� Hàm f(x) đồng biến thì > → >2 1 2 1x x f ( x ) f ( x ); f(x) nghịch biến thì > → <2 1 2 1x x f ( x ) f ( x )  

� Hàm ′ ′= → =u( x ) u( x )
( x )f ( x ) a f ( x ) u .a .lna. Khi a > 1 thì hàm số đồng biến, ngược lại hàm nghịch biến. 

� Tổng hoặc tích của hai hàm đồng biến (hoặc nghịch biến) là một hàm đồng biến (hoặc nghịch biến), không có 
tính chất tương tự cho hiệu hoặc thương của hai hàm. 

� Với những phương trình có dạng ( ) =u( x )f x;a 0, hay đơn giản là phương trình có chứa x ở cả hệ số và trên lũy 

thừa, ta coi đó là phương trình ẩn là hàm mũ và giải như bình thường. Bài toán sẽ quy về việc giải phương trình 
bằng phương pháp hàm số để thu được nghiệm cuối cùng. 

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau 

1) 3 5 2x x= −     2) 22 3 1
x

x = +     3) 

( ) ( )3 2 2 3 2 2 6
x x x+ + − =  

Hướng dẫn giải:  

1) ( )3 5 2 , 1 .x x= −  Đặt 
( ) 3

( ) 5 2 ( ) 2 0

xf x

g x x g x

 =


′= − → = − <
 

Từ đó ta thấy f(x) đồng biến, còn g(x) nghịch biến. 
Nhận thấy x = 1 là một nghiệm của (1). 

� Khi x > 1 thì 
( ) (1) 3

( ) (1) 3

f x f

g x g

> =
→ < =

(1) vô nghiệm. 

� Khi x < 1 thì 
( ) (1) 3

( ) (1) 3

f x f

g x g

< =
→ > =

(1) vô nghiệm. Vậy x = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình (1). 

2) ( ) ( )2 3 1
2 3 1 2 3 1 1, 2 .

2 2

x xx
x

x x    = + ⇔ = + ⇔ + =       
 

Đặt 
3 1 3 3 1 1

( ) ( ) ln ln 0
2 2 2 2 2 2

x xx x

f x f x
      ′= + → = + < →               

 f(x) là hàm nghịch biến. 

Nhận thấy x = 2 là một nghiệm của (2). 
� Khi x > 2 thì f(x) < f(2) = 1 → (2) vô nghiệm. 
� Khi x < 2 thì f(x) > f(2) = 1 → (2) vô nghiệm. 
Vậy x = 2 là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. 

3) ( ) ( ) ( )3 2 2 3 2 2
3 2 2 3 2 2 6 1, 3 .

6 6

x x
x x x    + −+ + − = ⇔ + =   

   
 

Đặt 
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2

( ) ( ) ln ln 0.
6 6 6 6 6 6

x x x x

f x f x
       + − + + − +′= + → = + <       
       

 

Do đó f(x) là hàm nghịch biến. 

05. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHÔNG CHÍNH TẮC 
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARITH 
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Nhận thấy x = 1 là một nghiệm của (3). 
� Khi x > 1 thì f(x) < f(1) = 1 → (3) vô nghiệm. 
� Khi x < 1 thì f(x) > f(1) = 1 → (3) vô nghiệm. 
Vậy x = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. 

Ví dụ 2. Giải phương trình ( )1 1
3 11 . 3 10 0

4 2

x x

x x
   − + + + =   
   

. 

Hướng dẫn giải:  

Đặt 
1

0.
2

x

t t
 = ⇒ > 
 

Khi đó phương trình đã cho trở thành ( )2 3 10
3 11 3 10 0

1

t x
t x t x

t

= +
− + + + = ⇔  =

 

+ Với 
1

1 1 0
2

x

t x
 = ⇔ = ⇔ = 
 

. 

+ Với 
1

3 10 3 10
2

x

t x x
 = + ⇔ = + 
 

  (*). 

Ta có x = −2 thỏa mãn phương trình (*) nên là nghiệm của phương trình (*). 

Mà hàm số 
1

2

x

y
 =  
 

 luôn nghịch biến trên R, hàm số y = 3x + 10 luôn đồng biến trên R. Do đó x = −2 là nghiệm 

duy nhất của phương trình (*). Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là 0, 2.x x= = −  

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau 
1) 25 2(3 ).5 2 7 0x xx x− − + − =      2) 2 23.25 (3 10).5 3 0x xx x− −+ − + − =  

3) 
2 22 24 ( 7).2 12 4 0x xx x+ − + − =     4) 2 1 24 .3 3 2.3 . 2 6x x xx x x x++ + = + +  

Hướng dẫn giải:  

1) ( )225 2(3 ).5 2 7 0 5 2(3 ).5 2 7 0, 1 .x x x xx x x x− − + − = ⇔ − − + − =  

Ta coi (1) là phương trình bậc hai ẩn 5x.  

Ta có ( ) ( ) ( )2 22 23 2 7 6 9 2 7 8 10 4x x x x x x x x′∆ = − − − = − + − + = − + = −  

Khi đó, ( ) ( )
( )

( )
5 3 4 5 1 0

1 5 7 2 , *
5 3 4 5 7 2

x x
x

x x

x x
x

x x x

 = − + −  = − <
⇔ ⇔ → = − 

= − − − = − 

 

(*) là phương trình quen thuộc ở ví dụ 1 đã xét đến, ta dễ dàng tìm được nghiệm x = 1 là nghiệm duy nhất của 
(*). 
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = 1. 

2) ( ) ( )22 2 2 23.25 (3 10).5 3 0 3. 5 (3 10).5 3 0, 2 .x x x xx x x x− − − −+ − + − = ⇔ + − + − =  

Ta có ( ) ( ) ( )2 22 23 10 12 3 9 60 100 36 12 9 48 64 3 8x x x x x x x x∆ = − − − = − + − + = − + = −  

Khi đó, ( )
( )

( )

1
2

22

10 3 3 8
15 5 , (*).6 32

10 3 3 8
5 3 , (**)5

6

x
x

xx

x x

x x
x

−
−

−−

 − + −
= =⇔ ⇔
 − − − = −= 



 

� Xét phương trình 2
5 5 5

1 1 1 25
(*) 5 2 log 2 log log

3 3 3 3
x x x−⇔ = ⇔ − = ⇔ = + =  

� Xét phương trình 2(**) 5 3 .x x−⇔ = −  Đặt 
2 2( ) 5 ( ) 5 ln5 0

( ) 3 ( ) 1 0

x xf x f x

g x x g x

− −  ′= = > →  ′= − = − <  
 

Từ đó ta được f(x) đồng biến còn g(x) nghịch biến. 
Nhận thấy x = 2 là một nghiệm của (**). 

Khi 
( ) (2) 1

2
( ) (2) 1

f x f
x

g x g

> =
> → → < =

 (**) vô nghiệm. 

Khi 
( ) (2) 1

2
( ) (2) 1

f x f
x

g x g

< =
< → → > =

 (**) vô nghiệm. 
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→x = 2 là nghiệm duy nhất của (**), vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 5
25

log ; 2.
3

x x= =  

3) ( ) ( )2 22 2 24 ( 7).2 12 4 0 4 ( 7).2 12 4 0, 0 3x x t tx x t t t x+ − + − = ⇔ + − + − = = ≥  

Ta có ( ) ( ) ( )2 22 27 4. 12 4 14 49 48 16 2 1 1t t t t t t t t∆ = − − − = − + − + = + + = +  

Khi đó, ( )
( )

( )

7 1
2 2 4 2.23

7 1 2 3 , (*)
2

2

t
t

t
t

t t
t

t t t

 − + +
=  = → =

⇔ ⇔ 
 − − + = −=


 

� Với 2 2.t x= ⇔ = ±  

� Với 2 3 1 1.t t t x= − → = ⇔ = ±  
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm 1; 2.x x= ± = ±  

4) ( )2 1 24 .3 3 2.3 . 2 6, 4 .x x xx x x x++ + = + +  

Điều kiện: x ≥ 0. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 24 . 4 2.3 3 2 6 3 0 2 2 3 2 3 3 2 3 0x x x x x xx x x x+⇔ − + − + − = ⇔ − − − + − =  

( )( ) ( ) ( )22
3 32

2 3 0
2 3 2 3 0 log 2 log 2 .

2 3 0

x
x

o

x x x x
x x vn

 − =⇔ − − + = → → = ⇔ =
− + =

 

Ví dụ 4. Giải các phương trình sau : 

a) 
21 2 1 23 3 4 .3− + −− =x x xx   b) 

2 24 2 2 8 4 25 5 4 2+ + + +− = + +x x x x x x   c) ( )2 2 2 2sin sin os os2 3 2 3 2cos2+ − + =x x c x c x x 

a) 
2 2 21 2 1 2 2 1 2 13 3 4 .3 3 3 4− + − − + + +⇔ − = ⇔ − =x x x x x x xPT x x 

Ta có( ) ( )2 22 1 2 1 4 4+ + − − + = ⇔ − =x x x x x u v x.  

Phương trình đã cho có dạng 3 3 3 3− = − ⇔ + = +v u u vu v u v 
Xét hàm số  ( ) 3 '( ) 3 ln3 1 0= + ⇒ = + >t tf t t f t .  
Suy ra f(t) đồng biến, do đô ta có 4 0 0= ⇔ = ⇔ =u v x x  

b) ( ) ( )2 24 2 2 8 4 2 2 25 5 4 2 2 8 4 4 2+ + + +⇔ − = + + = + + − + +x x x xPT x x x x x x  

( ) ( )2 24 2 2 2 8 4 25 4 2 5 2 8 4 ( ) ( )+ + + +⇒ + + + = + + + ⇔ =x x x xx x x x f u f v  

Xét hàm số  ( ) 5 '( ) 5 ln5 1 0= + ⇒ = + >t tf t t f t .  

Suy ra f(t) đồng biến, do đô ta có 2 2 2
4 2 0

2 2

 = − −
= ⇔ + + = → 

= − +

x
u v x x

x
 

c) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2sin sin os os sin sin 2 os os 22 3 2 3 2cos2 2 3 2sin 2 3 2cos⇔ + − + = ⇔ + + = + +x x c x c x x x c x c xPT x x x. 

Xét hàm số ( ) 2 3 2 , '( ) 2 ln 2 3 ln3 2 0= + + ∈ ⇒ = + + >t t t tf t t t R f t  

Suy ra ( )2 2 π π π
cos sin cos2 0 2 π ;

2 4 2
= ⇔ = ⇔ = ⇔ = + ∈x x x x k x k k Z  

Ví dụ 5. Giải các phương trình sau : 

a) 2 5 1 1 1

2 5 1
− −− = −

− −
x xe e

x x
  b) 

2

2 2

1 1 2 1 1
2 2

2

− −

− = −
x x

x x

x
  c) 

2 3 1 2 22 2 3 3 0− + −− + − − + =x x x x x x

  

a) 2 5 1

2

1 1 1 1
( ) ; 0 '( ) 0

2 5 1
− −− = − ⇒ = − > ⇔ = + >

− −
x x t te e f t e t f t e

x x t t
.  

Chứng tỏ hàm số f(t) đồng biến. Do đó 
3

2 5 1
4

=
− = − ⇔  =

x
x x

x
 

b) 

2

2 2

1 1 2 2 2

2 2 2

1 1 1 2 1 2 2 1 1
2 2 ; 1 2

2 2

− −
 − − −    − = − − = = − = −     

    

x x

x x
x x x x

x x x x x x
.  
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Cho nên phương trình đã cho có dạng ( )1 1 1
2 2 2 2

2 2 2
− = − ⇔ + = +a b a bb a a b 

Xét hàm đặc trưng 
1 1

( ) 2 '( ) 2 .ln 2 0
2 2

= + ⇒ = + >t tf t t f t .  

Chứng tỏ hàm f(t) luôn đồng biến. Suy ra 
1 1

0 2
2

 − = → = 
 

x
x

 

c) 
2 23 1 2 2 3 1 2 22 2 3 3 0 2 3 1 2 2− + − − + −⇔ − + − − + = ⇔ + − + = + −x x x x x xPT x x x x x x  

Bằng cách xét như các bài trên ta có kết quả  

2 2 3 3
3 1 2 3 3 3

3 6 9 3

≥ ≥ 
− + = − ⇔ − = − ⇔ ⇔ → = − = − + = 

x x
x x x x x x x

x x x
 

Ví dụ 6. Giải phương trình ( ) ( )0 0cos36 cos72 3.2−+ =
x x x  

Do 0 0 0 0 0cos72 sin18 ;cos36 sin54 sin3.18= = = .  

Cho nên đặt t= 0sin18 0= >t , và dùng công thức nhân ba ta có : 
0 0 2 0 0 3 0 3 2cos36 sin54 1 2sin 18 3sin18 4sin 18 4 2 3 1 0= ⇔ − = − ⇔ − − + =t t t  

( )( )2 2 0

0

1 5
0

5 141 4 2 1 0 4 2 1 0 cos36
45 1

sin18
4

 − −= < +⇔ − + − = ⇒ + − = ⇔ ⇒ =
 −= =


t
t t t t t

t

  

Khi đó phương trình có dạng 
5 1 5 1 5 1 5 1

3.2 3
4 4 2 2

−       + − + −+ = ⇔ + =              
       

x x x x

x . 

Xét hàm số 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

( ) 3 0 '( ) ln ln 0
2 2 2 2 2 2

           + − + + − −= + − = ⇒ = + <                      
           

x x x x

f x f x  

Chứng tỏ hàm số f(x) luôn nghich biến. Mặt khác f(2) = 0 nên phương trình có nghiệm duy nhất x = 2. 
Ví dụ 7. Giải các phương trình sau  

a) ( ) ( ).2 2 2 1 3= − + −x xx x x     b) ( )22 2 114 2 2 1−− −+ = +xx x x  

c) 3 2 3 42 1 2 1.2 2 .2 2− + − ++ −+ = +x xx xx x    d) 
2 2 22 4.2 2 4 0+ − +− − + =x x x x x  

HƯỚNG DẪN GIẢI:  

a) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2.2 2 2 1 3 .2 2.2 2 3 0 2 2 1 2 0= − + − ⇔ − + + − = ⇔ − + − − =x x x x xx x x x x x x x x   

( )( ) 2 0 2 2
2 2 1 0

(0) 0( ) 2 1 0 '( ) 2 ln 2 1 0

− = = =  
⇔ − + − = ⇔ ⇔ ⇔   == + − = = + >  

x

x x

x x x
x x

ff x x f x
 

Dễ dàng tìm dược hai nghiệm của phương trình là x = 0 và x = 2. 
 

b) ( )22 2 2 2 211 2 2 1 2 14 2 2 1 2 2 2 1−− − − − − ++ = + ⇔ + = +xx x x x x x x x .  
Đặt : 2 2 22 2 ; 1 2 1= − = − ⇒ + = − +a x x b x a b x x .  
Khi đó phương trình có dạng : 

( ) ( ) ( )( ) 2 1 0
2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 2 0

02 1
+  = =

⇔ + = + ⇔ − + − = ⇔ − − = ⇔ ⇔  == 

a
a b a b a b a a b

b

a

b
 

( )2

2

2 0 0; 1
0; 1

1; 11 0

 − = = =
⇔ ⇔ ⇒ = = ±  = − = − =

x x x x
x x

x xx
 

c) ( ) ( ) ( ) ( )3 2 3 4 3 4 3 2 3 22 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2.2 2 .2 2 .2 2 .2 2 2 4 1 2 4 1− + − + − + − + − ++ − + − −+ = + ⇔ − = − ⇔ − = −x x x x xx x x x xx x x x x x  

( )( )
2

3 22 1

3 2 1

1 1 14 1 0
2 24 1 2 2 0 2

2 2 0 3 2 1 3 3 3

− + −
− + −

   = ± = ±− = = ±  ⇔ − − = ⇔ ⇔ ⇔ ⇒   − = − + = − − = − ≥   

x x

x x

x xx x
x

x x x x x
 

Ví dụ 8. Giải các phương trình sau : 
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a) 6 8 10+ =x x x       b) ( ) ( )5 2 6 5 2 6 10+ + − =
x x

x  

c) ( ) ( )2 3 2 3 2− + + =
x x

x     d) 
1 1 1

3 2 2 6
3 2 6
     − + − − = − +     
     

x x x
x x x  

a) 
6 8 6 8 6 6 8 8

6 8 10 1 ( ) 1 '( ) ln .ln 0
10 10 10 10 10 10 10 10
               + = ⇔ + = ⇔ = + − ⇔ = + <               
               

x x x x x x
x x x f x f x  

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = 2. 

b) ( ) ( ) 5 2 6 5 2 6
5 2 6 5 2 6 10 1

10 10

   + −
   + + − = ⇔ + =
   
   

x x
x x

x  

5 2 6 5 2 6
( ) 1 0

10 10

   + −
   ⇔ = + − =
   
   

x x

f x   

5 2 6 5 2 6 5 2 6 5 2 6
'( ) .ln .ln 0

10 10 10 10

       + + − −
       ⇒ = + >
       
       

x x

f x  

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là  x = 1 

 c) ( ) ( ) 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 1 ( ) 1 0

2 2 2 2

       − + − +− + + = ⇔ + = ⇔ = + − =              
       

x x x x
x x

x f x  

2 3 2 3 2 3 2 3
'( ) ln ln 0

2 2 2 2

       − − + +
⇒ = + >              

       

x x

f x  

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = 1. 

d) 
1 1 1 1 1 1

3 2 2 6 3 2 2 6
3 2 6 3 2 6
           − + − − = − + ⇔ + + = + + +           
           

x x x x x x
x x x xx  

( ) 3 2 2 '( ) 3 ln3 2 ln 2 0 ; (1) 7= = + + → = + > =x x x xVT f x f x f  

1 1 1
( ) 6

3 2 6
     = = + + +     
     

x x x

VP g x . Là một hàm số nghịch biến, mặt khác g(1) = 7  

Chứng tỏ x = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình . 
Ví dụ 9. Giải các phương trình sau : 
a) 4 3 1− =x x       b) 2 3 5 10+ + =x x x x  
c) 3 4 12 13+ + =x x x x     d) 3 5 6 2+ = +x x x  

a) 
1 3 1 3

4 3 1 1 3 4 1 ( ) 1 0
4 4 4 4

       − = ⇔ + = ⇔ + = ⇔ = + − =       
       

x x x x
x x x x f x   

Ta có 
1 1 3 3

'( ) ln ln 0 ( )
4 4 4 4

       = + < ⇒       
       

x x

f x f x  là hàm nghịch biến.  

Mặt khác f(1) = 0 nên phương trình có nghiệm duy nhất là x = 1 

b) 
2 3 5

2 3 5 10 1
10 10 10
     + + = ⇔ + + =     
     

x x x
x x x x  

Đặt 
2 3 5 2 2 3 3 5 5

( ) 1 '( ) ln ln ln 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10
                 = + + − ⇒ = + + <                 
                 

x x x x x x

f x f x  

Suy ra f(x) là hàm nghịch biến, nên phương trình sẽ có nghiệm duy nhất. 
Mặt khác f(1) = 0, vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 

c) 
3 4 12

3 4 12 13 1
13 13 13
     + + = ⇔ + + =     
     

x x x
x x x x  

Đặt 
3 4 12 3 3 4 4 12 12

( ) 1 '( ) ln ln ln 0
13 13 13 13 13 13 13 13 13
                 = + + − ⇒ = + + <                 
                 

x x x x x x

f x f x  

Vậy f(x) là hàm số nghịch biến.  
Mặt khác f(2) = 0 nên phương trình có nghiệm duy nhất x = 2. 
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d) 3 5 6 2 ( ) 3 5 6 2+ = + ⇔ = + − −x x x xx f x x .  
Rõ ràng phương trình có hai nghiệm là x = 0 và x = 1.  
Ta có 2 2'( ) 3 .ln3 2 ln 2 6; ''( ) 3 (ln3) 2 (ln 2) 0= + − = + >x x x xf x f x  

lim ( ) ; lim ( ) 6
→+∞ →−∞

= +∞ = −
x x

f x f x  

Suy ra '( )f x  là một hàm số liên tục , đồng biến và nhận cả giá trị dương lẫn giá trị âm trên R, nên phương trình 

'( ) 0=f x  có nghiệm duy nhất x0. 
Ta lập bảng biến thiên sẽ suy ra hai nghiệm của phương trình, sẽ không còn nghiệm nào khác. 
 
� BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) 
1

2 9
3

x x− = +    2) 5 2 7 0x x+ − =    3) 3.9 4 .3 4 3 0x xx x+ + − =  

4) 28 1 3
x

x+ =    5) 
1

2 5
3

x

x
  = + 
 

    6) ( )4 9 .2 3 18 0x xx x+ − − + =  

7) ( ) ( ) ( )3 2 3 2 2 3
x x x

− + + =      8) 
3 7

2
5 5

x
x  + = 

 
 

DẠNG 2. PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LOGARITH 

� Với phương trình dạng =alog f ( x ) g( x ): 

- Dự đoán x = xo là một nghiệm. 

- Sử dụng tính đồng biến, nghịch biến của hàm logarith để chứng minh nghiệm x = xo là duy nhất. Hoặc ta có thể 

sử dụng công cụ đạo hàm của hàm số logarith 
( )

log ( )
( ).lna
f x

y f x y
f x a

′′= → =  để kết luận tính đồng biến. 

� Với phương trình dạng [ ] [ ]=a blog f ( x ) log g( x )  trong đó a, b nguyên tố cùng nhau: 

Đặt 
[ ]
[ ]

log ( ) ( )
. . , (1).

log ( ) ( )

t
a khu x t t

t
b

t f x f x a
A a B b C

t g x g x b

 =  = → → + = 
= = 

 

(1) được giải bằng phương pháp hàm số cho phương trình mũ đã xét đến. 

Từ đó ta giải được t → x. 

� Chú ý:  

� Hàm số ( )alog Ax B+ đồng biến khi 

a 1

A 0

0 a 1

A 0

 >
 >
 < <
 <

 và nghịch biến khi 

a 1

A 0

0 a 1

A 0

 >
 <
 < <
 >

 

� Với những phương trình có chứa hàm logarith ở lũy thừa dạng blog f ( x )a thì thông thường ta đặt t = logbf(x). 

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau 
1) 2log (3 )x x− =       2) 2 2log log2 3 5x xx + =  

3) ( )7 3log log 2x x= +      4) ( )6log
2 6log 3 logxx x+ =  

Hướng dẫn giải:  

1) ( )2log (3 ) , 1 .x x− =  

Điều kiện: x < 3. 

Đặt 
( ) ( )2

1
( ) 0( ) log 3

3 ln3
( )

( ) 1 0

f xf x x
x

g x x
g x

− ′ = < = −  −→ → 
=  ′ = >

f(x) nghịch biến và g(x) đồng biến. 

Nhận thấy x = 1 là một nghiệm của (1), do đó x = 1 là nghiệm duy nhất. 

2) ( )2 2log log2 3 5 , 2 .x xx + =  
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Điều kiện: x > 0 

Đặt ( ) ( )2
4 3

log 2 , 2 4 3 5 1, * .
5 5

t t
t t t tx t x

   = → = ⇔ + = ⇔ + =   
   

 

Ta dễ dàng nhận thấy (*) có nghiệm duy nhất t = 2. Vậy x = 4 là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. 

3) ( ) ( )7 3log log 2 , 3 .x x= +  

Điều kiện: x > 0. 

Đặt ( )
( ) ( ) ( )7

3

log 7 17 7
7 2 3 2. 1, * .

log 2 3 32 3 2 3

tt tt t
t

t t

t x x x
t x x x

=   = =   ⇔ ⇔ → + = ⇔ + =      = + + =      + = 

 

Đặt 
7 1

( ) 2.
3 3

t t

f t
   = + →       

f(t) là hàm nghịch biến  (tổng của các hàm nghịch biến, hoặc dùng đạo hàm 

cũng ok). 
Do t = 2 là một nghiệm nên đây chính là nghiệm duy nhất của (*).  
Vậy x = 49 là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. 

4) ( ) ( )6log
2 6log 3 log , 4 .xx x+ =  

Điều kiện: x > 0. 

Đặt ( ) ( )
6 2

3 1
log 6 , 4 log 6 3 6 3 2 3 1 1 .

2 6

t
t t t t t t tx t x t t x

 = → = ⇔ + = ⇔ + = ⇔ + = → = − ⇔ = 
 

 

MỘT SỐ BÀI TOÁN CH ỌN LỌC 

Bài 1. Giải các phương trình sau 

a) 2 2log log2 3 5x xx + =    b) ( )6log
2 6log 3 log+ =xx x  

Hướng dẫn giải:  

a) ( )2 2log log2 3 5 , 1 .+ =x xx  

Điều kiện: x > 0 

Đặt ( ) ( )2
4 3

log 2 , 1 4 3 5 1, * .
5 5
   = → = ⇔ + = ⇔ + =   
   

t t
t t t tx t x  

Ta dễ dàng nhận thấy (*) có nghiệm duy nhất t = 2.  

Vậy x = 4 là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho. 

b) ( ) ( )6log
2 6log 3 log , 2 .+ =xx x  

Điều kiện: x > 0. 

Đặt  

( ) ( )
6 2

3 1
log 6 , 2 log 6 3 6 3 2 3 1 1 .

2 6
 = → = ⇔ + = ⇔ + = ⇔ + = → = − ⇔ = 
 

t
t t t t t t tx t x t t x  

Bài 2. Giải các phương trình sau (sử dụng tính đơn điệu) 

a) 5log ( 3) 3x x+ = −    

ĐKXĐ: 3x > −   

( )5 5log ( 3) 3 log ( 3) 3 1x x x x+ = − ⇔ + + =  

Xét hàm ( ) 5log ( 3)f x x x= + + với ( )3x > −  
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Đạo hàm: ( ) ( ) ( )1
' 1 0 3

3 ln 5
f x x f x

x
= + > ∀ > − ⇒

+
đồng biến trên ( )3,− +∞  

Suy ra ( )1 có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm. Nhận thấy 2x = là nghiêm của (1).  

Vậy 2x = là nghiệm duy nhất của pt 

b) 2log (3 )x x− =  

ĐKXĐ: 3x <  

( )2 2log (3 ) log (3 ) 0 2x x x x− = ⇔ − − =  

Xét hàm: ( ) 2log (3 )f x x x= − − với 3x <  

Đạo hàm: ( ) ( ) ( )1
' 1 0 3

3 ln 2
f x x f x

x
= − > ∀ < ⇒

−
đồng biến trên ( ),3−∞  

Suy ra ( )2 có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm. Nhận thấy 1x = là nghiêm của (2). 

 Vậy 1x = là nghiệm duy nhất của pt 

c) ( )2log2.3 3 3xx+ =  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt: ( )2log x t t= ∈ℝ ( ) ( )2 : 2 2.3 3 *t t⇒ + =  

Xét hàm: ( ) 2 2.3t tf t = + với t ∈ℝ  

Đạo hàm: ( ) ( )' 2 .ln 2 2.3 ln 3 0t tf t t f t= + > ∀ ∈ ⇒ℝ đồng biến trên ℝ  

Suy ra ( )3 có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm. Nhận thấy 1x = là nghiêm của (3). 

 Vậy 1x = là nghiệm duy nhất của pt 

d) ( )3 5log ( 1) log (2 1) 2 4x x+ + + =  

ĐKXĐ: 
1

2
x > −  

Xét hàm: ( ) 3 5log ( 1) log (2 1)f x x x= + + +  

Đạo hàm: ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
' 0

1 ln3 2 1 ln5 2
f x x f x

x x
= + > ∀ > − ⇒

+ +
đồng biến trên 

1
,

2
 − +∞ 
 

 

Suy ra ( )4 có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm. Nhận thấy 2x = là nghiêm của (4). 

 Vậy 2x = là nghiệm duy nhất của pt 

 

e) [ ]2 34( 2) log ( 3) log ( 2) 15( 1)− − + − = +x x x x  

 

Bài 3. Giải các phương trình sau (mũ hóa kết hợp với sử dụng tính đơn điệu) 
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a) ( )xx x6log
2 6log 3 log+ =   

ĐKXĐ: 0x >  

( )6 6 6log log log
2 6log 3 log 3 2x x xx x x+ = ⇔ + =  

Đặt ( )6
3

log 6 3 2 3 1 *
2

t
t t t tx t  = ⇒ + = ⇔ + = 

 
 

Dễ thấy VT đồng biến trên ℝ suy ra  ( )* có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm. Nhận thấy 1x = − là một 

nghiệm  

Vậy 1x = − là nghiệm duy nhất của pt 

b) ( )7log 34 x
x

+ =  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt ( )7log 3x t+ = ( )4 7 3 7 4 3 *t t t t⇒ = − ⇔ − =   

Dễ thấy VT đồng biến trên ℝ suy ra  ( )* có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm. Nhận thấy 1x = là một 

nghiệm  

Vậy 1x = là nghiệm duy nhất của pt 

c) 2 2 2log 9 log log 32.3 xx x x= −   

ĐKXĐ: 0x >  

( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
2log 9 log log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log2 2 2 2.3 . 0 1 0 3 1 0x xx x x x x x x x x x x= − ⇔ + − = ⇔ − + = ⇔ − + =

Đặt 2
3 1

log 2 3 4 1 0 1
4 4

t t
t t tx t x    = ⇔ = ⇒ − + = ⇔ + =   

   
 

Dễ thấy 1t = là nghiệm duy nhất của pt 2x⇔ =  

Vậy 2x =     

Bài 4. Giải các phương trình sau (mũ hóa kết hợp với sử dụng tính đơn điệu) 

a) 2 2log 3 log 5 ( 0)x x x x+ = >  

2 2 2 2log 3 log 5 log log( 0) 3 5x xx x x x x+ = > ⇔ + =  

Đặt: ( )2
3 5

log 2 3 5 1
2 2

t t
t t tx t t    = ∈ ⇒ = + ⇔ + =   

   
ℝ  

Dễ thấy 1t = − là nghiệm duy nhất của pt 
1

2
x⇔ =  
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Vậy 
1

2
x =     

b) 2 2log log2 3 5x x
x + =  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt ( )2log 4 3 5t t tx t t= ∈ ⇒ + =ℝ (đã làm) 

Ta được 2 4t x= ⇒ =  

Vậy: 4x =  

c) 22 2log log 66.9 6. 13.+ =x x x  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt: 2

3 2 13
log 6.9 6.4 13.6

2 3 6

t t
t t tx t

   = ⇒ + = ⇔ + =   
   

 

Xét ( ) ( )9 4

6 6

t t

f t t
   = + ∈   
   

ℝ . Đạo hàm: ( ) 9 9 4 4
' .ln .ln

6 6 6 6

t t

f t
   = +   
   

 

( ) ( )0 ' 0t f t f t+ > ⇒ > ⇒ đồng biến trên +
ℝ . Nhận thấy 1x = là nghiệm của pt suy ra 1x = là nghiệm 

duy nhất của pt trên +
ℝ  

( ) ( )0 0t f t f t+ < ⇒ < ⇒ nghịch biến trên −
ℝ . Nhận thấy 1x = − là nghiệm của pt suy ra 1x = − là 

nghiệm duy nhất của pt trên −
ℝ  

Vậy 1x = ±  

Bài 5. Giải các phương trình sau (đặt ẩn không hoàn toàn) 

a) 2
33log ( 12) log 11 0x x x x+ − + − =  

Đặt: ( ) ( )( )2
3

1
log 12 11 0 1 11 0

11

t
x t t x t x t t x

t x

= −
= ⇒ − − + − = ⇔ + + − = ⇔  = −

 

1 1 1
3 3 3

2 911 3t

x x x

t xt

  = = =  ⇔ ⇔ ⇔
  

= = = −  

 

Vậy 
1

,9
3

x
 ∈ 
 

 

    

b) 2
2 2.log 2( 1).log 4 0x x x x− + + =   

Đặt: ( ) ( )( )2
2

22 2 4
log 2 1 4 0 2 2 0

2 1 2.2 2t

tt t x
x t xt x t t xt

xt t xt

== = =  
= ⇒ − + + = ⇔ − − = ⇔ ⇔ ⇔ ⇔  = = ==  
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Vậy { }2,4x∈  

Bài 6. Giải các phương trình sau (đặt ẩn không hoàn toàn) 

a) xxxx 26log)1(log 2
2
2 −=−+  

ĐKXĐ: 0x >   

Đặt: ( ) ( ) ( )( ) ( )
22

22

2
log 1 6 2 2 2 1 0

2 2 1 0t

t
x t t x t x t t x

t

= −
= ⇔ + − = − ⇔ + − + − = ⇔

− + − =

 

( )

12
4

1 _ _ _
2

t x

t do VP dong bien
x

= − =⇔ ⇔ = =

 

Vậy
1

,2
4

x  ∈ 
 

   

b) 2
3 3( 2) log ( 1) 4( 1) log ( 1) 16 0x x x x+ + + + + − =  

ĐKXĐ: 1x > −  

Đặt ( ) ( ) ( ) ( )2
3log ( 1) 2 4 1 16 0 4 1 4 0x t x t x t t x t t+ = ⇒ + + + − = ⇔ + + + − =    

( ) ( )

804 44
81

1 4 0 1 _ _3 . 4 0 2
t

t tt x

x t t t VP dong bient t x

= − = −= −  = −⇔ ⇔ ⇔ ⇔  + + − = =+ − =  =

 

Vậy 
80

,2
81

x  ∈ − 
 

  

Bài 7. Giải các phương trình sau (phương pháp mũ hóa) 

a) 7 5log ( 2) logx x+ =  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt 7 5log ( 2) logx x t+ = = . Nhận xét 70 log ( 2) 0 0x x t> ⇒ + > ⇒ >   

2 7
5 2 7 7 5 2

5

t
t t t t

t

x

x

 + =
⇒ ⇒ + = ⇔ − =

=
 

Xét ( ) 7 5t tf t = − . Đạo hàm ( ) ( )' 7 ln 7 5 ln 5 0 0t tf t t f t= − > ∀ > ⇒ đồng biến trên  ℝ  

Dễ thấy pt có nghiệm duy nhất 1 5t x= ⇒ =  

Vậy 5x =    

b) 4
6 42log ( ) logx x x+ =  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt 4
6 42log ( ) log 2x x x t+ = =  

4
2

2

6 2 1
2 2 6 1 1

3 34

t tt
t t t

t

x x
t

x

 + =    
⇒ ⇒ + = ⇔ + = ⇔ =    

   =
(do VT nghịch biến) 16x⇔ =  
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Vậy 16x =  

c) 3
2 6log ( 9 1) log 12x x+ =  

ĐKXĐ: 0x >  

( )3
2 6log ( 9 1) log 12 3x x t+ = =  

33
3 33 3 3

3

9 1 2 3 3 3 3 1 2
.6 1 2 .6 1 8 . 1

4 4 4 4 8 312 6

t tt
t t t t

t

x
t

x

 + =    
⇒ ⇒ + = ⇔ + = ⇔ + = ⇔ =    

   =
(do VT nghịch 

biến) 

3x⇔ =   

Vậy 3x =     

Bài 7. Giải các phương trình sau (phương pháp mũ hóa) 

a) 3
2 7log (1 ) logx x+ =  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt 3
2 7log (1 ) log 3x x t+ = =

3

3

1 8 1 7
1 7 8 1 1

8 87

t tt
t t

t

x
t

x

 + =    
⇒ ⇒ + = ⇔ + = ⇔ =    

   =
(do VT nghịch 

biến) 

343x⇔ =  

Vậy 343x =  

b) 3 2log ( 2) log ( 1)x x+ = +  

ĐKXĐ: 0x >  

Đặt 3 2log ( 2) log ( 1)x x t+ = + =  

2 3 1 2
3 1 2 1 1

3 31 2

t tt
t t

t

x
t

x

 + =    
⇒ ⇒ = + ⇔ + = ⇔ =    

   + =
(do VT nghịch biến) 1x⇔ =  

Vậy 1x =  

    

c) 4

2 2
25

log ( 2 3) 2 log ( 2 4)x x x x− − = − −  

Đặt: 4

2 2
25

log ( 2 3) 2 log ( 2 4) 2x x x x t− − = − − =  

( ) ( )
2

2

2 3 5 2 1
5 2 1 1 2

5 52 4 2

t t t
t

t

t

x x
t

x x

 − − =    
⇒ ⇒ = + ⇒ + = ⇔ =    

    − − =

(do VT nghịch biến)
0

2

x

x

=
⇔  =

 

Vậy { }0,2x∈  

Bài 8. Giải các phương trình sau 

a) ( ) ( )3 3log log 2
10 1 10 1

3

x x x+ − − =   
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ĐKXĐ: 0x >  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )
( )

3 3 3 3 3 3

3

3 3

3

2log log log log log log

log

2log log
2

log

2 2
10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 . 10 1

3 3

1 10
10 1

2 3. 10 1 10 1 3
3 1 10

10 1 ( )
3

x x x x x x

x

x x

x

x
x

x
x x

x loai

 + − − = ⇔ + − − − = −  

 += −
  ⇔ − − − − = ⇔    −= −



 

( ) ( ) ( )3 3 3log 10 1 log 10 1 1 log 10 1 110 1 10 1 10 1
0

3 3 3
x x x x

− − − − −− − −⇔ − = ⇔ = ⇔ =  

Vậy ( )3log 10 1 1 10 1

3
x

− − −=    

b) 2 22log 1 log 23 2 8 0x xx x+− − =  

 

c) 
2

2 2 2log 2 log 6 log 44 2.3x xx− =  

ĐKXĐ: 0x >  

( )
2 2

2
22 2 2 2 2

1 log 1 log
1 loglog 2 log 6 log 4 1 log log 9 3

4 2.3 4 6 2.9 2 1 0
4 2

x x
xx x x xx

+ +
++    − = ⇔ − = ⇔ + − =   

   
 

2 2 2 3

2

1 log 1 log 1 log log 2

2 3
2

3 3 3 1
1 2 1 0 log log 2 2

2 2 2 2

x x x

x x
+ + + −       ⇔ + − = ⇔ = ⇔ = − ⇔ =                

 

Vậy 
3

2

log 2

2x
−

=  

d) 82 3loglog2. 2. 5 0xxx x−+ − =  

ĐKXĐ: 0x >  

82 2 23loglog log log2. 2. 5 0 2. 2. 5 0xx x xx x x x− −+ − = ⇔ + − =  

Đặt ( )2log 0xx t t= ≠  

2

2

log

2 2 2

log
2 2 2

2 22 log .log 1 log 12
2 5 0 1 11 log .log 1 log 1

2 22

x

x

t xx x x x
t

x x xt t xx

= = = = =  ⇒ + − = ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔  = − = −= ==   

(thỏa mãn) 

Vậy 
1

2,
2

x  ∈ 
 

 

Bài 9. Giải các phương trình sau 

a) 2 7 2 7log 2.log 2 log .logx x x x+ = +  

( )( )2 7 2 7 7 2
7

log 2.log 2 log .log log 1 2 log 0
4

x
x x x x x x

x
=+ = + ⇔ − − = ⇔  =

 

Vậy { }4,7x∈   

b) 2 3 3 2log .log 3 3log logx x x x+ = +  
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( )( )2 3 3 2 3 2
3

log .log 3 3log log log 1 3 log 0
8

x
x x x x x x

x
=+ = + ⇔ − − = ⇔  =

 

Vậy { }3,8x∈  

c) 2 2
3 7 2 3log (9 12 4 ) log (6 23 21) 4x xx x x x+ ++ + + + + =  

ĐKXĐ: 
3

2
x > −  

( ) ( )2 2
3 7 2 3 3 7 2 3log (9 12 4 ) log (6 23 21) 4 2 log 2 3 1 log 3 7 4x x x xx x x x x x+ + + ++ + + + + = ⇔ + + + + =

( ) ( )3 7 2 32log 2 3 log 3 7 3x xx x+ +⇔ + + + =  

Đặt ( ) ( )3 7log 2 3 0x x t t+ + = ≠
( )
( )

41 3 7 2 31
2 3 1 1

2 3 3 7
2 4

x loait x x
t

t x x x tmt

= −= + = + ⇒ + = ⇔ ⇔ ⇔= + = +  = −  

 

Vậy: 
1

4
x  ∈ − 

 
 

Bài 10. Giải các phương trình sau 

a) 2 2log (2 ) log 2x x
x x−+ + =      

Sửa:  
2 2log (2 ) log 2x x

x x++ + =  

ĐKXĐ: 0 2x< <  
( )

( )2 2

log 2 2
log (2 ) log 2 2

2 log 2
x

x x
x

x
x x

x+
+

+ + = ⇔ + =
+

 

Đặt ( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 22
log 2 0 2 1 log 2 1 2

12x x
x tmt

x t t t x x x
x loait

=
+ = ≠ ⇔ + = ⇔ = ⇔ + = ⇔ = + ⇔  = −

 

Vậy 2x =  

b) ( ) ( ) ( )2 2 2
2 3 6log 1 .log 1 log 1x x x x x x− − + − = − −  

ĐKXĐ: 2 1x ≥  

Đặt 
( )
( )

2 2
62

22 6 2 6
3

log 2log 1 1 2 6 6 2
log 2 log 3 log 33 .2 11 3log 1

a ab b

b ab

bx x a x x
ax xx x b

   =− − = − − = = =   
⇒ ⇒ ⇔    = − = −= + − =  + − = 

 

6 6log 3 log 22 3

2
x

− +
⇒ = (thỏa mãn) 

Vậy 
6 6log 3 log 22 3

2
x

− +=  

 
BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) 5log ( 3) 3x x+ = −       2) 2 2log 3 log 5, ( 0)x x x x+ = >   
  

3) ( )7log 34 x x+ =        4) 2
2 2log ( 6) log ( 2) 4x x x x− − + = + +  

  

5) ( )
2 3log 1 logx x+ =      6) ( )2

3 2log 3 13 logx x x− − =    
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7) ( )2
4 3log 8 log 1x x x− − = +      8) 2 3log (cosx) 2log (cot x)=    

9) ( )3
2 32log 3log 1x x x= + +     10) 2 3log (x 3) log (x 2) 2− + − =   

  
11) 3 5log ( 1) log (2 1) 2x x+ + + =      12) [ ]2 34( 2) log ( 3) log ( 2) 15( 1)x x x x− − + − = +  

DẠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LOGARITH HÓA GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ 

� Khái niệm:  

Là phương trình có dạng ( )( ) ( ). , 1f x g xa b c=  

trong đó a, b nguyên tố cùng nhau, f(x) và g(x) thường là hàm bậc nhất hoặc bậc hai. 
� Cách giải:  
Lấy logarith cơ số a hoặc cơ số b cả hai vế của (1) ta được 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 log . log log log log ( ) ( ) log log , 2 .f x g x f x g x
a a a a a a aa b c a b c f x g x b c⇔ = ⇔ + = ⇔ + =  

(2) thu được là phương trình bậc nhất của x, hoặc phương trình bậc 2 có thể giải đơn giản. 
�Chú ý:  
Những dạng phương trình kiểu này chúng ta cố gắng sử dụng tính chất của hàm mũ để biến đổi sao cho c = 1. 
Khi đó việc logarith hóa hai vế với c = 1 sẽ cho phương trình thu được đơn giản hơn rất nhiều. 

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau 

1) 13 .2 72x x+ =     2) 
2

5 .3 1x x =     3) 3 2 2 37 9.5 5 9.7x x x x+ = +  
Hướng dẫn giải:  

1) 
1

1 2 2 23 .2
3 .2 72 1 3 .2 1 6 1 2.

9.8

x x
x x x x x x

+
+ − − −= ⇔ = ⇔ = ⇔ = → =  

Vậy phương trình có nghiệm x = 1. 

2) ( )2 2 2 2
3 3 3 3 35 .3 1 log 5 .3 log 1 log 5 log 3 0 log 5 0x x x x x x x x= ⇔ = ⇔ + = ⇔ + =  

( )3
3

0
log 5 0

log 5

x
x x

x

=
⇔ + = → = −

 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = 0 và x = –log35.  

3) ( ) ( )3 2 2 3 3 2 3 2 3 27 9.5 5 9.7 8.7 8.5 7 5 lg 7 lg 5 3 .lg7 2 .lg5 0x x x x x x x x x x x x+ = + ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ − =   

( )3lg7 2lg5 0 0.x x→ − = ⇔ =  
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 0. 

Ví dụ 2. Giải các phương trình sau: 

1) 
1

5 .8 500
x

x x

+

=   2) 
2 1

15 .2 50
x

x x

−
+ =    3) 

23 5 62 5x x x− − +=   4) 2lg 10xx x=  
Hướng dẫn giải:  

1) ( )
1

5 .8 500, 1 .
x

x x

+

=  Điều kiện: x ≠ 0.  

( ) ( ) ( )
1 3 3

3 3 2 3 3
2 2 2

3
1 5 .2 5 .2 2 5 log 2 log 5 3 log 5

x x x
x x xx x x x

x
x

+ − −
− −  −⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = − 

 
 

 

     ( ) ( )2
2 2

5

3
log 5 3 log 5 1 3 0 1

log
2

x
x x

x

=
⇔ − − − = →

=


 

2) ( )
2 1

15 .2 50, 2 .
x

x x

−
+ =   Điều kiện: x ≠ –1.  

( ) ( )
2 1 2 1 2 1

1 12 2 21 1 1
2 2 2

2 1
2 5 .2 5 .2 5 .2 1 log 5 .2 log 1 0 1 2 log 5 0

1

x x x
x x xx x x x

x
x

− − −− −− −+ + +
  −⇔ = ⇔ = ⇔ = = ⇔ − + − = 
  + 

 

     ( )( ) ( ) ( )22
2

2

2
2 0 1 log 5 12 2 1 log 5 0

1 1 log 5 0
log 5 lg5

x
x

x x x
x x

=− =  +⇔ − + − + = → ⇔ + + = = − = −

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Vậy phương trình có hai nghiệm 
1

2 ; .
lg5

x x= = −  

3) ( ) ( ) ( )2 23 5 6 3 5 6 2
2 2 22 5 log 2 log 5 3 5 6 log 5x x x x x x x x x− − + − − += ⇔ = ⇔ − = − +  

( ) ( ) 2 2
52 2

2

3
3 0

3 1 2 log 5 0 log 50
log 50log 5 1 2log 5

log 5

x
x

x x
xx

=− = ⇔ −  − −  = → ⇔   = == + 

 

Vậy phương trình có hai nghiệm 53; log 50.x x= =  
 
4) ( )2lg xx 10x, 4 .= Điều kiện: x > 0. 

( ) ( ) ( )2lg 2
lg 1 10

4 lg lg 10 2lg lg 1 0 1
lg 10

2

x

x x
x x x x

x x

= =⇔ = ⇔ − − = ⇔ ⇔  = =

 

Vậy phương trình có hai nghiệm 10 ; 10.x x= =  

Ví dụ 3. Giải phương trình  

a) 
1

5 .8 500
x

x x

−

=    b) 13 .8 36
x

x x+ =     c) 4 33 4
x x

=   

a) 
( ) ( )

( )
3 1 3 11

23 2 3
2

2

33
5 .8 500 5 .2 5 .2 2 5 3 log 5

log 5

− −− − − =−= ⇔ = ⇔ = ⇔ = − ⇔  = −

x xx
x x xx x x

xx
x

xx
 

b) ( )
3

1
3

22 2 31 1
3

3 3 3

1 2 log 42
3 .8 36 3 2 .3 3 4 log 4

1 log 4 2 log 41 1 log 4

+ −
+ +

≠ − +− = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ ⇒ = − = ++ −

x

x
x x

x x x
xx

x
xx

 

c) ( )4 3
3 3 4 3

3

4
3 4 4 3 .log 4 log 4 log log 4

3
 = ⇔ = ⇔ = ⇒ = 
 

x x
x

x x x  

Ví dụ 4. Giải các phương trình sau : 
a) 53 log5 25− =x x       b) 9log 29. =xx x  

c) 2 2 2log 9 log log 32.3= −xx x x     d) 
( )3 2

3 log log
33 100. 10

−
=

x x
x  

GIẢI  

a) 5

5

3 log 23
3 2 2

log

0
0

5 25 5 55
5 525

5

−
> >= ⇔ ⇔ ⇔ = → = 

== 


x

x

x
x

x x x
xx

 

b) 9log 29. xx x= ⇔ Lấy loga cơ số 9 hai vế , ta có phương trình : 

( ) ( )2 2
99 9 9

0 0 0
9 0

log 11 log 2log 0 log 1 0

> >  > ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ = >   =+ − = − =   

x x x
x

xx x x
 

c) 2 2 2log 9 log log 32.3= −xx x x . Sử dụng công thức : log log=c cb aa b . Phương trình biến đổi thành : 

( )
2

2 2 2 2 2 2

2

log
log log log log log log2 2 2

log 2

3 0
9 .3 3 0 3 3 1 0 3 1

3 1 0

 >
⇔ − + = ⇔ − + = ⇔ ⇔ = −

− + =

x
x x x x x x

x
x x x

x
 

Đặt : 2
2log 2 4= ⇒ = ↔ =t tt x x x . Phương trình :  

2log 2 3 1
3 1 3 4 1 1 0

4 4
   ⇔ = − = = − ⇔ + − =   
   

t t
x t tx  .  

Xét hàm số
3 1 3 3 1 1

( ) 1 '( ) ln ln 0
4 4 4 4 4 4

           = + − → = + <           
           

t t t t

f t f t .  

Chứng tỏ hàm số f(t) là một hàm số nghịch biến. 
Do f(1) = 0 cho nên với t = 1 thì phương trình có nghiệm duy nhất 2log 1 2= → =x x .  

d) 
( )3 2

3 log log
33 100. 10

−
=

x x
x . Lấy log hai vế , phương trình trở thành : 
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( ) ( )
3 2

3 log log 333

4 2

log
2 1

100. 10 3 log log log 2 0 1
3 3

2 7
3 0

3 3

−


 =
 = ⇔ − = + ⇔ < ≠ 

  
 − − =


x x
t x

x x x x x

t t

 

7

3

7
2 3

2

0 1
log

107
0 1 log

3
101

7
log7 3

9

−


 
  < ≠

 = 
= ⇔ < ≠ ⇔ = − ⇔  

   == −  
 = 
 =

x
t x

x
x x

xt
x

t

 

Ví dụ 5. Giải các phương trình sau : 
a) log9 log9 6+ =xx      b) 2 2 2log log 3 3log3 6+ =x xx  

c) 
2

2 2 2log 2 log 6 log 44 2.3− =x xx     d) ( ) ( )2lg 100lg 10 lg4 6 2.3− = xx x  

a) 
1

log9 log 2
log log log 2log

0 10 1 0 1 0 1
9 6 10 101

log9 9 6 9 3 3 3
2

< ≠< ≠ < ≠ < ≠   + = ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ↔ = =    =+ = = =   

x

x x x x

xx x x
x x

x
 

b) 
2

2 2 2 2 2 2 2 2

log
log log 3 3log log log 3log log 3log

3

3 1
3 6 3 3 6 2.3 6

6 2
 + = ⇔ + = ⇔ = ⇔ = 
 

x
x x x x x x xx   

1

72

1
log

2

2 1

72

1
log log 2

2
⇔ = ⇔ =x x  

c) ( ) ( )2
2 22 2 2 2 2 2 22 1 log 2 2loglog 2 log 6 log 4 log 2log log 2log4 2.3 2 6 2.3 4.2 6 18.3+ +− = ⇔ − = ⇔ − =x xx x x x x xx  

2

2 2 2 2 2

log

2log log 2log log 2log

2

0 3
0

4.2 6 18.3 26 3
4 18.

4 2 18 4 0

>   = >  ⇔ − = ⇔ ⇔      − =      + − =    

x

x x x x x

x
t

t t

 

2log 2

2

0

1 3 4 3 10 log 22 2 9 2 4
4

9

−

>

    = − <⇔ ⇒ = = ↔ = − → =    
    
 =


x

t

t x x

t

 

d) ( ) ( )2lg 100lg 10 lg 1 lg lg 2 2lg 2lg lg 2lg4 6 2.3 4 6 2.3 4.2 6 18.3+ +− = ⇔ − = ⇔ − =xx x x x x x x x.  
Chia hai vế cho 2lg2 0>x ta được 

2

lg
lg 2lg log 2

2

2

0

3 106 3 3 4 3 104 18. log 22 24 2 2 9 2 4
418 4 0
9

−

>
   = >       = − <  − = ⇔ ⇔ ⇒ = = ↔ = − → =         
        + − =   =


x
x x x

t

t t x x

t t t

 

Ví dụ 6. Giải các phương trình sau : 

a) ( ) ( )2 2
3 32 log 16 log 16 1

2 2 24
− − ++ =x x

  b) ( )2
2 21 log 2log2 224+ + =x xx  c) 

2lg 3lg 4,5 2lg10− − −=x x xx  
  

a) ( ) ( ) ( ) ( )
2

32 2 2
3 3 3

log 16
2log 16 log 16 1 log 16 2

2

0
2 02 2 24 2 26
2 24 0 4

−
− − + −

>
 = >+ = ⇔ ⇔ ⇔ == − 

+ − =  =

x
x x x

t
t

t
t t t

 

( )2 2 2 2
3log 16 2 16 3 9 25 5⇒ − = ⇔ − = = ⇔ = → =x x x x  
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b) ( ) ( ) ( )
( )2

22 2 2
2 22 2

log
2log1 log log2log log

2

2 0
2 224 2.2 224 2

2 224 0

+
 = >+ = ⇔ + = ⇔ 

− − =

x
xx xx x t

x
t t

 

( ) ( )
2

2

2
2 2log 4

2
224

0 1
log 2 2

14 2 2 log 4 4
log 2

2 416 2

−
> = − = = = −⇔ ⇔ = ⇔ = ⇔ ⇔  =  = == = 

x

t
x x

t x
x

xt

 

c) 
2lg 3lg 4,5 2lg10− − −=x x xx  

Lấy lg hai vế  ( ) ( )2
3 10

lg 3lg 4,5 2 2

3 10

2

1lg 0

3 10
lg 2lg lg lg 3lg 4,5 2 0 lg 10

2

3 10 10lg
2

−
− −

+


= = 

 
− ⇒ = − ⇔ − − + = ⇔ = ⇔ = 

 
+  ==

x x
x

xx

x x x x x x

xx

 

� BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) 
2 2 8 24 5x x x+ − −=    2) 

9

17 .2 392x x+ =     3) 
292 .3 8x x− =  

4) 
2 1

15 .2 50
x

x x

−
+ =     5) 

2 2 3
2 .3

2
x x x− =     6) 

21 13 5x x− −=   
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DẠNG 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP 

� Khái niệm:  

Là bất phương trình có dạng 
( )

( )

( ) ; ; 0

( )
; ; 0

( )

 ≥ ≤ < >

 ≥ ≤ < >


f x

f x

g x

 , trong đó f(x) và g(x) là các hàm đa thức. 

� Cách giải:  
- Giải các phương trình f(x) = 0 và g(x) = 0 để tìm ra các nghiệm của các phương trình đó. 
- Xét dấu các biểu thức theo quy tắc: bỏ hết các hạng tử có lũy thừa bậc chẵn, xắp xếp các nghiệm (không chứa 
lũy thừa bậc chẵn) theo thứ tự trên trục số rồi đan dấu.  
- Từ trục xét dấu, ta được tập nghiệm của bất phương trình tương ứng với trường hợp lấy dấu nào. 
�Chú ý:  

- Với bất phương trình bậc hai 2( )f x ax bx c= + + có biệt thức 
( )

2

2

4b ac

b ac

∆ = −


′ ′∆ = −

, nếu ∆ < 0 (hoặc ∆′ < 0)thì dấu 

của f(x) cùng dấu với dấu của hệ số a. 
- Xét dấu các biểu thức tích với thương tương tự như nhau. 
- Khi giải bất phương trình tuyệt đối không được nhân chéo bỏ mẫu số, mà chỉ quy đồng rồi xét dấu. 

Ví dụ 1. Xét dấu các biểu thức sau: 

1) 
2

( ) 3
3 4

+= +
−

x
f x

x
       2) 

1 3
( ) 2

1
= − −

−
f x

x x
 

3) 
2 2

( )
3 1 2 1

+ −= −
+ −

x x
f x

x x
     4) 

1 2 3
( )

2 2
= + −

− +
f x

x x x
 

Hướng dẫn giải:  

1) 
2 2 9 12 11 11 11( 1)

( ) 3
3 4 3 4 3 4 4 3

+ + + − − −= + = = =
− − − −

x x x x x
f x

x x x x
 

Từ trục xét dấu ta có kết quả 

� 
1

( ) 0 3

4

>
> ⇔
 <


x
f x

x
 

� 
3

( ) 0 1
4

< ⇔ < <f x x  

� ( ) 0 1= ⇔ =f x x  

 

 

2) 
21 3 2 ( 1) ( 1) 3 2 6 1

( ) 2
1 ( 1) ( 1)

− − − − − += − − = =
− − −

x x x x x x
f x

x x x x x x
 

Từ trục xét dấu ta có kết quả  

� 

3 7

2

3 7
( ) 0 1

2
0

 +>

 −> ⇔ < <

 <



x

f x x

x

 

� 

3 7
1

2( ) 0
3 7

0
2

 +< <
< ⇔
 −< <


x
f x

x

 

 
Nhận xét:  
Để xét dấu, ta lấy một giá trị bất kỳ trong một khoảng 
nào đó (thông thường là khoảng cận với vô cực, như 
trong ví dụ trên ta lấy giá trị x = 100 thay vào thì thấy 
được ngay cả tử số và mẫu số đều dương). 

06. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ  
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� 
3 7

( ) 0
2

±= ⇔ =f x x  

3) 
22 2 ( 2)(2 1) ( 2)(3 1) 8 (8 )

( )
3 1 2 1 (3 1)(2 1) (3 1)(2 1) (3 1)(2 1)

+ − + − − − + − + −= − = = =
+ − + − + − + −

x x x x x x x x x x
f x

x x x x x x x x
 

Từ trục xét dấu ta có kết quả 

� 

1
0

3( ) 0
1

8
2

− < <
> ⇔ 

 < <


x
f x

x

 

� 

8

1
( ) 0 0

2
1

3


 >

< ⇔ < <


 < −


x

f x x

x

 

� 
0

( ) 0
8

=
= ⇔  =

x
f x

x
 

 
Nhận xét:  
Để xét dấu trong bài này, ta lấy x = 100 thay vào thì 
được khoảng (8; +∞) mang dấu âm. 

4) 
1 2 3 ( 2) 2 ( 2) 3( 2)( 2) 2(6 )

( )
2 2 ( 2)( 2) ( 2)( 2)

+ + − − + − −= + − = =
− + − + − +

x x x x x x x
f x

x x x x x x x x x
 

Từ trục xét dấu ta có kết quả 

� 
2 0

( ) 0
2 6

− < <
> ⇔  < <

x
f x

x
 

� 

6

( ) 0 0 2

2

>
< ⇔ < <
 < −

x

f x x

x

 

� ( ) 0 6= ⇔ =f x x  

 
 

Ví dụ 2. Giải các bất phương trình sau: 

1)
1 2 3

3 2
+ <

+ +x x x
          2) ( )

3 23 3
0

2

− − + >
−

x x x

x x
 

3) 
4 2

2

4 3
0

8 15

− + ≥
− +

x x

x x
          4) 

2

2

2 3 4 15

1 1 1

− − + ++ ≥
− + −

x x x x

x x x
 

Hướng dẫn giải:  

1)
1 2 3 1 2 3 ( 3)( 2) 2 ( 2) 3 ( 3) 6

0 0 0
3 2 3 2 ( 3)( 2) ( 3)( 2)

+ + + + − ++ < ⇔ + − < ⇔ < ⇔ <
+ + + + + + + +

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x
 

   
2 0

( 3)( 2) 0
3

− < <
⇔ + + < ⇔  < −

x
x x x

x
 

// Các em tự lập bảng xét dấu để thu được kết quả như trên nhé. 

2) 
( ) ( )

3 2
2 3

3 3 ( 1)( 1)( 3)
0 0 0 1

2 2
1

< <
− − + + − − > ⇔ > ⇔ < <− −

 < −

x
x x x x x x

x
x x x x

x

 

3) 
4 2 2 2

2

5

3 34 3 ( 1)( 3) ( 1)( 1)( 3)( 3)
0 0 0

1 18 15 ( 3)( 5) ( 3)( 5)

3

>


≤ <− + − − − − − + ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ ⇔ − ≤ ≤− + − − − −

 ≤ −

x

xx x x x x x x x

xx x x x x x

x

     

// Các em tự lập trục xét dấu, chú ý chỉ lấy dấu bằng ở trên tử số, mẫu số thì tuyệt đối! 

4) 
2 2 2

2

2 3 4 15 ( 2)( 1) ( 3)(1 ) 4 15 7 10
0 0

1 1 1 (1 )( 1) (1 )( 1)

− − + + − + + − − + + + + ++ ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥
− + − − + − +

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x
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5 2( 2)( 5)

0
1 1(1 )( 1)

− ≤ ≤ −+ +⇔ ≥ ⇔ − < <− + 

xx x

xx x
 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) ( )
3 23 3

0.
2

x x x

x x

− − + >
−

      2) 
2

2 1 4
.

2 2 2x x x

−+ ≤
+ +

   

3) 
2 3

1 2 2 3
.

1 1 1

x

x x x x

++ ≤
+ − + +

      4) 
4 3 2

2

3 2
0.

30

x x x

x x

− + >
− −

  

5) 
2

2 5 1
.

6 7 3

x

x x x

− <
− − −

      6) 
2

2

5 6 1
.

5 6

x x x

x x x

− + +≥
+ +

 

7) 
2 3

2 1 2 1
.

1 1 1

x

x x x x

−− ≥
− + + +

     8) 
2 1 1

0.
1 1x x x

+ − ≤
− +

 

9) 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

3 4

3 2

1 2 6
0.

7 2

x x x

x x

− + +
≤

− −
     10) 

3 5 2 7
.

3 1 2 1

x x

x x

+ −>
− −

 

DẠNG 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ SƠ CẤP 

� Khái niệm:  

Là bất phương trình có một trong hai dạng 
( ) ( )

( ) ( )

 >

 <

f x g x

f x g x
. 

� Cách giải:  

- Với bất phương trình

( )

[ ]
( )

2

( ) 0

( ) 0

( ) ( ) ( ) 0

( ) 0

( ) ( )

 ≥
 <
> ⇔ ≥ ≥ >

f x
I

g x

f x g x f x

g x II

f x g x

 

Chúng ta thiết lập xong các hệ, nên giải riêng từng hệ.  

- Với bất phương trình

[ ]2

( ) 0

( ) ( ) ( ) 0

( ) ( )

 ≥
< ⇔ ≥


<

f x

f x g x g x

f x g x

 

Ví dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 

1) 22( 1) 1− ≤ +x x    2) 2 12− − <x x x   3) 2 4 1+ + <x x x  

Hướng dẫn giải:  

1) 

2

2

2 2 2

1 1

1 12( 1) 0

2( 1) 1 1 0 1 1 1 3.

1 32( 1) ( 1) 2 3 0

 ≥ ≥ 
  ≤ − ≤ − − ≥   

  − ≤ + ⇔ + ≥ ⇔ ≥ − ⇔ ≥ − ⇔ ≤ ≤  
  − ≤ ≤− ≤ + − − ≤  

  

x x

x xx

x x x x x x

xx x x x

 

// Thao tác lập trục xét dấu kết hợp nghiệm ta làm ra ngoài nháp.                               

 

2) 

2

2

2 2

4

312 0

12 0 0 4.

1212

 ≥
 ≤ − − − ≥ 

 − − < ⇔ ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ 
  > −− − < 



x

xx x

x x x x x x

xx x x
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3) 

2

2 2

2 2

0

44 0 1
0

4 1 4 1 1 0 1 6
46 14 (1 )

 ≥
 ≤ − + ≥   ≤ <  + + < ⇔ + < − ⇔ − ≥ ⇔ ≤ ⇔    ≤ −< + < − 


x

xx x
x

x x x x x x x x
xxx x x

 

Ví dụ 2. Giải các bất phương trình sau: 

1) 22 5 6 2+ − > −x x x  2) 2 4 5 2 3− + + ≥x x x   3) 5 1 4 1 3+ − − ≤x x x  
Hướng dẫn giải:  

1) 

( )

( )

2

2

2

2 2

2 0

2 5 6 0

2 5 6 2 2 0

2 5 6 0

2 5 6 (2 )

 − <


+ − ≥
+ − > − ⇔ − ≥
 + − ≥
 + − > −

x
I

x x

x x x x

x x II

x x x

 

� ( ) 2

2

5 732 0
2.4

2 5 6 0
5 73

4

>

 − +− <  ≥⇔ ⇔ ⇔ > + − ≥  − − ≤


x

x xI x
x x

x

 

� ( ) 2

2 2

2

2 2

5 73 5 732 0
1 24 42 5 6 0

105 73 5 73
2 5 6 (2 )

4 4

19 10 0

10




 ≤ ≤
  − + − +− ≥ ≥ ≥  < ≤  ⇔ + − ≥ ⇔ ⇔ ⇔    < − − − − −   ≤ ≤+ − > −     
 

>+ − >  
 < −

x x

x x x
x

II x x
x

x xx x x

xx x

x

 

Hợp hai trường hợp ta được nghiệm của bất phương trình là 
1

10

>
 < −

x

x
 

2) 

( )

( )

2

2 2

2

2 2

3 2 0

4 5 0

4 5 2 3 4 5 3 2 3 2 0

4 5 0

4 5 (3 2 )

 − ≤


− + ≥
− + + ≥ ⇔ − + ≥ − ⇔ − >
 − + ≥
 − + ≥ −

x
I

x x

x x x x x x x

x x II

x x x

 

� ( ) 2

3 2 0 3
.

24 5 0,

− ≤
⇔ ⇔ ≥

− + ≥ ∀ ∈

x
I x

x x x R
 

� ( ) 2

22 2

33 2 0 3
2 324 5 0, .2

2 3 2
23 8 4 04 5 (3 2 ) 3

− >  <<  ⇔ − + ≥ ∀ ∈ ⇔ ⇔ ⇔ ≤ <  
   ≤ ≤− + ≤− + ≥ −  

x xx
II x x x R x

xx xx x x

 

Hợp hai trường hợp ta được nghiệm của bất phương trình là 
2

.
3

≥x  

3) ( )5 1 4 1 3 , *+ − − ≤x x x  
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Điều kiện: 

1

55 1 0
1 1

4 1 0 .
4 4

0 0

 ≥ −
+ ≥ 

 − ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ 
 ≥ ≥




x
x

x x x

x
x

 

Khi đó, ( ) ( )* 5 1 3 4 1 5 1 9 4 1 6 (4 1) 6 (4 1) 2 8 , **⇔ + ≤ + − ⇔ + ≤ + − + − ⇔ − ≥ −x x x x x x x x x x x  

TH1: ( ) 1
** 2 8 0

4
⇔ − ≤ ⇔ ≥x x , (thỏa mãn điều kiện). 

TH2: ( ) 2
2

1

41
2 8 0 11

** 4
5436 (4 1) (2 8 )

20 1 0
1

5

 <
− > <  ⇔ ⇔ ⇔ ≤ −≥  − ≥ −  − − ≥  ≤ −

x

x x
xx

x x x
x x

x

. 

Tập nghiệm này không thỏa mãn điều kiện, vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là 
1

.
4

≥x  

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) 7 .x x+ <     2) 2 1.x x+ < +      3) 2 3 3 2 1.x x x+ + < +  
  

4) ( )( )3 2 2 3.x x x− − < +   5) 25 3 .x x x− < −    6) 2 14 3.x x+ > +  

7) ( )( )3 4 6 .x x x+ + > −   8) 2 8 12 4.x x x− − − ≥ +   9) 11 1 2.x x− − − ≤  

  
10) 2 3 2 1.x x+ + + ≤   11) 3 7 2 8.x x x+ − − > −   12) 

2 7 3 2 .x x x− > − − − −  

DẠNG 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ 

� Cách giải:  

-  Đưa về cùng cơ số ( ) ( ) 1 ( ) ( ).

0 1 ( ) ( ).

 > → >
> ⇔ 

< < → <

f x g x a f x g x
a a

a f x g x
 

- Đặt ẩn phụ ( ) , ( 0).= >f xt a t  

- Chia rồi đặt ẩn phụ với bất phương trình có chứa chứa ( ) ( ) ( ) ( ), , ,f x f x f x f xa b c d , trong đó .   = =   
   

m n
a c d

b b b
 Lưu 

ý ở đây ta chia cho cơ sổ nhỏ nhất, để đưa về biểu thức có chứa cơ số đều lớn hơn 1. 

Ví dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 

1) 
2 23 2 3 29 6 0− + − +− <x x x x       2) 1 23 3 3 11− −+ − <x x x  

3) 
2

1
2 1

3
3

− −
−  ≥  

 

x x
x x       4) ( ) ( )

3 1

1 310 3 10 3
− +
− ++ < −

x x

x x  

Hướng dẫn giải:  

1) ( )
2

2 2 2 2
3 2 0

3 2 3 2 3 2 3 2 9 9
9 6 0 9 6 1 , 1 .

6 6

− +
− + − + − + − +    − < ⇔ < ⇔ < =   

   

x x
x x x x x x x x  

Do ( ) 29
1, 1 3 2 0 1 2.

6
> ⇔ − + < ⇔ < <x x x  

2) ( )1 23 3 3 11, 2 .− −+ − <x x x  

Điều kiện: x ≥ 0. 

( ) 21 1 1 1 11
2 3 .3 .3 11 3 1 11 3 . 11 3 9 3

3 9 3 9 9
 ⇔ + − < ⇔ + − < ⇔ < → < = 
 

x x x x x x  
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Từ đó ta được 2 4.< ⇔ <x x  
Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 0 ≤ x < 4. 

3) ( )2
1

2 1
3 , 3 .

3

− −
−  ≥  

 

x x
x x  

Điều kiện: 2 2
2 0

0

≥
− ≥ ⇔  ≤

x
x x

x
 

( ) ( ) ( ) ( )2 21 12 21 23 3 3 3 3 2 1 , * .
− − − −− −−⇔ ≥ ⇔ ≥ ←→ − ≥ − −

x x x xx x x x x x x x  

TH1: 2 1 1≥ → − = −x x x  

Khi đó ( ) 2 2* 2 1 2 1, 2.⇔ − ≥ − − ⇔ − ≥ − ∀ ≥x x x x x x x  

TH2: 0 1 1≤ → − = −x x x 

Khi đó ( ) 2 2

2 2
2

1
1 2 0

* 2 1 2 1 2 2
2 (1 2 )

3 2 1 0

− ≥ ≤ ⇔ − ≥ − − ⇔ − ≥ − ⇔ ⇔ 
− ≥ −  − + ≤

x x
x x x x x x x

x x x
x x

 

Do 23 2 1 0,− + > ∀ ∈x x x R nên hệ trên vô nghiệm.  

Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≥ 2. 

4) ( ) ( ) ( )
3 1

1 310 3 10 3 , 4 .
− +
− ++ < −

x x

x x  

Điều kiện: 
1 0 0

3 0 3

− ≠ ≠ 
⇔ + ≠ ≠ − 

x x

x x
 

Do ( )( ) ( ) 1
10 3 10 3 1 10 3 10 3 .

−
+ − = → − = +  

Khi đó, ( ) ( ) ( )
3 1 2 2
1 3 3 1 3 1 9 1

4 10 3 10 3 0 0
1 3 1 3 ( 1)( 3)

− +−
− + − + − + − + −⇔ + < + ⇔ < − ⇔ + < ⇔ <

− + − + − +

x x

x x x x x x x x

x x x x x x
 

2 1 52( 5) 2( 5)( 5)
0 0

( 1)( 3) ( 1)( 3) 3 5

 < <− − +⇔ < ⇔ < → 
− + − + − < < −

xx x x

x x x x x
 

Các khoảng nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện, vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
1 5

3 5

 < <

− < < −

x

x
 

Ví dụ 2. Giải các bất phương trình sau: 

1) 
2 2 22 1 24 .2 3.2 .2 8 12++ + > + +x x xx x x x    2) ( ) ( )

6 6

12 1 2 1
− −
++ ≤ −

x
x

x  

3) 

2 1
1

1 1
3. 12

3 3

+
   + >   
   

x x
      4) 

2 3
4 3 1

3 35. 6 0
3

−
−  − + ≥ 

 

x
x  

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( )2 2 2 2 2 22 1 2 2 14 .2 3.2 .2 8 12 4 2 2 8 3.2 12 0+ ++ + > + + ⇔ − + − + − >x x x x x xx x x x x x  

( ) ( ) ( )( )
( )

( )

2

2 2 2 2

2

2

2 2

2

2 4 0

2 3 0
4 2 2 2 4 3(2 4) 0 2 4 2 3 0

2 4 0

2 3 0

 − >


− + >⇔ − + − + − > ⇔ − − + > ⇔ 
 − <


− + <

x

x x x x

x

I
x x

x x x x

II
x x

 

� ( )
2 2

22

2
2 22 4 0

2
2 3 02 3 0 2 3

1 3

 >
  > < −− > ⇔ ⇔ ⇔ →    < −− − <− + >  < <  − < <

x
x

x x
I x

x xx x x
x

 

� ( )
2 2

22

2 2
22 4 0

2 13
2 3 02 3 0

1

− < <
  <− <  ⇔ ⇔ ⇔ →− < < −>  

− − >− + <    < −

x
x

x
II xx

x xx x
x
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Hợp hai trường hợp ta được nghiệm của bất phương trình là 

1

2

2 3

 < −


≠ −


< <

x

x

x

 

2) ( ) ( ) ( )
6 6

12 1 2 1 , 2 .
− −
++ ≤ −

x
x

x  

Điều kiện: x ≠ –1. 

( ) ( ) ( )
6 6 2 2

1 6 6 6 6 6 6 5 6
2 2 1 2 1 0 0 0

1 1 1 1

−
+ − − − − − − +⇔ + ≤ + ⇔ ≤ ⇔ − ≤ ⇔ ≤ ⇔ ≥

+ + + +

x
x

x x x x x x x x
x x

x x x x
 

3( 2)( 3)
0

1 21

≥− −⇔ ≥ → − < ≤+ 

xx x

xx
 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
3

1 2

≥
− < ≤

x

x
 

3) ( )
2 1

1
1 1

3. 12, 3 .
3 3

+
   + >   
   

x x
 

Điều kiện: x ≠ 0. 

( )

1

2 1 2 1

1

1
3

31 1 1 1 1 1 1
3 3. . 12 12 0 1 0

3 3 3 3 3
1

4
3


  >  +        ⇔ + > ⇔ + − > ⇔ →− > ⇔ <       

          < − → 
 

x

x x x x

x

o

x

x x
vn

 

Từ đó ta được nghiệm của bất phương trình là 1 0.− < <x  

4) 
2 3 4 4

4 3 3 2 3 6 3
3 3

1 3 3 35
3 35. 6 0 35.3 6 0 .3 6 0 729 35.3 54.3 0

3 3 3 9

−
− − − + ≥ ⇔ − + ≥ ⇔ − + ≥ ⇔ − + ≥ 

 

x
x x x x x

x x
 

6 3 3 3
3 3

25 27 27 27 1 27
35.3 54.3 729 0 3 3 3 log log

7 5 5 5 3 5
− − ≤ ⇔ − ≤ ≤ → ≤ ⇔ ≤ → ≤x x x x x x  

Ví dụ 3. Giải các bất phương trình sau: 

1) 
1 1 1

49 35 25− ≤x x x       2) 2 4 43 8.3 9.9 0+ + +− − >x x x x  

3) 1 115.2 1 2 1 2+ ++ ≥ − +x x x  

Hướng dẫn giải:  

1) ( )
1 1 1

49 35 25 , 1 .− ≤x x x  
Điều kiện: x ≠ 0. 

Đặt ( )
2

1 49 35 7 7 1 5 7 1 5
, 1 49 35 25 1 1 0

25 25 5 5 2 5 2

− +         = ⇔ − ≤ ⇔ − ≤ ⇔ − − ≤ ⇔ ≤ ≤         
         

t t t t t
t t tt

x
 

Do 
7

5
7 7

5 5

1 5
1 log

27 7 1 5 1 5 1 1 5
0 log log 0

5 5 2 2 2

 +−   + + +     > → ≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤   
   

t t
x

t
x x

 

Giải bất phương trình trên ta thu được 1 5

2
7

5

0

1 7
log

51 5
log

2

+

<

 ≥ =
 +



x

x  

2) ( )2 4 43 8.3 9.9 0, 2 .+ + +− − >x x x x  
Điều kiện: 4 0 4.+ ≥ ⇔ ≥ −x x  

( )
4

2 4 4 4 4

4 4

9 3 .3
2 3 8.3 9.9 0 8. 9 0 9 8.3 9 0.

9 9

+
+ + + − + − +

+ +
⇔ − − > ⇔ − − > ⇔ − − >

x x x
x x x x x x x x

x x
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Đặt 

( ) ( ) ( )4 4
9

3 , 0 9 8.3 9 0 3 9 4 2 4 2, *
1

− + − +>
= > → − − > ⇔ → > ⇔ − + > ⇔ + < − < −

x x t t x x
t

t t x x x x
t L

 

( ) 2 2

2
2 0 2

* 5.5
4 ( 2) 5 0

0

≥
− ≥ ≥  ⇔ ⇔ ⇔ → >>  
+ < − − >    <

x
x x

xx
x x x x

x

 

Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là x > 5. 

3) ( )1 115.2 1 2 1 2 , 3 .+ ++ ≥ − +x x x  

Đặt ( ) ( ) ( )2 , 0 3 30 1 1 2 , * .= > ⇔ + ≥ − +xt t t t t  

TH1:  ( ) 2 2

1 1 1
1, * 30 1 3 1 1 4

0 430 1 9 6 1 4 0

≥ ≥  ≥ ≥ ⇔ + ≥ − ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ≤ ≤   ≤ ≤+ ≥ − + − ≤   

t t t
t t t t

tt t t t t
 

Từ đó ta được 1 2 4 0 2.≤ ≤ ⇔ ≤ ≤x x  

TH2:  ( )
2

2

1
1 11 11 130 30 1

301, * 30 1 1 301 1 1 1
1 1 1 1

0 2828 0
30 1 2 1

 < −
−  − ≤ < − ≤ < −− −  ≥ ≤ < −  < ⇔ + ≥ + ⇔ ⇔ ⇔ ⇔− ≤ < − ≤ <   − ≤ < − ≤ <      ≤ ≤− ≤  + ≥ + +

t

t t
t t

t t t t t
t t

tt t
t t t

 

Kết hợp với điều kiện t > 0 ta được 0 < t < 1. 

Từ đó ta có 0 2 1 0.< < ⇔ <x x  
Hợp hai trường hợp ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là x ≤ 2. 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) 
2 7 125 1− + >x x     2) ( )

2 7 12

5 1
+ +

>
x x

      3) 

1
4

1 1

2 2
   ≥   
   

x
  

  

4) 

2 3
1 1

5 25

+
  ≤ 
 

x x

     5) 

24 15 13 4 3
1 1

2 2

− + −
   <   
   

x x x

       6) 

2
2 401

4 3
2

1
3

3

−
+ +  <  

 

x
x x

                  

7) 1 3 4 27.3 5 3 5+ + + ++ ≤ +x x x x
  8) 2 1 22 5 2 5+ + ++ < +x x x x  

9) 1 2 1 29 9 9 4 4 4+ + + ++ + < + +x x x x x x  10) 2 3 4 1 22 2 2 5 5+ + + + +− − > −x x x x x  11) 

6 32 1 1
1 1

2 2

− + −
   <   
   

x x x

  

12) ( ) ( )1
12 1 2 1

+
−+ ≥ −
x

x
x   13)  2 1 26. 3 . 3 2.3 . 3 9++ + < + +x x xx x x x     

14) ( ) ( )
1

1
15 2 5 2

−−
++ ≥ −

x
x

x   15) 

6 5

2 52 25

5 4

−
+  < 

 

x

x
   16) 

2 25 6

1 1

33
++ −

>
xx x

 

  

17) 
1

1 1
3

4 16

−
   − >   
   

x x

   18) 4 3.2 2 0− + >x x    19) 
1 1

1 2
4 2 3 0

− −
− − ≤x x  

  

20) 
2 3

2 1 1
2 21. 2 0

2

+
+  − + ≥ 

 

x
x   21) 27 12 2.8+ >x x x    22) 

2 2 22 1 2 1 225 9 34.25− + − + −+ ≥x x x x x x  

23) 2.14 3.49 4 0+ − ≥x x x   24) 
4 418.3 9 9+ ++ >x x x x   25) 5.36 2.81 3.16 0− − ≤x x x  
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� Cách giải:  

-  Đưa về cùng cơ số: [ ] [ ] 1 ( ) ( ).
log ( ) log ( )

0 1 ( ) ( ).

 > → >
> ⇔ 

< < → <
a a

a f x g x
f x g x

a f x g x
 

- Đặt ẩn phụ log ( ).= at f x  

Ví dụ 1. Giải các bất phương trình sau: 

1) ( ) ( )5 5
log 1 2 1 log 1− < + +x x      2) ( )2 9log 1 2log 1− <x  

3) 1 2

3

1 2
log log 0

1

+  > + 

x

x
     4) 

3 2
log 1

2

+  > + 
x

x

x
 

Hướng dẫn giải:  
1) ( ) ( ) ( )5 5

log 1 2 1 log 1 , 1 .− < + +x x  

Điều kiện: 
1

1 2 0 1
1 .2

1 0 2
1

− > < ⇔ →− < < + >  > −

x x
x

x
x

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
5 5 5 5 51 log 1 2 log 5 2log 1 log 1 2 log 5 1 1 2 5 2 1 ⇔ − < + + ⇔ − < + ⇔ − < + +

 
x x x x x x x  

    2

6 2 14

55 12 4 0
6 2 14

5

 − +>
⇔ + − > ⇔
 − −<


x
x x

x

 

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 
6 2 14 1

.
5 2

− + < <x  

2) ( ) ( )2 9log 1 2log 1, 2 .− <x  

Điều kiện: 
9 3

0 0 0
0 3.

1 2log 0 1 log 0 3

> > >  
⇔ ⇔ → < <  − > − > < 

x x x
x

x x x
 

( ) 9 3 3

1
2 1 2log 2 1 log 2 og 1

3
⇔ − < ⇔ − < ⇔ > − ⇔ >x x l x x  

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 
1

3.
3

< <x  

3) ( )1 2

3

1 2
log log 0, 3 .

1

+  > + 

x

x
 

Điều kiện: 

2

1 0 1
11 1

01 2 1 2
0 0 01 2

11 1 1 0
11 11 2 1 2

log 0 1
1 1

 
 + ≠ ≠ − ≠ −≠ − ≠ −   >+ +    > ⇔ > ⇔ ⇔ ⇔ →>+      < −+ + > >      < −+ +  + + > > + + 

x x
xx x

xx x
xx x

xx x
xx xx x

x x

 

Do ( )
0

2 2

1 1 2 1 1 2 1 2 1
0 1, 3 log 1 log 1 2 0 1 0 1.

3 1 3 1 1 1

+ + + − < < ⇔ < = ⇔ > ⇔ > ⇔ > → + < ⇔ < − + + + + 

x x x
x x

x x x x
 

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là x < –1. 

4) ( )3 2
log 1, 4 .

2

+  > + 
x

x

x
 

07. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARITH 
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Điều kiện: 

0
0

1
1

02
2 0

12
3 2

0 3
2 2

>
>  ≠ ≠  >≠ −  ⇔ →+ ≠   ≠   > −+  >

 + < −

x
x

x
x

xx
x

x
xx

x x

 

Do (4) chứa ẩn ở cơ số, ta chưa xác định được cơ số lớn hơn hay nhỏ hơn 1 nên có hai trường hợp xảy ra: 

TH1:  ( ) 2

11 11
4 1 2.1 23 2 3 2 2log 1 0

22 2 2

>> > > 
   ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ → < <− < <+ +     − −> > <      < −+ + +   

x

xx xx
xxx x x x

x
xx x x

 

TH2:  ( ) 2

0 10 1 0 10 1
4 23 2 3 2 2log 1 0

2 12 2 2

< << < < < < < 
   ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ →>+ +     − −> < >      − < < −+ + +   

x

xx xx
xx x x x

x
xx x x

 vô nghiệm. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 0 < x < 1. 

Ví dụ 2. Giải các bất phương trình sau 

1) 2
3

1
log 9 1

3
 − − + ≤ − 
 

x x      2) ( )2
11
33

1 1

log 1log 2 3 1
>

+− + xx x
 

  
Hướng dẫn giải:  

1) ( )2
3

1
log 9 1, 1 .

3
 − − + ≤ − 
 

x x  

Điều kiện: ( )
2

2
2

3
9 0

3
1

9 0 1
9 , (*)3

3

 ≥
 − ≥  ≤ − ⇔ 

− − + >  − > − 

x
x

x
I

x x
x x

 

2
2

1 10
3 3 1
1 1 30(*)
3 413

411 3
9

33

 − < <    < − ≥⇔ ⇔ ⇔ ≥    >       >− > −    

x x

x
x x

x
xx x

 

Khi đó hệ ( )

3

3
3

1 41
3 3
41

3

 ≥
 ≤ − ≤ −
 ⇔ → <  >  >

x

x
x

I x x

x

 

( ) 2 1 2

2 2

01
1 9 3 9 0

3 9 ,
− ≥

⇔ − − + ≤ ⇔ − ≤ ⇔ → ≥
− ≤ ∀

x
x x x x x

x x x
 

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là 
41

.
3

>x  

2) ( ) ( )
2

11
33

1 1
, 2 .

log 1log 2 3 1
>

+− + xx x
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Điều kiện: 

( )

2

2
1

3
2

1

3

1 11 0
1 12 3 1 0 1
1 2

log 2 3 1 0 2 0

2 3 1 1 3log 1 0
1 1 2

> −  >+ > 
  >− + >  − < <    <⇔ ⇔  − + ≠
 ≠  

  − + ≠+ ≠  ≠  
 + ≠  

x xx
xx x x
xx x

x

x xx x
x

 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

3 33 3

1 1 1 1
2 , * .

log 1 log 1log 2 3 1 log 2 3 1
⇔ > ⇔ >

− + +− − + − +x xx x x x
 

TH1:  ( )
( )3

222
3

0log 1 0 1 1 0 3
* 0 .3

202 3 02 3 1 1log 2 3 1 0
2

> + > + > >  ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ → < <    < <− <− + <− + <    

xx x x
x

xx xx xx x
 

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm trong trường hợp này là 

1
0

2
3

1
2

 < <

 < <


x

x

 

TH2:  

( )
( )

( )

3

2 2 2
3

2 222 2
3 3

0log 1 0 1 1 0
3

* log 2 3 1 0 2 3 1 1 2 3 0 ; 0
2

2 3 1 2 11 2 3 1log 1 log 2 3 1 5 0

> + > + > >     ⇔ − + > ⇔ − + > ⇔ − > ⇔ > <   
   − + > + ++ < − ++ < − +   − > 

xx x x

x x x x x x x x

x x x xx x xx x x x x

 

0

3
; 0 5.

2
5; 0

>

⇔ > < → >


> <

x

x x x

x x

 

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm trong trường hợp này là x > 5. 
TH3:  

( )
( )

( )

3

2 2 2
3

2 222 2
3 3

0log 1 0 1 1 0
3

* log 2 3 1 0 2 3 1 1 2 3 0 0
2

2 3 1 2 11 2 3 1log 1 log 2 3 1 5 0

< + < + < <     ⇔ − + < ⇔ − + < ⇔ − < ⇔ < <   
   − + > + ++ < − ++ < − +   − < 

xx x x

x x x x x x x

x x x xx x xx x x x x

 

0

3
0

2
0 5

<

⇔ < < →


< <

x

x

x

 hệ vô nghiệm. 

Hợp hai trường hợp 1 và 2 ta được nghiệm của bất phương trình là ( )1 3
0 ; 1; 5 ; .

2 2
   ∈ ∪ ∪ +∞   
   

x  

Ví dụ 3. Giải các bất phương trình sau 

1) ( ) ( )2
5 5 5log 4 144 4log 2 1 log 2 1−+ − < + +x x , (Đề thi ĐH khối B năm 2006).    

  

2) 
2

0,7 6log log 0
4

 + < + 

x x

x
, (Đề thi ĐH khối B năm 2008). 

3) ( )3log log 9 72 1 − ≤ 
x

x , (Đề thi ĐH khối B năm 2002).    

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( ) ( )2
5 5 5log 4 144 4log 2 1 log 2 1 , 1 .−+ − < + +x x  

( ) ( ) ( ) ( )4 2 2
5 5 5 5 5 5

4 144
1 log 4 144 log 2 log 5 log 2 1 log log 5.2 5

16
− − +⇔ + − < + + ⇔ < + 

 

x
x x x  
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24 144
5.2 5 4 20.2 64 0 4 2 16 2 4.

16
−+⇔ < + ⇔ − + < ⇔ < < → < <

x
x x x x x  

Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là 2 < x < 4. 

2) ( )
2

0,7 6log log 0, 2 .
4

 + < + 

x x

x
 

Điều kiện: 
2 2

2 2

2 2

6

4 0 4
4 4

2
0 0 4 4 24 4 1 0

4 4
log 0 1

4 4

 
 + ≠ ≠ −

≠ − ≠ −    >+ +   > ⇔ > ⇔ ⇔ ⇔   + − − < < −+ + > >    + +  + +> > + + 

x x
x x

xx x x x
x x x xx x
x xx x x x

x x

 

Do 0,7 < 1 nên 

( ) ( )
2 2 2 2

0

6 6

86 24
2 log 0,7 log 1 6 0

4 34 4 4 4

>+ + + + − −⇔ > ⇔ > ⇔ > ⇔ > ⇔ − < < −+ + + + 

xx x x x x x x x x

xx x x x
 

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 
8

4 3

>
− < < −

x

x
 

3) ( ) ( )3log log 9 72 1, 3 . − ≤ 
x

x  

Điều kiện: 

( )
9

3

0, 1
0, 1

9 72 0 log 73 1, (*)
9 72 1

log 9 72 0

 > ≠
 > ≠ − > ⇔ ⇔ > > 

− > − >

x

x

x

x x
x x

x  

Với điều kiện (*) thì ( ) ( )3

3 8,
3 log 9 72 9 72 3 9 3 72 0 8 3 9

3 9

 ≥ − ∀⇔ − ≤ ⇔ − ≤ ⇔ − − ≤ ⇔ − ≤ ≤ ⇔ 
≤

x
x x x x x x

x

x
x  

Từ đó ta được x ≤ 2. 
Kết hợp với điều kiện (*) ta được nghiệm của bất phương trình là 9log 73 2.< ≤x  
Nhận xét: Trong ví dụ trên, mặc dù cơ số chứa ẩn x nhưng do điều kiện ta xác định được ngay biểu thức vế trái 
đồng biến nên bài toán không phải chia 2 trường hợp. 

Ví dụ 4. Giải các bất phương trình sau 

1) ( ) ( )1
2 1

2

log 2 1 .log 2 2 2+− − > −x x     2) 2 2
1 1

2 4

log log 0+ <x x    

  

3) 22log 64 log 16 3+ ≥x x
      4) 

216

1
log 2.log 2

log 6
>

−x x x
 

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( ) ( )1
2 1

2

log 2 1 .log 2 2 2, 1 .+− − > −x x  

Điều kiện: ( )1

2 12 1
2 1 0.

2 2 1 02 2+

 − − ⇔ ⇔ − ⇔ > 
− >−  

xx
x

xx
x  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1
2 2 2 2 21 log 2 1 . log 2 2 2 log 2 1 . log 2 log 2 1 2 0, * .+   ⇔ − − − > − ⇔ − − − − + >

   
x x x x  

Đặt ( ) ( ) ( ) 2
2log 2 1 , * 1 2 0 2 0 1 2.= − ⇔ − − + > ⇔ + − < ⇔ − < <xt t t t t t  

Khi đó ta được ( ) ( )
( )

22

2 2 2
22

log 52 1 4log 2 1 2 3
1 log 2 1 2 log log 531 2log2 1log 2 1 1

22

< − < − <  − < − < → ⇔ ⇔ ⇔ < <  
>− >− > −   

xx

x

xx

x
x

x
 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 2 2

3
log log 5.

2
< <x  

2) ( )2 2
1 1

2 4

log log 0, 2 .+ <x x  
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Điều kiện: 
2

0 0
0.

00

> > ⇔ → >  ≠> 

x x
x

xx
 

Ta có 
( )

2

2
22 2

1 1 2 2

2 2

2
1 22
4

log log log log

log 2log log−

 
= = − = 
 

= = −

x x x x

x x x

 

Khi đó ( ) 2
2 2 22 log log 0 0 log 1 1 2.⇔ − < ⇔ < < ⇔ < <x x x x  

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là 1 < x < 2. 
3) ( )22log 64 log 16 3, 3 .+ ≥x x

 

Điều kiện: 
2 2

1 02 0; 2 1 0;
2 1

; 10; 1 1 2

> > ≠ > ≠  ⇔ ⇔   ≠ ≠> ≠  ≠ ± 

xx x x x

x xx x x
 

( ) ( ) ( )2
2 2 2 2 2

4 6 2 6 2
3 6log 2 log 2 3 3 0 3 0, * .

2 log 2 log log 2 log log
⇔ + ≥ ⇔ + − ≥ ⇔ + − ≥

+x x x x x x
 

Đặt ( )
2

2

6 2 6 2 2 3 (1 ) 3 5 2 (1 3 )(2 )
log , * 3 0 0 0 0.

1 (1 ) (1 ) (1 )

+ + − + − + + + −= ⇔ + − ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥
+ + + +

t t t t t t t t
t x

t t t t t t t t
 

Lập bảng xét dấu ta thu được kết quả 
1

1
3

0 2

− < ≤ −


< ≤

t

t
 

� Với 
2

31
2

3

1log 1
1 1 121 .1
3 2log 2

3 2
−

> − >− < ≤ − ⇔ ⇔ ⇔ < ≤ ≤ −  ≤

x x
t x

x
x

 

� Với 2

2

log 0 1
0 2 1 4.

log 2 4

> > 
< ≤ ⇔ ⇔ ⇔ < ≤ ≤ ≤

x x
t x

x x
 

Các tập nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện, vậy nghiệm của bất phương trình là 3

1 1

2 2
1 4

 < ≤


< ≤

x

x

 

4) ( )
216

1
log 2.log 2 , 4 .

log 6
>

−x x x
 

Điều kiện: 

2

0, 1 0, 1

16 16

log 6 64

> ≠ > ≠ 
 ≠ ⇔ ≠ 
 ≠ ≠ 

x x x x

x x

x x

 

( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 . . . 0, * .

log log 6 log log log 16 log 6 log log 4 log 6log
16

⇔ > ⇔ > ⇔ − >
− − − − −xx x x x x x x x

 

Đặt ( )
2

2

1 1 1 6 ( 4) 5 6 ( 2)(3 )
log , * . 0 0 0 0.

4 6 ( 4)( 6) ( 4)( 6) ( 4)( 6)

− − − − + − − −= ⇔ − > ⇔ > ⇔ > ⇔ >
− − − − − − − −

t t t t t t t
t x

t t t t t t t t t t t t
 

Lập bảng xét dấu ta thu được kết quả 
2

2

2

4 log 64 6 16 64

2 3 2 log 3 4 8

0 1log 0

< << < < < 
 < < ⇔ < < ⇔ < < 
 < << 

xt x

t x x

t xx

 

Các tập nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện, vậy nghiệm của bất phương trình là ( ) ( ) ( );1 4 ;8 16 ;64 .∈ −∞ ∪ ∪x  

Ví dụ 5. Giải các bất phương trình sau: 

1) ( )2 2 2
2 1 4

2

log log 3 5 log 3+ − > −x x x    2) 3log 2 log 2≤x xx x  
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3) 
( )2lg 3 2

2
lg lg 2

− + >
+

x x

x
      4) 

( ) ( )2 3

2 3
2

log 1 log 1
0

3 4

+ − +
>

− −
x x

x x
 

Hướng dẫn giải:  

1) ( ) ( )2 2 2
2 1 4

2

log log 3 5 log 3 , 1 .+ − > −x x x  

Điều kiện: 2
22

2 22 2
22 1

2

00 0 80 8
log 30 1

0log 2log 3 0 1
log 1 2log log 3 0

2

 >> > ≥>   ≥ ≥> ⇔ ⇔ ⇔ ⇔     < ≤− − ≥   ≤ − ≤ + − ≥  

xx x xx x
xx

xx x
x xx x

 

( ) ( ) ( )2
2 2 21 log 2log 3 5 log 3 , * .⇔ − − > −x x x  

Đặt ( ) ( ) ( )2
2

2 2 2

3 0 3

3 0 3log , * 1 2 3 5 3

2 3 5( 3) 4 28 48 0

− < < 
 − ≥ ≥= ⇔ ⇔ − − > − ⇔ ⇔  
  − − > − − + <  

t t

t tt x t t t

t t t t t

 

2

3
3

4 log 4 16.3
3 4

3 4

<
<⇔ ⇔ → < ⇔ < ⇔ <≥  ≤ <  < <

t
t

t x xt
t

t

 

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 
1

0
2

8 16

 < ≤


≤ <

x

x
 

2) ( )3log 2 log 2 , 2 .≤x xx x  

Điều kiện: 
3

0
0

1 (*)
1

2 0

 >
> ≠ ⇔  ≠ >

x
x

x
x

x

 

( ) ( )32 log 2 log log 2 log log 2 1 log 2 3 log 2 3 log 2 3 2 0⇔ + ≤ + ⇔ + ≤ + ⇔ + − + − ≤x x x x x x x xx x  

2

2 2

log 2 3 2 1 log1
1 log 2 3 2 log 2 3 4 1 0

log loglog 2 3 1, (*)

 + ≤ −− ≤ + ≤ ⇔ → + ≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤
+ ≥ − ∀ ∈

x

x x

x

x

x xx
 

Giải bất phương trình trên (coi 2log x  là ẩn) ta được 2

2

log 1 2

log 0 1

≥ ≥ 
⇔ < <

x x

x x
 

Kết hợp với điều kiện (*) ta được nghiệm của bất phương trình là 
2

0 1

≥
 < <

x

x
 

3) 
( )

( )
2lg 3 2

2, 3 .
lg lg 2

− + >
+

x x

x
 

Điều kiện: 2

0 20
2 0 1

3 2 0
1 1

lg lg2 0
22 1

> >>  >  < <− + > ⇔ →   <  + ≠ ≠  ≠ 

x xx
x x

x x
x

x x
x

 

Khi đó, ( )
( )

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

2

22 2

3 2
lglg 3 2 2lg 2lg 3 2 43 2 0 0 0, * .

lg 2 lg 2 lg 2

 − +
 − + −− +  ⇔ − > ⇔ > ⇔ >

x x
x x xx x x

x x x
 

TH1:  ( )
( )

2 2 2 2

2 2

3 33 3 333 2 3 2 3 2 4
lg 0 1 6 6* 4 4 1

12 1lg 2 0 2
2

− − − +    − + − + − + > < <> >    ⇔ ⇔ ⇔ ⇔    
>   > >>  

x x x x x x x x
x x

x
x xx

 

Sử dụng trục số kết hợp ta thấy hệ vô nghiệm. 
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TH2:  ( )
( )

2 2 2 2

2 2

3 33

63 2 3 2 3 2 4
lg 0 1 3 33* 4 4 1

62 1lg 2 0 2
1

2

 − −<
    − + − + − + >< <     − +⇔ ⇔ ⇔ ⇔     >>    <<  
 <


x
x x x x x x x

x x x
x

xx

x

 

Sử dụng trục số kết hợp ta được 

3 33

6

3 33 1

6 2

 − −<

− + < <


x

x

 

Kết hợp với điều kiện ban đầu ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là 
3 33 1

.
6 2

− + < <x  

4) 
( ) ( ) ( )

2 3

2 3
2

log 1 log 1
0, 4 .

3 4

+ − +
>

− −
x x

x x
 

Điều kiện: 
2

1
1 0

1.1
3 4 0

4

> −
+ > ⇔ → > −≠ − 
− − ≠   ≠

x
x

xx
x x

x

 

Biến đổi tử số ta được 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3

2 3 2 3 2 3 2log 1 log 1 2log 1 3log 1 2log 1 3log 2.log 1+ − + = + − + = + − + =x x x x x x  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 2 3 3 2 3 2

9
2 3log 2 log 1 log 9 log 8 log 1 log log 1

8
 = − + = − + = + 
 

x x x  

Khi đó, ( )
( )

( )3 2
2

2 2

9
log log 1

log 18
4 0 0,

3 4 3 4

  +  + ⇔ > ⇔ >
− − − −

x
x

x x x x
do 3

9
log 0.

8
>  

TH1:  
( )2

2

1 1
log 1 0

4.4
3 4 0

1

+ >
 + > ⇔ ⇔ >> 

− − >  < −

x
x

xx
x x

x

 

TH2:  
( )2

2

log 1 0 1 1
1 0.

1 43 4 0

 + < + < ⇔ ⇔ − < < − < <− − < 

x x
x

xx x
 

Kết hợp với điều kiện ban đầu ta được nghiệm của bất phương trình đã cho là 
4

1 0

>
− < <

x

x
 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) ( )
1 1

3 3

log 5 log 3− < −x x      2) ( ) ( )2 2log 3 1 log 1+ ≥ + −x x  

3) ( ) ( )8 1

8

2
2log x 2 log x 3

3
− + − >     4) 1 1 3

3 3

log ( 1) log ( 1) log (5 ) 1− + + + − <x x x  

5) 2 1 1

2 2

log log log 3 1
 

+ − ≤  
 

x x      6) ( ) ( )2
2 2log 3 2 log 14− + ≥ +x x x  

7) ( )2
3 1 1

3 3

log 6 log 3 log 2− − + − > +x x x x    8) ( ) ( )2
1 5
5

log 6 8 2log 4 0− + + − <x x x  

9) ( )2
  1log 4 2 +− ≤x x x       10) ( )3 1

2

log log 0≥x  

11) ( )2
1 4

3

log log 5 0 − > x      12) ( )2 1 5

3

log log log 0
 

> 
 

x   
 

 
13) ( )2log 5 8 3 2− − >x x x      14) 2log ( 2) 1+ <

x
x   
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15) 2log 2log 4 3 0+ − ≤xx      16) 52log log 125 1− <xx  

17) 2
1 2

2

log 6log 8 0− + ≤x x      18) 100

1
log 100 log 0

2
− >x x  

19) 2 2log 2.log 2.log 4 1>x x x      20) 
2 2

1 2
1

4 log 2 log
+ ≤

+ −x x
 

21) 
5 5

1 2
1

5 log 1 log
+ <

− +x x
     22) 4 2

2
2 2 2

log log2

1 log 1 log 1 log
+ >

− + −
x x

x x x
 

23) 
2
2 2

2

log log 2
0

log
2

− − ≥x x
x

     24) 2 2log 1 3 log− ≤ −x x   

25) 2 2log 3 log 1+ ≥ +x x      26) 2
3 3 3log 4log 9 2log 3− + ≥ −x x x  

27) 
( )
( )

2lg 1
1

lg 1

− <
−

x

x
      28) 

( )
( )

2
2

2

log 6 5
2

log 2

− +
≥

−

x x

x
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� Khái niệm:  

Là hệ phương trình có dạng 
( , ) 0

( , ) 0

=
 =

f x y

g x y
 trong đó f(x, y) và g(x, y) là các hàm số mũ, logarith hoặc chỉ có một 

phương trình là mũ, logarith. 
� Cách giải:  
- Đặt điều kiện cho hệ có nghĩa (nếu có).  
- Sử dụng các phép biến đổi dùng cho hàm mũ hoặc hàm logarith để đưa hệ phương trình về dạng cơ bản. 
- Thông thường, ta dùng phép biến đổi từng phương trình trong hệ rồi sử dụng phép thế. 

�Chú ý: Nếu x, y thỏa mãn 
+ =

 =

x y S

xy P
thì x, y là nghiệm của phương trình 1 22

2 1

;
. 0

;

x t y t
t S t P

x t y t

= =
+ + = → = =

 

Ví dụ 1. Giải các hệ phương trình sau: 

1) ( )
2

2 2

1
3

3

log ( ) log ( ) 4

−
−  =  

  
 + + − =

x y
x y

x y x y

 2) 
2

2

4 4

log log 1

log log 1

 − =


− =

y x y

x y
   3) 

( )
3 3 3

27

log log 2 log 2

2
log

3

+ = +

 + =

x y

x y
 

Hướng dẫn giải:  

1) ( )
2

2 2

1
3

3

log ( ) log ( ) 4

−
−  =  

  
 + + − =

x y
x y

x y x y

 

Điều kiện: 
0

0

+ > > − 
⇔ − > > 

x y x y

x y x y
 

Ta có hệ biến đổi được về dạng 
( ) ( )

( )
2

2

2
2 2 2 2 2

2

3

2 53 3
2

3log 4 16 16, (*)
5

− − +
 =− = − +=  ⇔ ⇔  

  − =  − = − =     

x y
x y

x
yx y

x y

xx y x y x

 

Giải (*) ta được 
2 2

2 3 16
16 16 5 3

5 25
 − = ⇔ = ⇔ = ± → = ± 
 

x x
x x y  

Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của hệ là x = 5; y = 3. 

2) ( )
2

2

4 4

log log 1

log log 1

 − =


− =

y x y
I

x y
 

Điều kiện: x, y > 0. 

Ta có ( )
2

2

4

log 2log 1
log 2log 1, (*)

log 1 4

− = − =⇔ ⇔ = =


y
y

x y
x y

I x
x y

y

 

Thay x = 4y vào (*) ta được ( ) 2 2 2 2
2

1
log 4 2log 1 2log 2 1 2log 1 0 log log 1

log
− = ⇔ + − − = ⇔ = ⇔ = ±y yy y y y y

y
 

2 8

1
2

2

= ⇒ =
→
 = ⇒ =


y x

y x
 . Vậy hệ đã cho có hai nghiệm là { } 1

8; 2 , 2; .
2

 
 
 

 

3) 
( ) ( )

3 3 3

27

log log 2 log 2

2
log

3

+ = +

 + =

x y
I

x y
 

Điều kiện: x, y > 0. 

08. HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARITH 
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Ta có ( )
( ) ( )3 3

2

3

6
log log 9.2 318

9 327
6

 =
 = == ⇔ ⇔ ⇔  + = = + =   =

x
xy yxy

I
x y xx y

y

 

Vậy hệ đã cho có nghiệm ( ) ( )6 ;3 , 3 ;6 . 

Ví dụ 2. Giải các hệ phương trình sau: 

1) 
3

2 2 2

2 2

5log log log 2

log 8 log

 = −


= −

x y

y x
    2) 

( )2 log log 5

8

 + =


=

y xx y

xy
  

 3) 4 2

2 2

log log 0

5 4 0

− =


− + =

x y

x y
     4) 

2 2 2

2

lg lg lg ( )

lg ( ) lg .lg 0

 = +


− + =

x y xy

x y x y
         

Hướng dẫn giải:  

1) ( )
3

2 2 2

2 2

5log log log 2

log 8 log

 = −


= −

x y
I

y x
  

Điều kiện: x, y > 0. 

Ta có ( )

3
5

5 3
2 2 2

88 2
2 2 2

2

, (1)log log log 4 4

2log log 2 log
, (2)


= = − ⇔ ⇔ 

= −  =


y
xx y

I
y x

y
x

 

Thay (2) vào (1) ta được 

38
2

2 24
5 5 11 22 8

6

4

2
2 4

2
2 24 4 16

2

 
 = = 
 = ⇔ = ⇔ = →

= =


x
x

x x x
x y

 

Các nghiệm này đều thỏa mãn, vậy hệ đã cho có nghiệm (4; 16). 

2) 
( ) ( )

( )
2 log log 5, 1

8, 2

 + =


=

y xx y

xy
            

Điều kiện: 
0, 1

0, 1

> ≠
 > ≠

x x

y y
                  

Ta có ( ) ( )
2

2
log 2

1
1 2 log 5 0 2 log 5log 2 0 1

log log
2

=  =  ⇔ + − = ⇔ − + = → ⇔    = =  

x

x x x
x x

y
y x

y y y
y y y x

 

� Với ( )2 3, 2 8 2 4= ⇔ = ⇔ = → =y x x x y  

� Với ( ) 4
, 2 8 2

2

=
= ⇔ = ⇔ = → =

x
y x x x x

y
 

Vậy hệ đã cho có nghiệm ( ) ( )2 ;4 , 4 ;2 . 

3) 
( )
( )

4 2

2 2

log log 0, 1

5 4 0, 2

 − =


− + =

x y

x y
 

Điều kiện: x, y > 0. 

Ta có ( ) 2 2 2

1
1 log log 0 log 0 1

2
⇔ − = ⇔ = ⇔ = ⇔ =x x

x y y x
y y

 

Khi đó, ( ) 2 1 1
2 5 4 0

4 2

= = 
⇔ − + = ⇔ → = = 

x y
x x

x y
 

Vậy hệ đã cho có nghiệm ( ) ( )1;1 , 4 ;2 . 
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4) 
( )
( )

2 2 2

2

lg lg lg ( ), 1

lg ( ) lg .lg 0, 2

 = +


− + =

x y xy

x y x y
         

Điều kiện: 
0, 0> >

 >

x y

x y
                  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 2 21 lg lg lg ( ) lg lg lg lg lg lg lg lg lg lg lg lg 0⇔ − = ⇔ − + = + ⇔ +  − − +  = x y xy x y x y x y x y x y x y

 
1

lg lg 0 1

2lg 0 1
1

+ = = =  ⇔ ⇔ ⇔  − = =  =

x y xy y
x

y y
y

 

� Với ( ) 2 2 2 0, ( )1 1
, 2 lg ( ) lg .lg 0 lg ( ) lg 0

2

− = = 
= ⇔ − + = ⇔ − − = ⇔ ⇔ − = − = 

x y x y L
y x y x x y x

x y x y xx x
 

2

1
1 1

22
2

2

 =→ = ⇔ = →
 =

x
x x

x
y

 

� Với ( ) 2 21, 2 lg ( 1) lg .lg1 0 lg ( 1) 0 1 1 2= ⇔ − + = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ =y x x x x x  

Vậy hệ đã cho có nghiệm ( )1
; 2 , 2 ;1 .

2

 
 
 

 

Ví dụ 3. Giải các hệ phương trình sau: 

1) 
2lg ( ) 1

lg lg lg 2

 + =


− =

x y

y x
     2) 

3 3log log

3 3

2 27

log log 1

 + =


− =

y xx y

y x
 

 3) 
2lg 2

4lg 28

 + =


+ =

y x

y x
     4)    

( ) ( )
( ) ( )

22 log 3log

2 2

9 3 2

1 1 1

 − =


+ + + =

xy xy

x y
 

Hướng dẫn giải:  

1) ( )
2lg ( ) 1

lg lg lg 2

 + =


− =

x y
I

y x
 . Điều kiện: 

0

0

0

+ ≠
 >
 ≠

x y

y

x

      

( )
2

100
310
20( ) 10 10 2
3

2lg lg2 0
10

10
20

2

 > =  
 + = → 

 + =   = + = =   ⇔ ⇔ ⇔  ==   <
 = − + = →  = = −

x x
x y

x y yx y y x
I y

y x xx x
x y

y
y x

         

Vậy hệ đã cho có nghiệm ( )10 20
; , 10 ;20 .

3 3
  − 
 

 

2) 
( )
( )

3 3log log

3 3

2 27, 1

log log 1, 2

 + =


− =

y xx y

y x
. Điều kiện: 

0, 1

0, 1

> ≠
 > ≠

x x

y y
      

Ta có ( ) 32 log 1 3 .⇔ = ⇔ =y
y x

x
 

Khi đó, ( ) ( ) 33 3 3 3 3 3 3loglog 3 1 log log log 1 log 1 log 1 log2 3 27 2.3 . 27 2 27 9+ + + ++ = ⇔ + = ⇔ + = ⇔ =xx x x x x x xx x x x x x x  

( ) ( ) ( )3
2 31 log

3 3 3 3 3 3
3

3
log 1

log log 9 1 log log 2 log log 2 0 1
log 2

9

+
== ⇔ = ⇔ + = ⇔ + − = ⇔ ⇔ = − = 

x
x

x
x x x x x

x x
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Từ đó ta được 
3 9

1 1

9 3

= = 
 →
 = =
  

x y

x y
 

Vậy hệ đã cho có nghiệm ( ) 1 1
3;9 , ; .

9 3
 
 
 

 

3) ( )
2lg 2

4lg 28

 + =


+ =

y x
I

y x
 

Điều kiện: x, y > 0. 

Ta có ( )
62lg 2 2 4lg 4

2 24 36.
4lg 28 4lg 28 4

  =+ = + = ⇔ ⇔ → − = ⇔ → = 
+ = + =  = −   

yy x y x
I y y y

y x y x y
 

Với y = 36 thay vào ta được 
1

4lg 28 36 lg 2 .
100

= − ⇔ = − ⇔ =x x x  

Vậy hệ đã cho có nghiệm 
1

; 36 .
100
 
 
 

 

4)    
( ) ( )

( ) ( )

22 log 3log

2 2

9 3 2 , (1)

1 1 1, (2)

 − =


+ + + =

xy xy

x y
 

Điều kiện: 
0

1

>
 ≠

xy

xy
 

Đặt ( )2log 2 .= → = tt xy xy  

Khi đó,  ( ) ( ) ( )2
2

log 3 log 3
1

1
1 9 3 2 2 9 3 2. 2 9 2.3 3 0 2

3
8

= − = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ − − = → ⇔ = =

tt t t t t t xy

t
xy

 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )22 22 2 2 1 2 1 2 0, (*)⇔ + + + + = ⇔ + + + + − =x y x y x y x y xy  

���� TH1:  Với ( ) ( ) ( ) ( )2 2 01 1
, (*) 2 1 2. 0 2 0

22 2

+ =
= ⇔ + + + + − = ⇔ + + + = ⇔  + = −

x y
xy x y x y x y x y

x y
 

Từ đó ta được 

0

1

2

2

1

2

 + =
 → =
 + = −
 → =

o

o

x y
vn

xy

x y
vn

xy

 

���� TH2:  Với ( ) ( ) ( ) ( )2 2 3
8, (*) 2 1 2.8 0 2 15 0

5

+ =
= ⇔ + + + + − = ⇔ + + + − = ⇔  + = −

x y
xy x y x y x y x y

x y
 

Từ đó ta được 

3

8

5

8

 + =
→ =

 + = −
 → =

o

o

x y
vn

xy

x y
vn

xy
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BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1) 
2

log log 2

20

+ =


− =

x yy x

x y
   2) 4 4 4log log 1 log 9

20 0

+ = +
 + − =

x y

x y
  3) 

2 2
2

4 2

log ( ) 5

2log log 4

 + =


+ =

x y

x y
  

4) 
2 2

2 4

3 81

log log 1

+ =


+ =

x y

x y
   5) 

2 2

25

log log 2

+ =
 − =

x y

x y
   6) 

( ) ( )
2 2

2 2

2

log log 1

 + =
 + − − =

x y

x y x y
 

7) 
( ) ( )

2 2

2 2

4 2

log 2 log 2 1

 − =
 + − − =

x y

x y x y
 8) 

2

1

2

log 5

log 1

=

 =


xy

x

y

    9) 
( )
( ) ( )

2 2lg 1 lg8

lg lg lg3

 + = +


+ − − =

x y

x y x y
 

10) 
( )2 2

2 2
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